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Tình trạng bản quyền


Nghiên cứu tình trạng bản quyền của Summum về ấn phẩm năm 1927 củaSách Tử Thi Tây Tạng


Sách Tử Thi Tây Tạngđược xuất bản lần đầu bởi Nhà xuất bản Đại học Oxford tại London, Anh. Vào tháng 1 năm 2005, một cuộc điều tra qua email với Nhà xuất bản Đại học Oxford tại London đã thu được thông tin sau đây từ bộ phận Lưu trữ của họ:




	Cuốn sách được xuất bản vào ngày 11 tháng 8 năm 1927.



	Để trả lời câu hỏi liệu cuốn sách có được xuất bản ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó hay không, người lưu trữ của Oxford đã trả lời, "Câu trả lời có vẻ là 'có'." Ông tiếp tục nói như sau:




"Tác giả đã chi trả một số chi phí in ấn, và một ghi chú đã được lưu cho thấy rằng các bản sao bán ở Hoa Kỳ cũng đã bị trừ một phần lợi nhuận cho các chi phí này. Điều này cho thấy rằng các bản sao in ở Oxford đã được cung cấp thông qua văn phòng New York của chúng tôi để bán cho người Mỹ."











Vì vậy, có vẻ như cuốn sách đã được xuất bản đồng thời ở Anh và Hoa Kỳ.


Dựa trên thông tin từ Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ, thời hạn bản quyền cho một tác phẩm được xuất bản trước ngày 1 tháng 1 năm 1964 là hai mươi tám (28) năm. Thời hạn bản quyền cho những tác phẩm như vậy có thể được gia hạn vào năm thứ hai mươi tám từ ngày cấp bản quyền.


Theo trang web của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ:



Nếu bản quyền ban đầu được bảo vệ trước ngày 1 tháng 1 năm 1964 không được gia hạn đúng thời hạn, quyền bảo vệ bản quyền sẽ hết hạn vào cuối năm thứ 28 của bản quyền và không thể được khôi phục.




Summum đã yêu cầu Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ tiến hành tìm kiếm tình trạng bản quyền đối với ấn phẩm năm 1927 củaSách Tử Thi Tây TạngBáo cáo từ Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ đã chỉ ra những điều sau đây:




	Không có hồ sơ đăng ký bản quyền cho ấn phẩm năm 1927.


	Không có đơn gia hạn nào được nộp, điều này lẽ ra đã xảy ra vào năm 1955 nếu nó được gia hạn.


	Đăng ký bản quyền đầu tiên của Hoa Kỳ cho cuốn sách được ghi nhận là cho một ấn bản được xuất bản vào năm 1960 và đăng ký này chỉ bao gồm một lời tựa mới được thêm vào cuốn sách.





Liên quan đến Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại Vòng Uruguay (GATT) nơi quyền tác giả của Hoa Kỳ được phục hồi cho một số tác phẩm nước ngoài lần đầu được xuất bản bên ngoài Hoa Kỳ, vì thông tin cho thấySách Tử Thi Tây Tạngđược xuất bản đồng thời ở Hoa Kỳ và Anh, bản quyền không được phục hồi trong trường hợp này.


Dựa trên thông tin này, chúng tôi kết luận rằng tài liệu trong ấn phẩm gốc năm 1927 thuộc phạm vi công cộng của Hoa Kỳ.
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Cuốn sách này là bản dịch tiếng Anh đầu tiên của văn bản tử thần nổi tiếng của Tây Tạng,Đại Giải Thoát qua Nghe trong Trạng Thái Trung Gian. Còn được gọi làBardo Thodolcó nghĩa là "giải thoát bằng cách nghe trên cõi sau khi chết" (Bardosau khi chết,ThodolhoặcThotrol: giải thoát qua việc nghe), nó ban đầu được viết bằng tiếng Tây Tạng và được coi là một hướng dẫn cho những người đã qua đời khi họ chuyển tiếp từ cuộc sống trước đây sang một điểm đến mới.


Tác phẩm này đã được truyền thống gán cho Padma-Sambhava, một nhà huyền bí học Ấn Độ được cho là đã giới thiệu Phật giáo đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. Huyền thoại kể rằng trong chuyến thăm Tây Tạng, Padma-Sambhava thấy cần phải giấu các tác phẩm tiếng Phạn mà ông đã sắp xếp để viết. Người Tây Tạng thời đó chưa sẵn sàng cho những giáo lý tâm linh chứa đựng trong đó, vì vậy ông đã giấu các văn bản của mình ở những nơi kỳ lạ và xa xôi, để chúng được phát hiện vào một thời điểm sau khi thông điệp tâm linh của chúng có thể được tiếp nhận bởi những người có tâm hồn cởi mở.


Người nổi tiếng nhất trong số những người phát hiện và tiết lộ các tác phẩm của Padma-Sambhava là Karma Lingpa, người sinh khoảng năm 1350 CN. Theo tiểu sử của ông, Karma Lingpa đã tìm thấy một số văn bản ẩn giấu trên đỉnh một ngọn núi ở Tây Tạng khi ông mới mười lăm tuổi. Trong số các văn bản đó, ông đã tìm thấy một bộ giáo lý có tiêu đềSự Tự Xuất Hiện của Các Thần Thánh Hòa Bình và Giận Dữ từ Trí Tuệ Giác Ngộ. Những giáo lý này chứa đựng các văn bản của những điều bây giờ đã nổi tiếngGiải Thoát Vĩ Đại qua Âm Thanh trong Bardo.


Sách Tử Thi Tây Tạngđược xuất bản lần đầu vào năm 1927 bởi Nhà xuất bản Đại học Oxford, London. Tiến sĩ Walter Y. Evans-Wentz đã đặt tên này vì những điểm tương đồng mà ông tìm thấy với các tác phẩm củaSách Chết của người Ai CậpCác ấn bản bìa mềm và bìa cứng của cuốn sách chứa đựng nhiều ghi chú của Evans-Wentz về những kết luận mà ông rút ra từ bản dịch, mà một số người nói rằng bị ảnh hưởng lớn bởi sự tham gia của ông với Thuyết Thần bí và quan điểm Ấn Độ giáo neo-Vedanta. Một ấn bản sau đó của cuốn sách bao gồm bình luận của nhà phân tâm học nổi tiếng, Tiến sĩ Carl Jung, bài tiểu luận sâu sắc của ông minh họa rằng văn bản Tây Tạng này không chỉ là một nghiên cứu về văn hóa Tây Tạng mà còn đi vào một tâm lý học có liên quan lớn đến thế giới phương Tây.


Cuốn e-book này, được thực hiện nhờ sự tài trợ của Summum, đại diện cho bản dịch tiếng Anh đã được chỉnh sửa từ ấn bản đầu tiên.Dựa trên nghiên cứu về tình trạng bản quyền của chúng tôi, ấn bản đầu tiên dường như thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ. Nếu bạn cho rằng điều này là không chính xác, vui lòngliên hệ Summumvới thông tin lý do để chúng tôi có thể xem xét thông tin của bạn và nếu cần thiết, gỡ bỏ e-book này khỏi phân phối.


Summum.TV


Sách Tử Thi Tây Tạngcó thể khá khó đọc và hiểu vì nó được viết cho một đối tượng khác. Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp các video phát sóng đọc sách bao gồm các cuộc thảo luận sâu sắc về nội dung của nó trong bối cảnh triết lý Summum, các nghi lễ Summum của Xác Ướp Hiện Đại, và điều mà Summum gọi là "Chuyển Giao." Chuyển Giao là khoảng thời gian chuyển tiếp giữa một cuộc sống và cuộc sống tiếp theo xảy ra ngay trước, trong và sau khi chết. Các cuộc thảo luận video giúp truyền đạt rõ ràng ý định và ý nghĩa của cuốn sách vì chúng được diễn đạt bằng các thuật ngữ dễ hiểu hơn đối với thế giới phương Tây.


Bạn có thể xem video bằng cách truy cập trang web của chúng tôi tại:



	http://www.summum.us/mummification/tbotd/




Để tìm hiểu thêm về thực hành Xác ướp Hiện đại của Summum, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại:



	http://www.summum.us/mummification/
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'The'Pháp Thâncủa chính tâm trí của ngươi, ngươi sẽ thấy; và khi thấy Điều đó, ngươi sẽ thấy Tất cả -- Tầm Nhìn Vô Hạn, Vòng Luân Hồi Sinh Tử và Trạng Thái Tự Do.'
&mdash; Milarepa.


Jetsün Kahbum, xii (Bản dịch của Lama Kazi Dawa-Samdup.)
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[TheChikhai BardovàChönyid Bardo]




Ở đây nằm sự đối diện với thực tại trong trạng thái trung gian: sự giải thoát vĩ đại bằng cách nghe trong cõi sau khi chết, từ 'Giáo lý sâu sắc về Giải phóng Tâm thức qua Thiền định về các Thần linh Hòa bình và Giận dữ'





[Những Lễ Cúng]


Đến Thân Thể Thiêng Liêng của Sự Thật, Ánh Sáng Vô Hạn, Không Thể Hiểu Nổi;
Đến Thân Thánh của Sự Ban Tặng Hoàn Hảo, Những Người Là Hoa Sen và Các Thần Bình An và Phẫn Nộ;
Gửi đến Hóa thân Hoa Sen, Padma Sambhava, Người Bảo vệ tất cả chúng sinh;
ĐếnGuru, Ba Thân, tôn kính.





[Giới thiệu]


Giáo lý Vĩ đại về Giải thoát qua Nghe, ban cho sự tự do tâm linh cho những người tín đồ có trí tuệ bình thường trong Trạng thái Trung gian, có ba phần: phần mở đầu, phần nội dung, và phần kết luận.


Lúc đầu, các vòng loại,Chuỗi Hướng Dẫn, để giải phóng chúng sinh, nên được thành thạo qua thực hành.



[Sự Chuyển Giao Nguyên Tắc Ý Thức]


BởiHướng Dẫn, những trí tuệ cao nhất chắc chắn nên được giải thoát; nhưng nếu họ không được giải thoát, thì trong trạng thái trung gian của những khoảnh khắc của cái chết, họ nên thực hành Chuyển giao, điều này mang lại sự giải thoát tự động chỉ bằng cách nhớ đến nó.


Những người có trí tuệ bình thường chắc chắn nên được giải thoát nhờ điều đó; nhưng nếu họ không được giải thoát, thì trong khi ở trong Trạng Thái Trung Gian [trong quá trình trải nghiệm] của Thực Tại, họ nên kiên trì lắng nghe Đại Giáo Pháp Giải Thoát qua Nghe này.


Theo đó, người tín đồ nên trước tiên kiểm tra các triệu chứng của cái chết khi chúng dần dần xuất hiện [trong cơ thể đang hấp hối của mình], theoGiải phóng bản thân[bằng cách Quan sát]Đặc điểm[của]Triệu chứng của cái chếtSau đó, khi tất cả các triệu chứng của cái chết đã hoàn tất [anh ta nên] áp dụng Phép Chuyển Giao, điều này mang lại sự giải thoát chỉ bằng cách nhớ lại [quá trình].



[Việc Đọc cái này]Thödol]


Nếu việc Chuyển giao đã được thực hiện hiệu quả, thì không cần phải đọc điều này.Thödol; nhưng nếu sự Chuyển giao chưa được thực hiện hiệu quả, thì điều nàyThödollà phải được đọc, đúng và rõ ràng, gần thi thể.


Nếu không có xác chết, thì giường hoặc ghế mà người đã khuất thường ngồi nên được người đọc chiếm giữ, người này nên giảng giải sức mạnh của Chân lý. Sau đó, triệu hồi linh hồn [của người đã khuất], tưởng tượng nó đang có mặt ở đó lắng nghe, và đọc. Trong thời gian này, không ai là người thân hay bạn bè thân thiết được phép khóc lóc hay kêu gào, vì điều đó không tốt [cho người đã khuất]; vì vậy hãy kiềm chế họ.


Nếu cơ thể có mặt, ngay khi hơi thở đã ngừng lại, hoặc mộtlama[ai đã từng như mộtguruđến người đã khuất], hoặc một người anh em trong Đạo mà người đã khuất tin tưởng, hoặc một người bạn mà người đã khuất rất quý mến, đặt môi gần tai [của thi thể] mà không chạm vào, nên đọc Kinh Vĩ Đại nàyThödol.



Ứng dụng thực tiễn của điều nàyThödolbởi Người chủ trì hôn lễ]


Bây giờ là phần giải thích vềThödolbản thân nó:


Nếu ngươi có thể tập hợp một lễ vật lớn, hãy dâng nó để thờ phượng Ba Ngôi. Nếu không thể làm được như vậy, thì hãy sắp xếp bất cứ thứ gì có thể tập hợp lại thành những vật thể mà ngươi có thể tập trung tư tưởng và tưởng tượng ra một lễ vật vô hạn nhất có thể và thờ phượng.


Sau đó, 'Con Đường Chúc Phúc Kêu Gọi Sự Giúp Đỡ của các Đức Phật và Bồ Tát' nên được tụng bảy lần hoặc ba lần.


Sau đó, 'Con Đường Chúc Phúc Bảo Vệ Khỏi Nỗi Sợ trongBardo', và 'Con Đường Chúc Tốt Lành Để Sinh Nở An Toàn Tránh Xa Những Cạm Bẫy Nguy Hiểm CủaBardo, nó cùng với 'Các từ gốc củaBardo', phải được đọc rõ ràng và với ngữ điệu đúng cách.


Rồi thì cái Vĩ Đại nàyThödolđược đọc bảy lần hoặc ba lần, tùy theo dịp. [Đầu tiên là] đối diện với [các triệu chứng của cái chết] khi chúng xảy ra trong những khoảnh khắc của cái chết; [thứ hai] áp dụng lời nhắc nhở sống động lớn, đối diện với Thực tại trong trạng thái Trung gian; và thứ ba, các phương pháp đóng cửa tử cung trong trạng thái Trung gian khi tìm kiếm tái sinh.








[image: Part I]



[TheBardocủa những Khoảnh Khắc Tử Vong]



[Hướng dẫn về các triệu chứng của cái chết, hoặc giai đoạn đầu tiên của cái chết]Chikhai BardoÁnh Sáng Rõ Ràng Chính Thấy Vào Thời Điểm Chết


Thứ nhất, đối diện với Ánh Sáng Rõ Ràng, trong Trạng Thái Trung Gian của Những Khoảnh Khắc Cái Chết, là:


Ở đây [có thể có những người] đã nghe nhiều [các chỉ dẫn tôn giáo] nhưng vẫn chưa nhận ra; và [có những người] mặc dù đã nhận ra, nhưng vẫn yếu trong sự quen thuộc. Nhưng tất cả các loại cá nhân đã nhận được các giáo lý thực hành [được gọi là]Hướng dẫnsẽ, nếu điều này được áp dụng cho họ, sẽ đối mặt với Ánh Sáng Rõ Ràng cơ bản; và, không có bất kỳ Trạng Thái Trung Gian nào, họ sẽ đạt được Vô SinhPháp Thân, bởi Con Đường Vuông Góc Vĩ Đại.


Cách thức nộp đơn là:


Tốt nhất là nếugurutừ ai người quá cố đã nhận được hướng dẫn có thể có; nhưng nếugurukhông thể có được, thì một người anh em trong Đạo; hoặc nếu người đó cũng không có, thì một người học thức cùng Đạo; hoặc, nếu tất cả những điều này đều không có, thì một người có thể đọc đúng và rõ ràng nên đọc điều này nhiều lần. Như vậy, [người đã khuất] sẽ được nhắc nhở về những gì họ đã [trước đây] nghe về việc đối diện và ngay lập tức nhận ra Ánh Sáng Cơ Bản và chắc chắn đạt được Giải Thoát.


Về thời gian áp dụng [các hướng dẫn này]:


Khi bồn tắm thở ra ngừng lại, lực sống sẽ chìm vào trung tâm thần kinh của Trí tuệ và Người Biết sẽ trải nghiệm Ánh Sáng Rõ Ràng của trạng thái tự nhiên. Sau đó, lực sống, bị ném ngược lại và bay xuống qua các dây thần kinh bên phải và bên trái, trạng thái Trung gian sẽ tạm thời lóe lên.


Các [hướng dẫn] trên nên được áp dụng trước khi [sinh lực] lao vào dây thần kinh bên trái [sau khi đã đi qua trung tâm thần kinh rốn].


Thời gian [thông thường cần thiết cho chuyển động của lực sống này] kéo dài bằng thời gian khi cảm hứng vẫn còn hiện hữu, hoặc khoảng thời gian cần thiết để ăn một bữa ăn.


Sau đó, cách thức áp dụng [các hướng dẫn] là:


Khi hơi thở sắp ngừng lại, tốt nhất là Chuyển giao đã được thực hiện hiệu quả; nếu [việc thực hiện] không hiệu quả, thì [đối với người đã khuất] như sau:


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý (tên là...), giờ đây đã đến lúc ngươi tìm kiếm Con Đường [trong thực tế]. Hơi thở của ngươi sắp ngừng lại.guruđã đặt ngươi đối diện với Ánh Sáng Rõ Ràng; và bây giờ ngươi sắp trải nghiệm nó trong thực tại của nó trongBardotrạng thái, nơi mọi thứ giống như khoảng không và bầu trời không mây, và trí tuệ trần trụi, không tì vết giống như một chân không trong suốt không có đường viền hay trung tâm. Vào lúc này, hãy tự biết mình; và hãy ở lại trong trạng thái đó. Tôi, cũng vào lúc này, đang đặt bạn đối diện.


Đọc xong, hãy lặp lại nhiều lần bên tai người sắp chết, ngay cả trước khi họ qua đời, để ghi sâu vào tâm trí của họ.


Nếu hơi thở sắp ngừng lại, hãy lật người sắp chết sang bên phải, tư thế này được gọi là 'Tư thế nằm của Sư tử'. Phải ấn vào mạch đập [ở bên phải và bên trái của cổ họng].


Nếu người sắp chết có xu hướng ngủ, hoặc nếu trạng thái ngủ tiến triển, điều đó nên được ngăn chặn, và các động mạch được ấn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Như vậy, lực sống sẽ không thể quay trở lại từ dây thần kinh giữa và chắc chắn sẽ thoát ra qua lỗ Brahmanic. Bây giờ, việc đối diện thực sự cần được áp dụng.


Vào lúc này, cái nhìn đầu tiên vềBardocủa Ánh Sáng Rõ Ràng của Thực Tại, là Tâm Không Sai Lầm củaPháp Thân, được trải nghiệm bởi tất cả các chúng sinh có tri giác.


Khoảng thời gian giữa sự ngừng thở ra và sự ngừng hít vào là thời gian mà sức sống vẫn tồn tại trong dây thần kinh giữa.


Người dân thường gọi đây là trạng thái mà nguyên tắc ý thức đã ngất đi. Thời gian kéo dài của trạng thái này không chắc chắn. [Nó phụ thuộc] vào thể chất, tốt hay xấu, và [trạng thái] của các dây thần kinh và sinh lực. Đối với những người đã có chút kinh nghiệm thực tế về trạng thái vững vàng, yên tĩnh củadhyana, và ở những người có dây thần kinh khỏe mạnh, trạng thái này kéo dài trong một thời gian dài.


Trong bối cảnh đối diện, việc lặp lại [lời cầu nguyện trên dành cho người đã khuất] phải được tiếp tục cho đến khi một chất lỏng màu vàng bắt đầu xuất hiện từ các lỗ mở của các cơ quan cơ thể [của người đã khuất].


Trong những người đã sống một cuộc đời xấu xa, và trong những người có dây thần kinh không vững vàng, trạng thái trên chỉ kéo dài trong khoảng thời gian bằng một cái búng tay. Một lần nữa, ở một số người, nó kéo dài bằng khoảng thời gian để ăn một bữa ăn.


Trong nhiềuTantrasNgười ta nói rằng trạng thái ngất xỉu này kéo dài khoảng ba ngày rưỡi. Hầu hết các [tài liệu tôn giáo] khác nói là bốn ngày; và rằng việc đối mặt với Ánh Sáng Rõ Ràng này nên được kiên trì trong suốt thời gian đó.


Cách áp dụng [những hướng dẫn này] là:


Nếu [khi chết] một người có khả năng tự mình [chẩn đoán các triệu chứng của cái chết], thì việc [sử dụng kiến thức] nên được thực hiện trước đó. Nếu [người sắp chết] không thể làm như vậy, thì hoặc làguru, hoặc mộtshishya, hoặc một người anh em trong Đạo mà người [chết] rất thân thiết, nên được giữ bên cạnh, người sẽ khắc sâu vào người [chết] những triệu chứng [của cái chết] khi chúng xuất hiện theo thứ tự [lặp đi lặp lại, lúc đầu] như sau:


Bây giờ các triệu chứng của đất chìm xuống nước đã xuất hiện.


Khi tất cả các triệu chứng [của cái chết] sắp hoàn tất, thì hãy khuyên [người sắp chết] quyết tâm này, nói bằng giọng thấp vào tai:


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý (hoặc, nếu là một vị thầy, Ôi Ngài Đáng Kính), đừng để tâm trí của ngài bị phân tâm.


Nếu đó là một người anh em [trong Đạo], hoặc một người khác, thì hãy gọi tên họ, và [nói] như sau:


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, giờ đây cái gọi là cái chết đã đến với ngươi, hãy quyết tâm như sau: 'Ôi giờ đây là giờ của cái chết. Bằng cách tận dụng cái chết này, ta sẽ hành động vì lợi ích của tất cả chúng sinh, dân cư của không gian vô hạn của các tầng trời, để đạt được Phật quả viên mãn, bằng cách quyết tâm yêu thương và từ bi đối với họ, và bằng cách hướng toàn bộ nỗ lực của ta đến Sự Hoàn Hảo Độc Nhất.'


Định hình những suy nghĩ như vậy, đặc biệt là vào thời điểm này khiPháp Thâncủa Ánh Sáng Rõ Ràng [trong trạng thái] sau khi chết có thể được nhận ra vì lợi ích của tất cả chúng sinh, hãy biết rằng bạn đang ở trong trạng thái đó; [và quyết tâm] rằng bạn sẽ đạt được phúc lành tốt nhất của Trạng thái Biểu Tượng Vĩ Đại, trong đó bạn đang ở, [như sau]:


'Ngay cả khi tôi không thể nhận ra điều đó, tôi vẫn sẽ biết về Bardo này, và, làm chủ Đại Thân của Sự Hợp Nhất trongBardo, sẽ xuất hiện dưới bất kỳ [hình dạng] nào có lợi cho [tất cả chúng sinh] bất kể ai: Tôi sẽ phục vụ tất cả chúng sinh, vô số như giới hạn của bầu trời.'


Giữ cho mình không tách rời khỏi quyết tâm này, ngươi nên cố gắng nhớ lại bất kỳ thực hành thờ phượng nào mà ngươi đã quen thuộc thực hiện trong suốt cuộc đời.


Khi nói điều này, người đọc sẽ đặt môi gần tai, và sẽ lặp lại một cách rõ ràng, ấn tượng rõ ràng vào người sắp chết để ngăn tâm trí họ lang thang ngay cả trong một khoảnh khắc.


Sau khi thời gian hết hạn hoàn toàn ngừng lại, hãy ấn mạnh vào dây thần kinh của giấc ngủ; và, mộtlama, hoặc một người cao hơn hoặc học thức hơn bạn, hãy ghi lại những lời này, như sau:


Kính thưa Ngài, giờ đây khi Ngài đang trải nghiệm Ánh Sáng Trong Suốt Căn Bản, hãy cố gắng duy trì trạng thái mà Ngài đang trải nghiệm.


Và cũng trong trường hợp của bất kỳ người nào khác, người đọc sẽ đặt họ đối diện như sau:


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý (ai đó), hãy lắng nghe. Bây giờ ngươi đang trải nghiệm Ánh Sáng của Ánh Sáng Rõ Ràng của Thực Tại Thanh Khiết. Hãy nhận ra điều đó. Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, trí tuệ hiện tại của ngươi, về bản chất thực sự là trống rỗng, không hình thành thành bất cứ điều gì về đặc điểm hay màu sắc, tự nhiên trống rỗng, chính là Thực Tại, Tất Cả Tốt Đẹp.


Trí tuệ của chính ngươi, hiện nay là sự trống rỗng, nhưng không nên coi đó là sự trống rỗng của hư vô, mà là trí tuệ chính nó, không bị cản trở, rực rỡ, hồi hộp và hạnh phúc, chính là ý thức, Phật Tối Thượng Thiện.


Ý thức của chính bạn, không hình thành thành bất cứ điều gì, thực sự là trống rỗng, và trí tuệ, sáng chói và hạnh phúc, -- hai điều này, -- là không thể tách rời. Sự hợp nhất của chúng làPháp Thântrạng thái Giác Ngộ Hoàn Hảo.


Tâm thức của chính ngươi, rực rỡ, trống rỗng, và không thể tách rời khỏi Đại Thể Ánh Sáng, không có sinh, cũng không có diệt, và là Ánh Sáng Bất Biến -- Phật A Di Đà.


Biết điều này là đủ. Nhận ra sự trống rỗng của trí tuệ của chính mình là Phật tánh, và nhìn nhận nó như là ý thức của chính mình, là giữ cho bản thân ở trong [trạng thái] tâm trí thiêng liêng của Đức Phật.


Lặp lại điều này một cách rõ ràng và rõ nét ba hoặc [thậm chí] bảy lần. Điều đó sẽ gợi nhớ trong tâm trí [của người sắp chết] về những lần trước [tức là khi còn sống] đối diện vớiguruThứ hai, nó sẽ khiến cho ý thức trần trụi được công nhận là Ánh Sáng Rõ Ràng; và thứ ba, nhận ra chính mình [như vậy], người ta sẽ trở thành một vớiPháp Thânvà Giải phóng sẽ chắc chắn.



[Hướng dẫn về Giai đoạn Thứ Hai củaChikhai BardoÁnh Sáng Rõ Ràng Thứ Hai Xuất Hiện Ngay Sau Khi Chết


Vì vậy, Ánh Sáng Rõ Ràng chính yếu được nhận ra và Giải Thoát đạt được. Nhưng nếu lo ngại rằng Ánh Sáng Rõ Ràng chính yếu chưa được nhận ra, thì [có thể chắc chắn rằng] có sự xuất hiện [trên người đã khuất] của cái gọi là Ánh Sáng Rõ Ràng thứ hai, cái xuất hiện trong khoảng thời gian dài hơn một bữa ăn sau khi cái chết đã kết thúc.


Theo điều tốt hay xấu của một ngườinghiệp, năng lượng sống chảy xuống vào dây thần kinh bên phải hoặc bên trái và thoát ra qua bất kỳ lỗ hổng nào [của cơ thể]. Sau đó, tâm trí trở nên minh mẫn.


Để nói rằng trạng thái [của Ánh Sáng Trong Suốt chính] kéo dài trong một khoảng thời gian bữa ăn [sẽ phụ thuộc vào] tình trạng tốt hay xấu của các dây thần kinh và cũng như có hay không có thực hành trước đó [trong việc đối diện trực tiếp].


Khi nguyên lý ý thức ra khỏi [cơ thể, nó tự hỏi], 'Tôi đã chết, hay tôi chưa chết?' Nó không thể xác định được. Nó thấy các người thân và mối liên hệ như nó đã từng thấy trước đây. Nó thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc than. Thật đáng sợ.nghiệpnhững ảo tưởng vẫn chưa xuất hiện. Cũng như những hình ảnh đáng sợ hay những trải nghiệm do các Chúa Tể của Cái Chết gây ra vẫn chưa đến.


Trong khoảng thời gian này, các hướng dẫn sẽ được áp dụng [bởilamahoặc độc giả]:


Có những [tín đồ] ở giai đoạn hoàn thiện và giai đoạn hình dung. Nếu đó là người ở giai đoạn hoàn thiện, thì gọi tên họ ba lần và lặp đi lặp lại các hướng dẫn trên về việc đối diện với Ánh Sáng Rõ Ràng. Nếu đó là người ở giai đoạn hình dung, thì đọc cho họ nghe các mô tả giới thiệu và văn bản của Thiền về thần bảo trợ của họ, và sau đó nói,


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, hãy thiền định về thần bảo hộ của chính mình. -- [Tại đây tên của thần bảo hộ sẽ được người đọc nhắc đến.] Đừng bị phân tâm. Hãy tập trung tâm trí của bạn vào thần bảo hộ của bạn. Thiền định về ngài như thể ngài là hình ảnh phản chiếu của mặt trăng trong nước, hiện hữu nhưng không tồn tại [trong chính nó]. Thiền định về ngài như thể ngài là một sinh thể có thân thể vật lý.


Nói như vậy, [người đọc sẽ] ấn tượng với nó.


Nếu [người đã khuất là] người dân thường, hãy nói,


Thiền về Đức Đại Từ Bi Vĩ Đại.


Bằng cách được đặt đối diện như vậy, ngay cả những người không được mong đợi cũng sẽ nhận raBardo[không được hỗ trợ] chắc chắn sẽ nhận ra điều đó.


Những người trong khi còn sống đã được đặt đối diện [với Thực tại] bởi mộtguru, nhưng những người chưa quen thuộc với nó, sẽ không thể nhận raBardorõ ràng là tự mình. Hoặc là mộtguruhoặc một người anh em trong đức tin sẽ phải gây ấn tượng mạnh mẽ với những người như vậy.


Có thể có những người đã quen thuộc với các giáo lý, nhưng vì sự tàn bạo của bệnh tật gây ra cái chết, họ có thể không đủ khả năng chịu đựng những ảo tưởng. Đối với những người như vậy, hướng dẫn này cũng là cần thiết tuyệt đối.


Một lần nữa [có những người] mặc dù trước đây quen thuộc với các giáo lý, nhưng đã trở nên có khả năng rơi vào những trạng thái khổ đau của sự tồn tại, do vi phạm lời hứa hoặc không thực hiện các nghĩa vụ thiết yếu một cách trung thực. Đối với họ, [hướng dẫn này] là không thể thiếu.


Nếu giai đoạn đầu tiên củaBardocon đường đã được chọn bởi bím tóc, đó là tốt nhất. Nhưng nếu không, bằng cách áp dụng việc hồi tưởng đặc biệt này [đến người đã khuất], trong giai đoạn thứ hai củaBardo, trí tuệ của anh ấy được khai sáng và đạt được sự giải thoát.


Trong khi ở giai đoạn thứ hai củaBardo, cơ thể của một người có bản chất giống như cái được gọi là thân thể ảo huyễn sáng chói.


Không biết [anh ta có] chết hay không, [một trạng thái] minh mẫn đến với [người đã khuất. Nếu các chỉ dẫn được áp dụng thành công cho người đã khuất khi anh ta ở trong trạng thái đó, thì, bằng sự gặp gỡ của Thực Tại Mẹ và Thực Tại Con,nghiệpkhông kiểm soát. Giống như những tia nắng mặt trời, chẳng hạn, xua tan bóng tối, Ánh Sáng Rõ Ràng trên Con Đường xua tan sức mạnh củanghiệp.


Điều được gọi là giai đoạn thứ hai củaBardobình minh trên thân trí. Người Biết lơ lửng trong những nơi mà các hoạt động của nó đã bị giới hạn. Nếu vào lúc này bài giảng đặc biệt này được áp dụng hiệu quả, thì mục đích sẽ được hoàn thành; vìnghiệpảo tưởng sẽ chưa đến, và do đó, ông [người đã khuất] không thể bị lôi kéo đi nơi này nơi khác [khỏi mục tiêu đạt được Giác Ngộ của mình].








[image: Part II]



[TheBardocủa Trải Nghiệm Thực Tại]



[Hướng dẫn Giới thiệu về Trải nghiệm Thực tại trong Giai đoạn Thứ ba củaBardo, Gọi làChönyid Bardo, khi màNghiệpHiện Hồn Xuất Hiện]


Nhưng mặc dù Ánh Sáng Trong Suốt Chính không được công nhận, Ánh Sáng Trong Suốt thứ haiBardođược công nhận, Giải phóng sẽ đạt được. Nếu không được giải phóng ngay cả bằng điều đó, thì điều đó được gọi là thứ baBardohoặcChönyid Bardobình minh.


Trong giai đoạn thứ ba này củaBardo, cáinghiệpảo giác đến để tỏa sáng. Rất quan trọng rằng cuộc Gặp mặt Vĩ đại nàyChönyid Bardođược đọc: nó có nhiều sức mạnh và có thể làm được nhiều điều tốt.


Vào khoảng thời gian này, [người đã khuất] có thể thấy phần thức ăn đang được để riêng, cơ thể đang bị lột bỏ quần áo, chỗ chiếu ngủ đang được quét dọn; có thể nghe thấy tất cả tiếng khóc lóc của bạn bè và người thân, và, mặc dù ông có thể thấy họ và nghe thấy họ gọi tên ông, họ không thể nghe thấy ông gọi họ, vì vậy ông rời đi trong sự không hài lòng.


Vào thời điểm đó, âm thanh, ánh sáng và tia sáng -- cả ba đều được trải nghiệm. Chúng gây ra sự kinh ngạc, sợ hãi và khủng khiếp, và gây ra nhiều mệt mỏi. Vào lúc này, việc đối mặt trực tiếp vớiBardo[khi trải nghiệm] Thực tại được áp dụng. Gọi tên người đã khuất, và giải thích cho anh ấy một cách chính xác và rõ ràng, như sau:


Ô người cao quý, hãy lắng nghe với sự chú ý đầy đủ, không bị phân tâm: Có sáu trạng tháiBardo, cụ thể là: trạng thái tự nhiên củaBardotrong khi còn trong bụng mẹ;Bardocủa trạng thái mơ; cáiBardocủa trạng thái cân bằng hưng phấn, trong khi đang thiền sâu;Bardocủa khoảnh khắc cái chết;Bardo[khi trải nghiệm] Thực tại; Bardo của quá trình ngược lại củasangsaricsự tồn tại. Đây là sáu điều.


Ô người sinh ra trong dòng dõi cao quý, ngươi sẽ trải qua ba điềuBardos, cáiBardocủa khoảnh khắc cái chết,Bardo[khi trải nghiệm] Thực tại, vàBardotrong khi tìm kiếm sự tái sinh. Trong ba điều này, cho đến hôm qua, ngươi đã trải nghiệmBardocủa khoảnh khắc cái chết. Mặc dù Ánh Sáng Rõ Ràng của Thực Tại đã xuất hiện trước mặt ngươi, nhưng ngươi không thể nắm giữ, vì vậy ngươi phải lang thang ở đây. Bây giờ từ đây trở đi ngươi sẽ trải nghiệm hai điều [khác],Chönyid BardovàSidpa Bardo.


Ngươi sẽ chú ý không phân tâm đến điều mà ta sắp đặt ngươi đối mặt, và hãy kiên nhẫn:


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, cái gọi là cái chết đã đến. Ngươi đang rời bỏ thế giới này, nhưng ngươi không phải là người duy nhất; cái chết đến với tất cả. Đừng bám víu, trong sự yêu thương và yếu đuối, vào cuộc sống này. Dù ngươi bám víu vì yếu đuối, ngươi cũng không có sức mạnh để ở lại đây. Ngươi sẽ không thu được gì hơn ngoài việc lang thang trongSangsaraĐừng bám víu vào thế gian này; đừng yếu đuối. Hãy nhớ đến Ba Ngôi Quý Giá.


Ô người sinh ra từ dòng dõi cao quý, bất kể nỗi sợ hãi và kinh hoàng nào có thể đến với ngươi trongChönyid Bardo, đừng quên những lời này; và, mang ý nghĩa của chúng trong lòng, hãy tiến về phía trước: trong đó chứa đựng bí mật quan trọng của sự nhận thức.




Ôi! khi sự Trải Nghiệm Không Chắc Chắn của Thực Tại đang ló dạng trước mắt tôi ở đây,
Với mọi suy nghĩ về sự sợ hãi hoặc kinh hoàng hoặc kinh ngạc đối với tất cả [những hiện tượng xuất hiện],
Xin cho tôi nhận ra bất kỳ [hình ảnh] nào xuất hiện, như là những phản chiếu của chính ý thức của tôi;
Xin cho tôi biết chúng có phải là hiện tượng ma quái trongBardo:
Khi vào khoảnh khắc quan trọng này [của cơ hội] để đạt được một kết quả vĩ đại,
Xin đừng để tôi sợ hãi các băng nhóm của các vị Thần Hòa Bình và Thần Giận Dữ, những hình thức tư tưởng của chính tôi.





Lặp lại những [câu thơ] này một cách rõ ràng, và nhớ đến ý nghĩa của chúng khi lặp lại, hãy tiến lên, [Ô người sinh ra cao quý]. Như vậy, bất kỳ hình ảnh nào về sự kinh hoàng hoặc khủng khiếp xuất hiện, sự nhận thức là chắc chắn; và đừng quên nghệ thuật bí mật quan trọng này nằm trong đó.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, khi thân thể và tâm trí của ngươi đang tách rời, ngươi chắc hẳn đã trải nghiệm một cái nhìn thoáng qua về Chân lý Tinh khiết, tinh tế, lấp lánh, sáng chói, rực rỡ, và tuyệt vời một cách rực rỡ, với vẻ ngoài như một ảo ảnh di chuyển qua một cảnh quan vào mùa xuân trong một dòng chảy liên tục của những rung động. Đừng bị khuất phục, đừng sợ hãi, đừng kinh ngạc. Đó là ánh sáng của bản chất chân thật của ngươi. Hãy nhận ra nó.


Từ giữa ánh sáng rực rỡ đó, âm thanh tự nhiên của Thực tại, vang vọng như hàng nghìn tiếng sấm cùng lúc, sẽ đến. Đó là âm thanh tự nhiên của chính bản thể thật sự của bạn. Đừng sợ hãi, đừng kinh hoàng, đừng kính sợ.


Thân thể mà ngươi đang có bây giờ được gọi là thân thể tư tưởng của các khuynh hướng. Vì ngươi không có thân thể vật chất bằng thịt và máu, bất kể điều gì đến -- âm thanh, ánh sáng, hay tia sáng -- đều không thể làm hại ngươi: ngươi không thể chết. Chỉ cần ngươi biết rằng những hiện tượng này là những hình thức tư tưởng của chính ngươi. Hãy nhận ra điều này làBardo.


Ô, người sinh ra trong dòng dõi cao quý, nếu ngươi không nhận ra những hình thức tư tưởng của chính mình, dù ngươi đã thực hành thiền định hay cúng bái gì trong thế giới con người -- nếu ngươi chưa gặp được giáo lý hiện tại này -- ánh sáng sẽ làm ngươi sợ hãi, âm thanh sẽ làm ngươi kinh ngạc, và những tia sáng sẽ làm ngươi khiếp đảm. Nếu ngươi không biết chìa khóa quan trọng nhất của giáo lý này -- không thể nhận ra âm thanh, ánh sáng, và tia sáng -- ngươi sẽ phải lang thang trongSangsara.



[Bình Minh của Các Thần Thánh Hòa Bình, từ Ngày Thứ Nhất đến Ngày Thứ Bảy]


Giả sử rằng người đã khuất làvề mặt nghiệp báobị ràng buộc -- như những người đã khuất trung bình -- phải trải qua bốn mươi chín ngày củaBardosự tồn tại, mặc dù có rất nhiều tình huống đối mặt, những thử thách và nguy hiểm hàng ngày mà anh ta phải đối mặt và cố gắng vượt qua, trong bảy ngày đầu tiên, khi các Thần Hòa Bình được giải thích cho anh ta một cách chi tiết; ngày đầu tiên, theo văn bản, được tính từ thời điểm mà anh ta thường được mong đợi sẽ nhận ra rằng mình đã chết và đang trên đường trở lại tái sinh, hoặc khoảng ba ngày rưỡi đến bốn ngày sau khi chết.


Ngày Đầu Tiên


Ôi người cao quý, ngươi đã hôn mê trong ba ngày rưỡi qua. Ngay khi ngươi hồi tỉnh khỏi cơn hôn mê này, ngươi sẽ nghĩ rằng, 'điều gì đã xảy ra!'


Hãy hành động để ngươi nhận ra rằngBardoVào thời điểm đó, tất cảSangsarasẽ trong cuộc cách mạng; và những hiện tượng mà ngươi sẽ thấy lúc đó sẽ là những ánh sáng và thần thánh. Toàn bộ sẽ xuất hiện màu xanh đậm.


Sau đó, từ Cõi Trung ương, gọi là Sự Lan Tỏa của Hạt Giống, Đức Phật Vairochana, màu trắng, ngồi trên ngai sư tử, cầm một bánh xe tám chấu trong tay, và được ôm ấp bởi Mẹ của Không Gian Thiên Đàng, sẽ hiện ra trước bạn.


Đó là sự tập hợp của vật chất được giải quyết thành trạng thái nguyên thủy của nó, đó là ánh sáng xanh.


Bí quyết củaDharma-Dhatu, màu xanh, sáng chói, trong suốt, lộng lẫy, chói mắt, từ trái tim của Vairochana như Cha-Mẹ, sẽ bắn ra và đánh vào ngươi với một ánh sáng rực rỡ đến mức ngươi sẽ khó có thể nhìn vào nó.


Cùng với nó, sẽ có một ánh sáng trắng nhạt phát ra từdevas, sẽ tấn công vào ngươi từ phía trước.


Vì vậy, vì sức mạnh của cái ácnghiệp, ánh sáng xanh huy hoàng của Trí tuệ củaDharma-Dhatusẽ tạo ra trong ngươi nỗi sợ hãi và kinh hoàng, và ngươi sẽ [có thể] chạy trốn khỏi nó. Ngươi sẽ sinh ra một sự yêu thích với ánh sáng trắng nhạt nhẽo củadevas.


Ở giai đoạn này, ngươi không được kinh ngạc trước ánh sáng xanh thần thánh sẽ xuất hiện rực rỡ, chói lòa và huy hoàng; và đừng bị giật mình bởi nó. Đó là ánh sáng của Như Lai được gọi là Ánh Sáng của Trí Tuệ.Dharma-DhatuHãy đặt niềm tin vào nó, tin tưởng vững vàng vào nó, và cầu nguyện với nó, trong tâm trí nghĩ rằng đó là ánh sáng phát ra từ trái tim của Bhagavan Vairochana đến để tiếp nhận bạn trong khi bạn đang ở trong bẫy nguy hiểm.BardoÁnh sáng đó là ánh sáng của ân điển của Vairochana.


Đừng thích ánh sáng trắng nhạt nhẽo củadevasĐừng bám víu vào nó; đừng yếu đuối. Nếu bạn bám víu vào nó, bạn sẽ lang thang vào những nơi cư trú củadevasvà bị cuốn vào vòng xoáy của SáuLokasĐó là một sự gián đoạn để cản trở bạn trên Con Đường Giải Thoát. Đừng nhìn vào nó. Hãy nhìn vào ánh sáng xanh sáng rực với niềm tin sâu sắc. Hãy đặt toàn bộ tâm trí của bạn một cách chân thành vào Vairochana và lặp lại theo tôi lời cầu nguyện này:




Ôi! khi lang thang trongSangsara, vì sự ngu ngốc mãnh liệt,
Trên con đường ánh sáng rực rỡ củaDharma-DhatuTrí tuệ
Nguyện [tôi] được dẫn dắt bởi Bhagavan Vairochana,
Nguyện Mẹ Thiêng Liêng của Vô Tận Không Gian làm hậu thuẫn cho [ta];
Xin [tôi] được dẫn dắt an toàn qua cuộc phục kích đáng sợ củaBardo;
Nguyện [tôi] được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát Toàn Thiện.





Cầu nguyện như vậy, với đức tin khiêm tốn mãnh liệt, [ngươi] sẽ hòa nhập, trong hào quang ánh sáng cầu vồng, vào trái tim của Vairochana, và đạt được Phật quả trongSambhoga-Kaya, trong Vùng Trung Tâm của Khu Dân Cư Đông Đúc.



Ngày Thứ Hai


Nhưng nếu, bất chấp việc đối mặt này, qua sức mạnh của cơn giận hoặc sự che khuấtnghiệpmột người nên bị giật mình bởi ánh sáng huy hoàng và chạy trốn, hoặc bị ảo tưởng chi phối, mặc dù đã cầu nguyện, vào Ngày Thứ Hai, Vajra-Sattva và các vị thần hầu cận của ngài, cũng như những hành động ác của một người [xứng đáng] với Địa Ngục, sẽ đến để tiếp nhận người đó.


Sau đó, việc đối diện được thực hiện bằng cách gọi tên người đã khuất, như sau:


Ôi người cao quý, hãy lắng nghe không phân tâm. Vào Ngày Thứ Hai, hình thức tinh khiết của nước sẽ tỏa sáng như một ánh sáng trắng. Vào lúc đó, từ Vùng Đông Xanh Sâu của Hạnh Phúc Tối Thượng, Đức Phật Akshobhya [như] Vajra-Sattva, màu xanh, cầm trong tay một chiếc đinh năm nhánh.dorje, ngồi trên ngai voi, và được Mẹ Mamaki ôm ấp, sẽ xuất hiện trước bạn, được tháp tùng bởi các Bồ Tát Kshitigarbha và Maitreya, cùng với các Bồ Tát nữ, Lasema và Pushpema. Sáu người nàyBodhiccác vị thần sẽ hiện ra với ngươi.


Tập hợp của nguyên lý ý thức của ngươi, khi ở trong dạng thuần khiết của nó -- đó là Trí Tuệ Giống Như Gương -- sẽ tỏa sáng như một ánh sáng trắng rực rỡ, từ trái tim của Vajra-Sattva, Cha-Mẹ, với sự lấp lánh và trong suốt đến mức ngươi sẽ khó có thể nhìn vào nó, và sẽ va chạm với ngươi. Và một ánh sáng màu xám, giống như khói từ Địa Ngục sẽ tỏa sáng bên cạnh ánh sáng của Trí Tuệ Giống Như Gương và cũng sẽ va chạm với ngươi.


Sau đó, qua sức mạnh của cơn giận, ngươi sẽ sinh ra nỗi sợ hãi và bị choáng ngợp bởi ánh sáng trắng chói lóa và sẽ [muốn] chạy trốn khỏi nó; ngươi sẽ sinh ra cảm giác thích thú với ánh sáng màu khói mờ từ Địa Ngục. Hãy hành động để ngươi không sợ ánh sáng trắng chói lóa, trong suốt đó. Hãy biết rằng đó là Trí Tuệ. Hãy đặt niềm tin khiêm tốn và chân thành của ngươi vào nó. Đó là ánh sáng của ân điển của Bhagavan Vajra-Sattva. Hãy nghĩ, với niềm tin, 'Ta sẽ nương náu vào nó'; và cầu nguyện.


Đó là Bhagavan Vajra-Sattva đến để tiếp nhận ngươi và cứu ngươi khỏi nỗi sợ hãi và kinh hoàng củaBardoHãy tin vào điều đó; vì đó là cái móc của những tia ân điển của Vajra-Sattva.


Đừng thích ánh sáng mờ nhạt, màu khói từ Địa Ngục. Đó là con đường mở ra để đón nhận bạn vì sức mạnh của cái ác tích tụ.nghiệptừ cơn giận dữ mãnh liệt. Nếu ngươi bị thu hút bởi nó, ngươi sẽ rơi vào các Thế Giới Địa Ngục; và, khi rơi vào đó, ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi khổ không thể nào chịu đựng nổi, từ đó không có thời gian chắc chắn để thoát ra. Điều đó là một sự gián đoạn cản trở ngươi trên Con Đường Giải Thoát, đừng nhìn vào nó; và tránh xa cơn giận. Đừng bị thu hút bởi nó; đừng yếu đuối. Hãy tin vào ánh sáng trắng rực rỡ chói lòa; [và] đặt cả trái tim ngươi một cách chân thành vào Bhagavan Vajra-Sattva, cầu nguyện như sau:




Ôi! khi lang thang trongSangsaravì sức mạnh của cơn giận dữ bạo lực,
Trên con đường ánh sáng rực rỡ của Trí Tuệ Giống Gương,
Xin được dẫn dắt bởi Bhagavan Vajra-Sattva,
Nguyện Mẹ Thiên Liêng Mamaki là [hộ vệ] của tôi;
Xin [tôi] được dẫn dắt an toàn qua cuộc phục kích đáng sợ củaBardo;
Và nguyện [tôi] được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát viên mãn.





Cầu nguyện như vậy, với đức tin khiêm tốn mãnh liệt, ngươi sẽ hòa nhập, trong ánh sáng cầu vồng, vào trái tim của Bhagavan Vajra-Sattva và đạt được Phật quả trongSambhoga-Kaya, trong Vùng Đông gọi là Hạnh Phúc Tột Đỉnh.



Ngày Thứ Ba


Tuy nhiên, ngay cả khi được đặt đối diện nhau theo cách này, một số người, vì những trở ngại từ điều xấunghiệp, và từ sự kiêu ngạo, mặc dù móc của những tia ân điển [đánh vào họ], hãy tránh xa nó. [Nếu một người là một trong số họ], thì, vào Ngày Thứ Ba, Bhagavan Ratna-Sambhava và các vị thần đi kèm của ngài, cùng với con đường ánh sáng từ thế giới con người, sẽ đến để tiếp nhận một người cùng một lúc.


Một lần nữa, gọi tên người đã khuất, bối cảnh đối mặt là như sau:


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, hãy lắng nghe một cách không phân tâm. Vào Ngày Thứ Ba, hình thức nguyên thủy của yếu tố đất sẽ tỏa sáng như một ánh sáng vàng. Vào lúc đó, từ Vùng Miền Phương Nam Được Ban Phước, Đức Phật Ratna-Sambhava, màu vàng cầm một viên ngọc trong tay, ngồi trên ngai ngựa và được Mẹ Thiên Liêng Sangyay-Chanma ôm ấp, sẽ tỏa sáng trên bạn.


Hai vị Bồ Tát, Akasha-Barbha và Samanta-Bhadra, được hai vị Bồ Tát nữ, Mahlaima và Dhupema tháp tùng -- tổng cộng là sáu.Bodhiccác hình thức -- sẽ tỏa sáng từ giữa một vòng hào quang cầu vồng ánh sáng. Tập hợp của sự chạm vào trong hình thức nguyên thủy của nó, như ánh sáng vàng của Trí Tuệ Bình Đẳng, vàng rực rỡ, được tôn vinh với các tinh cầu có các tinh cầu vệ tinh phát sáng, rõ ràng và sáng đến mức mắt khó có thể nhìn vào, sẽ đánh vào ngươi. Bên cạnh đó, ánh sáng vàng nhạt xanh từ thế giới nhân loại cũng sẽ đánh vào trái tim ngươi, cùng với ánh sáng Trí Tuệ.


Sau đó, thông qua sức mạnh của lòng tự mãn, ngươi sẽ sinh ra nỗi sợ hãi đối với ánh sáng vàng chói lọi và sẽ [muốn] chạy trốn khỏi nó. Ngươi sẽ bị thu hút một cách trìu mến bởi ánh sáng vàng xanh nhạt từ thế giới con người.


Vào thời điểm đó, đừng sợ ánh sáng sáng chói, vàng rực rỡ, trong suốt đó, mà hãy biết rằng đó là Trí tuệ; trong trạng thái đó, giữ tâm trí của ngươi bình thản, tin tưởng vào nó một cách chân thành và khiêm tốn. Nếu ngươi biết đó là ánh sáng của trí tuệ của chính mình -- mặc dù ngươi không nỗ lực khiêm tốn, đức tin và cầu nguyện với nó -- Thân và Ánh sáng Thiêng liêng sẽ hòa nhập vào ngươi không thể tách rời, và ngươi sẽ đạt được Phật quả.


Nếu ngươi không nhận ra ánh sáng của trí tuệ của chính mình, hãy nghĩ, với đức tin, 'Đó là ánh sáng của ân điển của Bhagavan Ratna-Sambhava; ta sẽ nương tựa vào nó'; và cầu nguyện. Đó là chiếc móc của những tia ân điển của Bhagavan Ratna-Sambhava; hãy tin tưởng vào nó.


Đừng mê thích ánh sáng vàng xanh nhạt từ thế giới con người. Đó là con đường của những khuynh hướng tích lũy của chủ nghĩa vị kỷ bạo lực đến để tiếp nhận bạn. Nếu bạn bị thu hút bởi nó, bạn sẽ được sinh ra trong thế giới con người và phải chịu đựng sinh, lão, bệnh, tử; và bạn sẽ không có cơ hội thoát khỏi vũng lầy của sự tồn tại thế gian. Đó là một sự gián đoạn cản trở con đường giải thoát của bạn. Vì vậy, đừng nhìn vào nó, và từ bỏ chủ nghĩa vị kỷ, từ bỏ khuynh hướng; đừng bị thu hút bởi nó; đừng yếu đuối. Hãy hành động để tin tưởng vào ánh sáng chói lòa đó. Hãy đặt tâm trí chân thành của bạn, một cách tập trung, vào Bhagavan Ratna-Sambhava; và cầu nguyện như sau:




Ôi! khi lang thang trongSangsaravì sức mạnh của chủ nghĩa vị kỷ bạo lực,
trên con đường ánh sáng rực rỡ của Trí tuệ Bình đẳng,
Xin được dẫn dắt bởi Bhagavan Ratna-Sambhava;
Nguyện Mẹ Thiêng Liêng, Bà của Mắt Phật, là [hộ vệ] của tôi;
Xin [tôi] được dẫn dắt an toàn qua cuộc phục kích đáng sợ củaBardo;
Và nguyện [tôi] được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát Toàn Thiện.





Bằng cách cầu nguyện như vậy, với lòng khiêm tốn và đức tin sâu sắc, ngươi sẽ hòa nhập vào trái tim của Bhagavan Ratna-Sambhava, Cha-Mẹ Thiên Thần, trong hào quang ánh sáng cầu vồng, và đạt được Phật quả trong Sambhoga-Kaya, trong miền Nam được ban phước.



Ngày Thứ Tư


Bằng cách được đặt đối diện như vậy, dù khả năng tinh thần có yếu kém đến đâu, không có nghi ngờ gì về việc đạt được Giải thoát. Tuy nhiên, mặc dù thường xuyên được đặt đối diện, có những tầng lớp người, sau khi đã tạo ra nhiều điều xấunghiệp, hoặc đã không giữ được lời hứa, hoặc, số phận của họ [để phát triển cao hơn] hoàn toàn thiếu thốn, chứng tỏ không thể nhận ra: những chướng ngại và điều ác của họnghiệptừ lòng tham lam và keo kiệt sinh ra sự kính sợ trước âm thanh và ánh sáng, và họ chạy trốn. [Nếu ai thuộc về những loại này], thì, vào Ngày Thứ Tư, Đức Phật A Di Đà và các vị thần hộ trì của Ngài, cùng với con đường ánh sáng từPreta-loka, xuất phát từ sự keo kiệt và sự gắn bó, sẽ nhận được một cái cùng lúc.


Một lần nữa, việc đối mặt là gọi tên người đã khuất, như sau:


Ôi người cao quý, hãy lắng nghe một cách không phân tâm. Vào Ngày Thứ Tư, ánh sáng đỏ, hình thức nguyên thủy của yếu tố lửa, sẽ tỏa sáng. Vào thời điểm đó, từ Cõi Hạnh Phúc Phương Tây Đỏ, Đức Phật A Di Đà, màu đỏ, cầm một bông sen trong tay, ngồi trên ngai công phượng và được Mẹ Thiên Gökarmo ôm ấp, sẽ tỏa sáng lên bạn, cùng với các Bồ Tát Chenrazee và Jampal, được các Bồ Tát nữ Ghirdhima và Aloke phục vụ. Sáu thân thể của Giác Ngộ sẽ tỏa sáng lên bạn từ giữa hào quang ánh sáng cầu vồng.


Hình thức nguyên thủy của tập hợp cảm xúc như ánh sáng đỏ của Trí Tuệ Toàn Biện, lấp lánh đỏ, được tôn vinh với các tinh cầu và các tinh cầu vệ tinh, sáng, trong suốt, huy hoàng và chói lọi, phát ra từ trái tim của Cha-Mẹ Thiên Đàng Amitabha, sẽ đập vào trái tim ngươi [một cách rực rỡ] đến mức ngươi khó có thể nhìn vào nó. Đừng sợ hãi.


Cùng với nó, một ánh sáng đỏ nhạt từPreta-loka, bên cạnh Ánh Sáng của Trí Tuệ, cũng sẽ chiếu rọi lên bạn. Hãy hành động sao cho bạn không mê đắm nó. Từ bỏ sự gắn bó [và] sự yếu đuối [đối với nó].


Vào thời điểm đó, qua ảnh hưởng của sự gắn bó mãnh liệt, ngươi sẽ trở nên sợ hãi bởi ánh sáng đỏ chói lóa, và sẽ [muốn] chạy trốn khỏi nó. Và ngươi sẽ sinh ra một sự yêu thích đối với ánh sáng đỏ mờ nhạt đó củaPreta-loka.


Vào thời điểm đó, đừng sợ ánh sáng đỏ rực rỡ, chói lọi, trong suốt và rực rỡ. Nhận ra nó như là Trí tuệ, giữ cho trí tuệ của ngươi trong trạng thái từ bỏ, ngươi sẽ hòa nhập vào nó một cách không thể tách rời và đạt được Phật quả.


Nếu ngươi không nhận ra nó, hãy nghĩ, 'Đó là những tia sáng của ân điển của Đức Phật A Di Đà, và ta sẽ nương tựa vào nó'; và, với lòng tin khiêm tốn vào nó, hãy cầu nguyện với nó. Đó là những tia sáng móc của ân điển của Đức Phật A Di Đà. Hãy tin tưởng vào nó một cách khiêm tốn; đừng chạy trốn. Ngay cả khi ngươi chạy trốn, nó sẽ theo ngươi không rời xa [khỏi chính mình]. Đừng sợ nó. Đừng bị thu hút bởi ánh sáng đỏ nhạt củaPreta-lokaĐó là con đường ánh sáng xuất phát từ sự tích lũy của sự gắn bó mãnh liệt của bạn [đếnsangsaricsự tồn tại] đã đến để tiếp nhận ngươi. Nếu ngươi gắn bó với nó, ngươi sẽ rơi vào Thế Giới của Những Linh Hồn Bất Hạnh và chịu đựng nỗi khổ không thể chịu đựng được từ đói khát. Ngươi sẽ không có cơ hội đạt được Giải Thoát [trong đó]. Ánh sáng đỏ mờ đó là một sự gián đoạn để cản trở ngươi trên Con Đường Giải Thoát. Đừng gắn bó với nó, và từ bỏ những khuynh hướng thói quen. Đừng yếu đuối. Hãy tin tưởng vào ánh sáng đỏ chói lòa. Trong Bhagavan Amitabha, Cha-Mẹ, hãy đặt niềm tin của ngươi một cách kiên định và cầu nguyện như vậy:




Ôi! khi lang thang trongSangsaravì sức mạnh của sự gắn bó mãnh liệt,
Trên con đường ánh sáng rực rỡ của Trí Tuệ Phân Biệt
Nguyện [tôi] được dẫn dắt bởi Đức Phật A Di Đà,
Nguyện Mẹ Thiêng Liêng, Người-Mặc-Áo-Trắng, là [hộ vệ] của tôi;
Xin [Tôi] được dẫn dắt an toàn qua cuộc phục kích nguy hiểm củaBardo;
Và nguyện [tôi] được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát Toàn Thiện.





Bằng cách cầu nguyện như vậy, khiêm tốn và chân thành, ngươi sẽ hòa nhập vào trái tim của Cha-Mẹ Thiên Đàng, Bhagavan Amitabha, trong hào quang ánh sáng cầu vồng, và đạt được Phật quả trongSambhoga-Kaya, trong Vùng Tây tên là Hạnh Phúc.



Ngày Thứ Năm


Thật không thể nào mà không được giải thoát bởi điều đó. Tuy nhiên, mặc dù được đặt đối diện như vậy, chúng sinh, không thể từ bỏ những khuynh hướng do sự gắn bó lâu dài với chúng, và, qua những điều xấunghiệpvà sự ghen tị, sự kinh ngạc và sự kinh hoàng được tạo ra bởi âm thanh và ánh sáng -- những tia móc của ân sủng không thể nắm bắt được họ -- cũng đi xuống Ngày Thứ Năm. [Nếu một sinh linh như vậy], sau đó Bhagavan Amogha-Siddhi, với các vị thần hầu cận và ánh sáng cùng những tia sáng của ân sủng của ngài, sẽ đến để tiếp nhận một người. Một ánh sáng phát ra từAsura-loka, được sinh ra từ đam mê ghen ghét xấu xa, cũng sẽ đến để nhận một cái.


Bối cảnh gặp mặt trực tiếp vào thời điểm đó là, gọi tên người đã khuất, như sau:


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, hãy lắng nghe một cách không phân tâm. Vào Ngày Thứ Năm, ánh sáng xanh của hình thức nguyên thủy của nguyên tố không khí sẽ chiếu rọi lên bạn. Vào thời điểm đó, từ Vùng Bắc Xanh của Thành Công trong Hành Động Tốt Nhất, Đức Phật Bhagavan Amogha-Siddhi, màu xanh, mang một dấu hiệu bắt chéo-dorjetrong tay, ngồi trên ngai vàng Harpy vượt trời, được ôm bởi Mẹ Thiên Đàng, Đấng Trung Thành Dölma, sẽ chiếu sáng cho bạn, với các thị giả của ngài -- hai Bồ Tát Chag-na-Dorje và Dibpanamsel, được phục vụ bởi hai Bồ Tát nữ, Gandhema và Nidhema. Sáu người nàyBodhichình dạng, từ giữa một vầng hào quang ánh sáng cầu vồng, sẽ tỏa sáng.


Hình thức nguyên thủy của tập hợp ý chí, tỏa sáng như ánh sáng xanh của Trí Tuệ Toàn Năng, xanh lấp lánh, trong suốt và rực rỡ, huy hoàng và đáng sợ, được trang trí bằng các tinh cầu bao quanh bởi các tinh cầu vệ tinh của ánh sáng, phát ra từ trái tim của Cha-Mẹ Thiên Đàng Amogha-Siddhi, màu xanh, sẽ va chạm vào trái tim của ngươi [rực rỡ kỳ diệu] đến mức ngươi hầu như không thể nhìn vào nó. Đừng sợ hãi. Đó là sức mạnh tự nhiên của trí tuệ của chính ngươi. Hãy ở trong trạng thái từ bỏ lớn của sự công bằng.


Cùng với nó [tức là ánh sáng xanh của Trí Tuệ Toàn Diện], một ánh sáng màu xanh nhạt từAsura-loka, được sinh ra từ nguyên nhân của cảm giác ghen tị, đi bên cạnh những Tia Trí Tuệ, sẽ chiếu sáng lên bạn. Thiền định về nó với sự công bằng, -- không ghét bỏ cũng không thu hút. Đừng thích nó: nếu bạn có năng lực trí tuệ thấp, đừng thích nó.


Sau đó, qua ảnh hưởng của sự ghen tuông mãnh liệt, ngươi sẽ bị kinh hoàng trước ánh sáng chói lóa của ánh sáng xanh và sẽ [có ý định] chạy trốn khỏi nó; và ngươi sẽ sinh ra một sự yêu thích đối với ánh sáng xanh nhạt đó.Asura-lokaVào lúc đó, đừng sợ ánh sáng xanh lấp lánh, rực rỡ và chói mắt, mà hãy biết đó là Trí Huệ; và trong trạng thái đó, hãy để trí tuệ của bạn nghỉ ngơi trong sự từ bỏ. Hoặc [nghĩ rằng], 'Đó là những tia sáng của ánh sáng ân điển của Bhagavan Amogha-Siddhi, là Trí Huệ Toàn Năng.' Hãy tin tưởng [vào điều đó]. Đừng chạy trốn khỏi nó.


Dù ngươi có chạy trốn khỏi nó, nó sẽ theo ngươi không rời. Đừng sợ hãi nó. Đừng mê mẩn ánh sáng xanh nhạt đó.Asura-lokaĐó lànghiệpcon đường của sự ghen tuông mãnh liệt đã được thu nhận, nếu ngươi bị thu hút bởi nó, ngươi sẽ rơi vàoAsura-lokavà phải tham gia vào những khổ đau không thể chịu đựng được của cãi vã và chiến tranh. [Đó là một] sự gián đoạn để cản trở con đường giải thoát của bạn. Đừng bị thu hút bởi nó. Bỏ qua những khuynh hướng của bạn. Đừng yếu đuối. Hãy tin tưởng vào ánh sáng xanh lấp lánh, và đặt toàn bộ tâm trí của bạn vào Cha-Mẹ Thiêng Liêng, Bhagavan Amogha-Siddhi, cầu nguyện như sau:




Ôi! khi lang thang trongSangsaravì sức mạnh của sự ghen tuông mãnh liệt,
Trên con đường ánh sáng rực rỡ của Trí Tuệ Toàn Năng
Xin được dẫn dắt bởi Bhagavan Amogha-Siddhi;
Nguyện Mẹ Thiêng Liêng, Tara Trung Thành, là [hộ vệ] của [tôi];
Xin cho tôi được dẫn dắt an toàn qua cuộc phục kích nguy hiểm củaBardo;
Và nguyện [tôi] được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát Toàn Thiện.





Bằng cách cầu nguyện với đức tin mãnh liệt và sự khiêm tốn như vậy, ngươi sẽ hòa nhập vào trái tim của Cha-Mẹ Thiên Đàng, Bhagavan Amogha-Siddhi, trong hào quang ánh sáng cầu vồng, và đạt được Phật quả trongSambhoga-Kaya, trong miền Bắc của những việc thiện tích lũy.



Ngày Thứ Sáu


Được đặt đối diện nhau ở các giai đoạn khác nhau, dù cho yếu thế đến đâunghiệpmối liên hệ có thể là, người ta nên nhận ra trong một hoặc cả hai; và nơi nào người ta đã nhận ra trong bất kỳ cái nào trong số đó thì không thể không được giải thoát. Tuy nhiên, mặc dù thường xuyên được đặt đối diện theo cách đó, người đã quen với những khuynh hướng mạnh mẽ và thiếu sự quen thuộc, cũng như tình cảm thuần khiết đối với Trí tuệ, có thể bị dẫn lùi lại bởi sức mạnh của những khuynh hướng xấu xa của chính mình mặc dù đã có nhiều lần giới thiệu. Những tia sáng của ánh sáng ân điển có thể không thể nắm bắt được người: người vẫn có thể lang thang xuống dưới vì cảm giác sợ hãi và kinh hoàng trước ánh sáng và tia sáng.


Sau đó, tất cả các Cha-Mẹ Thiêng Liêng của Năm Bậc [của các Đức Phật Dhyani] cùng với các người hầu của họ sẽ đến để chiếu sáng lên một cách đồng thời. Đồng thời, ánh sáng phát ra từ SáuLokascũng sẽ cùng lúc tỏa sáng trên một người.


Bối cảnh để thực hiện điều đó là gọi tên người đã khuất, như sau:


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, cho đến hôm qua mỗi Đấng Thần Thánh trong Ngũ Bộ đã lần lượt chiếu sáng lên ngươi; và ngươi đã được đặt đối diện, nhưng do ảnh hưởng của những khuynh hướng xấu xa của ngươi, ngươi đã bị họ làm cho sợ hãi và kinh hoàng và vẫn ở lại đây cho đến bây giờ.


Nếu ngươi đã nhận ra ánh sáng của Năm Trật Tự Trí tuệ là những phát sinh từ những hình thức tư tưởng của chính mình, thì trước đây ngươi đã đạt được Phật quả trongSambhoga-Kaya, thông qua việc được hấp thụ vào hào quang ánh sáng cầu vồng trong một hoặc nhiều trong năm cấp bậc của Đức Phật. Nhưng bây giờ hãy nhìn một cách không bị phân tâm. Bây giờ ánh sáng của tất cả năm cấp bậc, được gọi là Ánh Sáng của Sự Hợp Nhất của Bốn Trí Tuệ, sẽ đến để tiếp nhận bạn. Hãy hành động để nhận biết chúng.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, vào Ngày Thứ Sáu này, bốn màu sắc của các trạng thái nguyên thủy của bốn yếu tố [nước, đất, lửa, không khí] sẽ chiếu sáng lên bạn đồng thời. Vào lúc đó, từ Vùng Trung Tâm của Sự Phát Tán của Thấy, Đức Phật Vairochana, Cha-Mẹ Thiên Đàng, cùng với các vị thần hộ mệnh, sẽ đến để chiếu sáng lên bạn. Từ Vùng Phương Đông của Hạnh Phúc Tối Cao, Đức Phật Vajra-Sattva, Cha-Mẹ Thiên Đàng, cùng với các vị thần hộ mệnh, sẽ đến để chiếu sáng lên bạn. Từ Vùng Phương Nam được ban tặng Vinh Quang, Đức Phật Ratna-Sambhava, Cha-Mẹ Thiên Đàng, cùng với các vị thần hộ mệnh, sẽ đến để chiếu sáng lên bạn. Từ Vùng Phương Tây Hạnh Phúc của Những Hoa Sen Chồng Chất, Đức Phật Amitabha, Cha-Mẹ Thiên Đàng, cùng với các vị thần hộ mệnh, sẽ đến để chiếu sáng lên bạn. Từ Vùng Phương Bắc của Những Hành Động Tốt Đẹp Hoàn Hảo, Đức Phật Amogha-Siddhi, Cha-Mẹ Thiên Đàng, cùng với các vị thần hộ mệnh, sẽ đến, giữa một vầng hào quang ánh sáng cầu vồng, để chiếu sáng lên bạn vào chính khoảnh khắc này.


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, trên vòng ngoài của năm cặp Đức Phật Dhyani này, các Người Giữ Cửa [bốn] và các Người Giận Dữ: Đức Thắng Lợi, Kẻ Hủy Diệt Chúa Tể Cái Chết, Vị Vua Cổ Ngựa, Bình Nước Cam Lồ, cùng với bốn Người Giữ Cửa nữ: Người Cầm Roi, Người Cầm Dây Thừng, Người Cầm Xích, và Người Cầm Chuông; cùng với Đức Phật củaDevas, được gọi là Đấng Tối Cao, Đức Phật củaAsuras, được gọi là [Người có] Kết Cấu Mạnh Mẽ, Đức Phật của Nhân Loại, được gọi là Sư Tử của dòng họ Thích Ca, Đức Phật của vương quốc thô bạo, được gọi là Sư Tử Bất Động, Đức Phật củaPretas, được gọi là Người Miệng Lửa, và Đức Phật Thế Giới Dưới, được gọi là Vua của Sự Thật: -- [những người này], Tám Người Giữ Cửa Cha-Mẹ và Sáu Người Thầy, những Người Chiến Thắng -- cũng sẽ đến để tỏa sáng.


Người Cha Tốt Lành, và Người Mẹ Tốt Lành, Tổ Tiên Vĩ Đại của tất cả các vị Phật: Samata-Bhadra [và Samanta-Bhadra], Người Cha Thiêng Liêng và Người Mẹ Thiêng Liêng -- hai vị này, cũng sẽ đến để tỏa sáng.


Bốn mươi hai vị thần hoàn hảo này, xuất phát từ trái tim của ngươi, là sản phẩm của tình yêu thuần khiết của chính ngươi, sẽ tỏa sáng. Hãy nhận biết họ.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, những cõi này không đến từ đâu khác ngoài chính bản thân [ngươi]. Chúng đến từ bốn phần của trái tim ngươi, bao gồm cả trung tâm của nó, tạo thành năm phương. Chúng phát xuất từ bên trong đó, và kêu rên lên ngươi. Các vị thần cũng không đến từ đâu khác: họ tồn tại từ vĩnh cửu trong khả năng của trí tuệ ngươi. Hãy biết rằng chúng có bản chất như vậy.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, kích thước của tất cả các vị thần này không lớn, không nhỏ, [mà] cân đối. [Họ có] trang sức, màu sắc, tư thế ngồi, ngai vàng, và biểu tượng mà mỗi vị nắm giữ.


Những vị thần này được hình thành thành các nhóm năm cặp, mỗi nhóm năm được bao quanh bởi một vòng tròn năm tia sáng, các Bồ Tát nam tham gia vào bản chất của các Thần Cha, và các Bồ Tát nữ tham gia vào bản chất của các Thần Mẹ. Tất cả các hội nghị thần thánh này sẽ đến chiếu sáng lên ngươi trong một hội nghị hoàn chỉnh. Họ là các thần bảo hộ của ngươi. Hãy biết họ như vậy.


Ôi người cao quý, từ trái tim của các Bậc Thần Thánh và Mẹ của Năm Đạo, những tia sáng của Bốn Trí Tuệ hợp nhất, cực kỳ rõ ràng và tinh tế, như những tia nắng mặt trời được xoắn thành sợi, sẽ đến và chiếu sáng lên ngươi và đánh vào trái tim ngươi.


Trên con đường rực rỡ đó sẽ xuất hiện những quả cầu ánh sáng huy hoàng, màu xanh, phát ra những tia sáng,Dharma-DhatuTrí tuệ [tự nó], mỗi cái xuất hiện như một chiếc cốc ngọc lam lộn ngược, được bao quanh bởi những quả cầu tương tự, nhỏ hơn về kích thước, lộng lẫy hơn với năm quả cầu vệ tinh nhỏ hơn được điểm xuyết xung quanh bởi năm chấm sáng sao cùng loại, không để lại cả trung tâm lẫn biên giới [của con đường ánh sáng xanh] không được tôn vinh bởi các quả cầu và các quả cầu vệ tinh nhỏ hơn.


Từ trái tim của Vajra-Sattva, con đường ánh sáng trắng của Trí Tuệ Giống Như Gương, trắng và trong suốt, lộng lẫy và chói lọi, lộng lẫy và đáng sợ, trở nên lộng lẫy hơn với những quả cầu bao quanh bởi những quả cầu nhỏ hơn của ánh sáng trong suốt và rực rỡ trên đó, mỗi quả cầu như một chiếc gương ngược, sẽ tỏa sáng.


Từ trái tim của Ratna-Sambhava, con đường ánh sáng vàng của Trí tuệ Bình đẳng, [được tôn vinh] bằng những quả cầu vàng [tỏa sáng], mỗi quả như một chiếc cúp vàng ngược, bao quanh bởi những quả cầu nhỏ hơn, và những quả cầu này lại bao quanh bởi những quả cầu nhỏ hơn nữa, sẽ tỏa sáng.


Từ trái tim của Amitabha, con đường ánh sáng đỏ trong suốt, sáng rực của Trí Tuệ Phân Biệt, trên đó có những viên ngọc, như những chiếc cốc san hô lộn ngược, phát ra những tia Trí Tuệ, cực kỳ sáng chói và lấp lánh, mỗi viên được tôn vinh với năm viên ngọc vệ tinh cùng loại -- không để lại phần giữa hay biên giới [của con đường ánh sáng đỏ] không được tôn vinh với những viên ngọc và những viên ngọc vệ tinh nhỏ hơn -- sẽ đến để tỏa sáng.


Những điều này sẽ cùng tỏa sáng trong trái tim ngươi.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, tất cả những điều đó là ánh sáng của chính khả năng trí tuệ của ngươi đến để tỏa sáng. Chúng không đến từ bất kỳ nơi nào khác. Đừng bị thu hút bởi chúng; đừng yếu đuối; đừng sợ hãi; mà hãy duy trì tâm trạng không hình thành tư tưởng. Trong trạng thái đó, tất cả các hình thức và ánh sáng sẽ hòa nhập vào chính ngươi, và giác ngộ sẽ đạt được.


Con đường ánh sáng xanh của Trí Tuệ của Hành Động Hoàn Hảo sẽ không chiếu rọi lên bạn, vì khả năng Trí Tuệ của bạn chưa được phát triển hoàn hảo.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, đó được gọi là Ánh sáng của Bốn Trí Tuệ Hợp Nhất, [từ đó phát sinh] con Đường Nội Tâm qua Vajra-Sattva.


Vào thời điểm đó, ngươi phải nhớ những lời dạy của việc đối diện mà ngươi đã nhận từguruNếu ngươi đã nhớ được ý nghĩa của việc đối diện nhau, ngươi sẽ nhận ra tất cả những ánh sáng này đã chiếu rọi lên ngươi, như là sự phản chiếu của ánh sáng nội tâm của chính ngươi, và, khi nhận ra chúng như những người bạn thân thiết, ngươi sẽ tin tưởng vào chúng và hiểu chúng trong cuộc gặp gỡ, như một người con hiểu mẹ mình.


Và tin tưởng vào bản chất không thay đổi của Chân lý thuần khiết và thánh thiện, ngươi sẽ có được trong mình dòng chảy yên bìnhSamadhi; và, sau khi hòa nhập vào thân thể của trí tuệ hoàn hảo, ngươi sẽ đạt được Phật quả trongSambhoga-Kaya, nơi không có đường trở lại.


Ô, người sinh ra từ dòng dõi cao quý, cùng với ánh sáng của Trí tuệ, những ánh sáng ảo tưởng không thuần khiết của SáuLokascũng sẽ tỏa sáng. Nếu được hỏi, 'Chúng là gì?' [chúng là] một ánh sáng trắng nhạt từdevas, một ánh sáng xanh nhạt từasuras, một ánh sáng vàng nhạt từ con người, một ánh sáng xanh nhạt từ những con thú, một ánh sáng đỏ nhạt từpretas, và một ánh sáng màu khói mờ từ Địa Ngục. Sáu điều này sẽ tỏa sáng, cùng với sáu ánh sáng của Trí Tuệ; vì vậy, đừng sợ hãi hay bị thu hút bởi bất kỳ điều gì, mà hãy để bản thân nghỉ ngơi trong trạng thái không suy nghĩ.


Nếu ngươi sợ hãi trước ánh sáng thuần khiết của Trí Tuệ và bị thu hút bởi ánh sáng ô uế của SáuLokas, thì ngươi sẽ nhận lấy một thân thể trong bất kỳ một trong SáuLokasvà chịu đựngsangsarickhổ đau; và ngươi sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi Đại Dương củaSangsara, nơi mà ngươi sẽ bị xoay vòng và nếm trải những đau khổ của nó.


Ô người sinh ra trong dòng dõi cao quý, nếu ngươi là người chưa đạt được những lời chọn lọc củaguru, ngươi sẽ sợ hãi những ánh sáng thuần khiết của Trí Tuệ và các vị thần của nó. Bị sợ hãi như vậy, ngươi sẽ bị thu hút về phía những điều ô uế.sangsaricđối tượng. Đừng hành động như vậy. Khiêm tốn tin tưởng vào ánh sáng rực rỡ thuần khiết của Trí tuệ. Hãy định hình tâm trí của bạn bằng đức tin, và nghĩ rằng, 'Ánh sáng từ bi của Trí tuệ của Năm Bậc Phật đã đến nắm giữ tôi vì lòng từ bi; tôi quy y vào chúng.'


Không khuất phục trước sự hấp dẫn của những ánh sáng ảo giác của Thế Giới SáuLokas, nhưng dành toàn bộ tâm trí của ngươi một cách nhất tâm hướng về các Đấng Cha Mẹ Thiêng Liêng, các Đức Phật của Năm Bậc, hãy cầu nguyện như sau:




Ôi! khi lang thang trongSangsaraqua sức mạnh của năm loại độc tố nguy hiểm,
Trên con đường sáng rực rỡ của Bốn Trí Tuệ hợp nhất,
Xin được dẫn dắt bởi Ngũ Vị Thắng Đạo Sĩ,
Nguyện năm vị Thánh Mẫu che chở cho tôi;
Nguyện [tôi] được cứu thoát khỏi những con đường ánh sáng ô uế của SáuLokas;
Và, được cứu thoát khỏi những cuộc phục kích đáng sợBardo,
Nguyện [tôi] được đặt vào năm cõi Thiên Đàng thuần khiết.





Bằng cách cầu nguyện như vậy, người ta nhận ra ánh sáng nội tâm của chính mình; và, hòa nhập vào đó, trong sự hòa hợp, Phật quả được đạt được: qua đức tin khiêm tốn, người tín đồ bình thường đến được với chính mình, và đạt được Giải thoát; ngay cả những người thấp kém nhất, bằng sức mạnh của lời cầu nguyện thuần khiết, cũng có thể đóng cửa bốn cánh cửa của Sáu.Lokas, và, trong việc hiểu nghĩa thực sự của Bốn Trí Tuệ hợp nhất, đạt được Phật quả qua con đường trống rỗng thông qua Vajra-Sattva.


Vì vậy, bằng cách được đặt đối diện nhau một cách chi tiết như vậy, những người có số phận được giải thoát sẽ nhận ra [Chân lý]; từ đó nhiều người sẽ đạt được Giải thoát.


Những kẻ tồi tệ nhất, [những kẻ] mang nặng tội ácnghiệp, không có chút thiên vị nào cho bất kỳ tôn giáo nào -- và một số người đã thất bại trong lời hứa của họ -- thông qua sức mạnh củanghiệpảo tưởng, không nhận ra, mặc dù được đặt đối diện [với Sự Thật], sẽ lạc lối xuống dưới.



Ngày Thứ Bảy


Vào Ngày Thứ Bảy, các Thần Giữ Kiến Thức, từ các cõi thiên đường thánh thiện, đến để tiếp nhận. Đồng thời, con đường dẫn đến thế giới thô lỗ, do đam mê và ngu dốt che mờ, cũng đến để tiếp nhận. Cuộc gặp gỡ trực diện vào thời điểm đó là, gọi tên người đã khuất, như sau:


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, hãy lắng nghe một cách không phân tâm. Vào Ngày Thứ Bảy, ánh sáng đa sắc của những khuynh hướng đã được thanh lọc sẽ tỏa sáng. Đồng thời, các Thần Giữ Trí Tuệ, từ các cõi thiên đường thánh thiện, sẽ đến để tiếp nhận một người.


Từ trung tâm của Hình tròn [hoặcMandala], được bao quanh bởi ánh sáng cầu vồng, Đấng Tối Cao Giữ Kiến Thức, Chúa Tể Hoa Sen của Điệu Nhảy, Đấng Tối Cao Giữ Kiến Thức Chín MùiNghiệpTrái cây, rực rỡ với năm màu sắc, được ôm ấp bởi [Mẹ] Thiên Đàng, màu ĐỏDakini, [anh ta] cầm một con dao lưỡi liềm và một cái đầu lâu [đầy] máu, nhảy múa và tạo ramudracủa sự mê hoặc, [với bàn tay phải giơ lên] sẽ tỏa sáng.


Về phía đông của Vòng tròn đó, có vị thần được gọi là Người Giữ Kiến Thức Bền Vững Trên Đất, màu trắng, với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, được bao bọc bởi màu trắng.Dakini, Mẹ [Thiêng Liêng], [ông ấy] cầm một con dao lưỡi liềm và một cái sọ [đầy] máu, nhảy múa và tạo ramudracủa sự mê hoặc, [với bàn tay phải giơ lên] sẽ tỏa sáng.


Phía nam của Vòng tròn đó, có vị Thần Giữ Gìn Tri Thức được gọi là [Ngài] Có Quyền Lực Trên Thời Gian Sống, màu vàng, mỉm cười và rực rỡ, được ôm ấp bởi Màu Vàng.Dakini, Mẹ [Thiêng Liêng], [ông ấy] cầm một con dao lưỡi liềm và một cái sọ [đầy] máu, nhảy múa và tạo ramudracủa sự mê hoặc, [với bàn tay phải giơ lên] sẽ tỏa sáng.


Về phía tây của Vòng tròn đó, Thần Giữ Kiến Thức của Biểu Tượng Vĩ Đại, màu đỏ, mỉm cười và rực rỡ, được ôm bởi Màu ĐỏDakini, Mẹ [Thiêng Liêng], [ông ấy] cầm một con dao lưỡi liềm và một cái sọ [đầy] máu, nhảy múa và tạo ramudracủa sự mê hoặc, [với bàn tay phải giơ lên] sẽ tỏa sáng.


Phía bắc của Vòng Tròn đó, vị thần được gọi là Người Giữ Kiến Thức Tự Tiến Hóa, màu xanh, với vẻ mặt nửa giận dữ, nửa mỉm cười, được ôm bởi Dakini Xanh, Mẹ [Thiên Đàng], [ngài] cầm một con dao lưỡi liềm và một cái sọ [đầy] máu, đang nhảy múa và tạo ramudracủa sự mê hoặc, [với bàn tay phải giơ lên] sẽ tỏa sáng.


Trong Vòng Tròn Ngoài, xung quanh những Người Giữ Kiến Thức này, vô số băng nhómdakinisVăn bản để dịch: --dakiniscủa tám nơi hỏa táng,dakiniscủa bốn lớp học,dakiniscủa ba nơi cư trú,dakiniscủa ba mươi thánh địa và hai mươi bốn nơi hành hương -- các anh hùng, nữ anh hùng, chiến binh thiên giới, và các thần bảo vệ đức tin, nam và nữ, mỗi người đều được trang trí bằng sáu đồ trang sức xương, có trống và kèn xương đùi, trống sọ người, cờ bằng da người khổng lồ, mái vòm bằng da người, cờ nhỏ bằng da người, khói hương từ mỡ người, và vô số [các] loại nhạc cụ khác, làm đầy [bằng âm nhạc] toàn bộ hệ thống thế giới và khiến chúng rung động, chấn động và run rẩy với những âm thanh mạnh mẽ đến mức làm cho người ta choáng váng, và nhảy múa theo nhiều điệu khác nhau, sẽ đến để tiếp nhận những người trung thành và trừng phạt những kẻ không trung thành.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, những ánh sáng năm màu, của Trí tuệ của những Đấng Sinh ra Đồng thời, là những xu hướng đã được thanh tẩy, rung động và lấp lánh như những sợi chỉ màu, chớp sáng, rực rỡ và trong suốt, huy hoàng và đầy uy nghiêm, sẽ phát ra từ trái tim của năm Đấng Thần giữ gìn Trí tuệ và đánh vào trái tim của ngươi, sáng đến mức mắt ngươi không thể nhìn thẳng vào chúng.


Cùng lúc đó, một ánh sáng xanh nhạt từ thế giới thô lỗ sẽ chiếu sáng cùng với Ánh Sáng của Trí Tuệ. Sau đó, qua ảnh hưởng của những ảo tưởng của những khuynh hướng của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi ánh sáng của năm màu sắc; và [muốn] trốn khỏi nó, ngươi sẽ cảm thấy bị thu hút bởi ánh sáng nhạt từ thế giới thô lỗ. Do đó, đừng sợ hãi ánh sáng rực rỡ của năm màu sắc, cũng đừng hoảng sợ; nhưng hãy biết rằng Trí Tuệ là của riêng ngươi.


Trong những ánh sáng đó, âm thanh tự nhiên của Chân lý sẽ vang vọng như hàng ngàn tiếng sấm. Âm thanh sẽ đến với một tiếng vọng cuồn cuộn, [trong đó] sẽ nghe thấy, 'Giết! Giết!' và đầy kinh ngạc.thần chúĐừng sợ hãi. Đừng chạy trốn. Đừng hoảng sợ. Hãy biết rằng chúng [tức là những âm thanh này] là [của] các khả năng trí tuệ của ánh sáng [nội tâm] của chính bạn.


Đừng bị thu hút bởi ánh sáng xanh nhạt của thế giới thô bạo; đừng yếu đuối. Nếu bạn bị thu hút, bạn sẽ rơi vào thế giới thô bạo, nơi sự ngu dốt chiếm ưu thế, và phải chịu đựng những khổ đau vô hạn của nô lệ, câm lặng và ngu ngốc; và sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi bạn có thể thoát ra. Đừng bị thu hút bởi nó. Hãy đặt niềm tin của bạn vào ánh sáng rực rỡ, chói lòa, năm màu. Hãy hướng tâm trí của bạn một cách tập trung về các vị thần, những Kẻ Chinh Phục Giữ Kiến Thức. Hãy suy nghĩ một cách tập trung như sau: 'Những vị thần Giữ Kiến Thức này, những Anh Hùng, vàDakinisđã đến từ các cõi thiên đường thánh thiện để tiếp nhận tôi; tôi cầu xin tất cả các Ngài: cho đến ngày hôm nay, mặc dù Năm Bậc Phật của Ba Thời đã phóng ánh sáng của ân huệ và từ bi của họ, nhưng tôi vẫn chưa được cứu thoát bởi họ. Ôi, cho một sinh linh như tôi! Xin các Nguyên Thần Giữ Kiến Thức đừng để tôi rơi xuống sâu hơn nữa, mà hãy giữ tôi bằng móc từ bi của họ, và dẫn tôi đến các thiên đường thánh thiện.


Suy nghĩ theo cách đó, một cách tập trung, hãy cầu nguyện như sau:




Ô các vị Thần Giữ Gìn Tri Thức, xin hãy lắng nghe ta;
Dẫn dắt tôi trên Con Đường, ra khỏi tình yêu lớn lao của bạn
Khi [tôi] lang thang trongSangsara, vì những xu hướng gia tăng,
Trên con đường ánh sáng rực rỡ của Trí tuệ Sinh đồng thời
Nguyện các băng nhóm Anh Hùng, những Người Giữ Kiến Thức, dẫn dắt tôi;
Nguyện các băng nhóm của các Bà Mẹ, cácdakinis, hãy là [hậu vệ] của tôi;
Xin họ cứu tôi khỏi những cuộc phục kích đáng sợ củaBardo,
Và đưa tôi vào cõi Thiên Đàng thuần khiết.





Cầu nguyện như vậy, với đức tin sâu sắc và sự khiêm tốn, không còn nghi ngờ gì rằng người đó sẽ được sinh ra trong các Cõi Thiên Đàng thuần khiết, sau khi được hòa nhập, trong ánh sáng cầu vồng, vào trái tim của các Thần Giữ Kiến Thức.


Tất cả các lớp pandit, cũng nhận ra ở giai đoạn này, đạt được sự giải thoát; ngay cả những người có khuynh hướng xấu cũng chắc chắn được giải thoát ở đây.


Đây là phần kết thúc của ĐạiThödolquan tâm đến việc đối diện trực tiếp với các Thần Thánh Bình YênChönyid Bardovà sự đối diện trực tiếp với Ánh Sáng Rõ Ràng củaChikhai Bardo.



[Sự Xuất Hiện của Các Thần Giận Dữ, từ Ngày Tám đến Ngày Mười Bốn]



[Giới thiệu]


Bây giờ cách thức xuất hiện của các Thần Giận dữ sẽ được trình bày.


Trong đoạn trênBardocủa các [Thần Thánh] Hòa Bình có bảy giai đoạn phục kích. Việc đối mặt tại mỗi giai đoạn lẽ ra phải khiến [người đã khuất] nhận ra ở một giai đoạn nào đó và được giải thoát.


Nhiều người sẽ được giải thoát nhờ sự nhận thức đó; [và] mặc dù nhiều người đạt được sự giải thoát theo cách đó, số lượng chúng sinh rất lớn, điều ácnghiệpmạnh mẽ, những chướng ngại dày đặc, những khuynh hướng đã tồn tại quá lâu, Bánh Xe của Sự Vô Minh và Ảo Ảnh không bao giờ bị kiệt quệ hay tăng tốc. Mặc dù [tất cả đều] được đặt đối diện nhau trong từng chi tiết, vẫn có một số lượng lớn những người lang thang xuống dưới mà không được giải thoát.


Do đó, sau khi sự chấm dứt [của sự xuất hiện] của các Thần Bình An và Thần Giữ Kiến Thức, những người đến chào đón một, năm mươi tám vị thần với hào quang lửa, giận dữ, uống máu xuất hiện, những người chỉ là các Thần Bình An trước đây trong hình dạng đã thay đổi - theo vị trí [hoặc trung tâm tâm linh củaBardo-thân xác của người đã khuất từ đó họ xuất phát]; tuy nhiên, họ sẽ không giống họ.


Đây làBardocủa các Thần Giận dữ; và, họ bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi, kinh hoàng, và kính sợ, việc nhận thức trở nên khó khăn hơn. Trí tuệ, không gia tăng độc lập, chuyển từ một trạng thái ngất xỉu sang một chuỗi các trạng thái ngất xỉu. [Tuy nhiên], nếu chỉ cần nhận thức một chút, việc giải thoát [ở giai đoạn này] sẽ dễ dàng hơn. Nếu được hỏi tại sao? [câu trả lời là]: Bởi vì sự xuất hiện của ánh sáng -- [mà tạo ra] sự sợ hãi, kinh hoàng, và kính sợ -- trí tuệ không bị phân tâm mà tỉnh táo trong sự tập trung; đó là lý do.


Nếu ở giai đoạn này một người không gặp được loại giáo lý này, việc nghe [về truyền thuyết tôn giáo] của họ -- mặc dù nó rộng lớn như một đại dương -- cũng vô ích. Thậm chí có những trụ trì giữ gìn kỷ luật [hoặctăng sĩ] và các bác sĩ trong các diễn ngôn siêu hình học mắc sai lầm ở giai đoạn này, và, không nhận ra, lang thang vàoSangsara.


Còn về những người bình thường trong thế gian, cần gì phải nhắc đến họ! Bằng cách chạy trốn, qua sự sợ hãi, kinh hoàng và kinh ngạc, họ rơi xuống vực thẳm vào những thế giới bất hạnh và chịu khổ. Nhưng những người ít ỏi nhất trong số những người tôn thờ huyền bímantrayanagiáo lý, ngay khi ông thấy những vị thần uống máu này, sẽ nhận ra họ là những vị thần bảo hộ của mình, và cuộc gặp gỡ sẽ giống như những người quen biết nhau. Ông sẽ tin tưởng họ; và khi hòa nhập vào họ, trong sự hợp nhất, sẽ đạt được Phật quả.


Bằng cách thiền về mô tả của những vị thần uống máu này, trong khi còn ở thế giới con người, và bằng cách thực hiện một số nghi lễ thờ cúng hoặc ca ngợi họ; hoặc, ít nhất, bằng cách nhìn thấy những bức tranh và hình ảnh của họ, khi chứng kiến sự xuất hiện của các vị thần ở giai đoạn này, sự nhận diện họ sẽ xảy ra, và sự giải thoát. Trong đây nằm nghệ thuật.


Một lần nữa, khi những trụ trì giữ kỷ luật và các bác sĩ trong các cuộc thảo luận siêu hình học [vẫn chưa được hướng dẫn trong những điều này ra điBardogiáo lý], dù họ có tận tâm đến đâu với các thực hành tôn giáo, và dù trong thế giới con người, sẽ không có bất kỳ dấu hiệu kỳ diệu nào như hào quang cầu vồng [trên giàn hỏa táng] hay di tích xương [từ tro bụi]. Điều này là vì khi họ còn sống, các giáo lý huyền bí [hay bí truyền] chưa bao giờ được giữ trong trái tim họ, và vì họ đã nói những lời khinh miệt về chúng, và vì họ chưa bao giờ quen biết [qua sự khởi đầu] với các vị thần của các giáo lý huyền bí [hay bí truyền]; do đó, khi những điều này xuất hiện trênBardo, họ không nhận ra chúng. Đột nhiên [thấy] những gì họ chưa bao giờ thấy trước đây, sinh ra, họ rơi vào những trạng thái khổ sở vì điều đó. Vì vậy, nếu những người tuân thủ các kỷ luật, và các giáo lý [hoặc bí truyền], những dấu hiệu như hào quang cầu vồng không xuất hiện, cũng như không có di cốt xương và xương giống như hạt giống được tạo ra [từ xương của giàn hỏa táng của họ]: đây là những lý do cho điều đó.


Ít nhất trong số những người ít nhấtmantrayanic[các tín đồ] -- những người có thể có cách cư xử rất thô lỗ, không chăm chỉ, thiếu tế nhị, và có thể không sống theo lời thề của mình, và theo mọi cách có thể không thanh lịch trong thói quen của họ, và thậm chí có thể không thể thực hiện thành công các thực hành của giáo lý của mình -- đừng ai cảm thấy thiếu tôn trọng hay nghi ngờ ông ấy, mà hãy tôn kính các giáo lý bí truyền [hoặc huyền bí] [mà ông ấy nắm giữ]. Chỉ bằng cách đó, người ta mới đạt được sự giải thoát ở giai đoạn này.


Mặc dù những hành động [của người tôn kính như vậy] có thể không rất thanh lịch trong thế giới con người, nhưng khi họ qua đời sẽ có ít nhất một loại dấu hiệu, như ánh sáng cầu vồng, hình ảnh xương, và di tích xương. Điều này là vì các giáo lý bí truyền [hoặc huyền bí] sở hữu những làn sóng quà tặng lớn.


[Những người của, và] trên, nhà huyền bímantrayanicnhững người đam mê phát triển tâm linh thông thường, những người đã thiền về quá trình hình dung và hoàn thiện và thực hành các tinh túythần chú], không cần phải đi lang thang xa như vậy trênChönyid BardoNgay khi họ ngừng thở, họ sẽ được dẫn vào các cõi thiên đường thuần khiết bởi các Anh Hùng và Nữ Anh Hùng cùng những Người Giữ Kiến Thức. Là dấu hiệu của điều này, bầu trời sẽ không có mây; họ sẽ hòa vào ánh sáng cầu vồng; sẽ có mưa nắng, hương thơm ngọt ngào của nhang [trong không khí], âm nhạc trên bầu trời, ánh sáng; di cốt và hình ảnh [từ giàn hỏa táng của họ].


Vì vậy, đối với các trụ trì [hoặc những người giữ kỷ luật], các bác sĩ, và những người thần bí đã thất bại trong lời thề của họ, và đối với tất cả mọi người, điều nàyThödollà không thể thiếu. Nhưng những người đã thiền định về Đại Viên Mãn và Đại Biểu Tượng sẽ nhận ra Ánh Sáng Rõ Ràng vào khoảnh khắc của cái chết; và, đạt đượcPháp Thân, tất cả chúng sẽ không cần phải đọc cái nàyThödolBằng cách nhận ra Ánh Sáng Rõ Ràng vào khoảnh khắc cái chết, họ cũng sẽ nhận ra những hình ảnh của những người Bình Yên và Giận Dữ trong suốtChönyid Bardo, và nhận đượcSambhoga-Kaya; hoặc, nhận ra trong khiSidpa Bardo, lấy đượcNirmana-Kaya; và, tái sinh trên những cõi cao hơn, sẽ, trong lần tái sinh tiếp theo, gặp được Giáo lý này, và sau đó tận hưởng sự liên tục củanghiệp.


Vì vậy, điều nàyThödollà giáo lý mà qua đó có thể đạt được Phật quả mà không cần thiền; giáo lý giải thoát chỉ bằng việc nghe [về nó] mà thôi; giáo lý dẫn đến những điều ác lớnnghiệptrên Con Đường Bí Mật; giáo lý tạo ra sự phân biệt ngay lập tức [giữa những người được khai sáng và những người không được]: là giáo lý sâu sắc mang lại Giác Ngộ Hoàn Hảo ngay lập tức. Những chúng sinh đã được tiếp cận với nó không thể rơi vào các trạng thái khổ đau.


Điều này [giáo lý] vàTahdol[giáo lý], khi được kết hợp lại giống như mộtmandalabằng vàng khảm ngọc lam, kết hợp chúng lại.


Vì vậy, bản chất không thể thiếu củaThödolđược chỉ ra, giờ đây đến lúc đối mặt với sự xuất hiện của các [Thần Giận Dữ] trongBardo.



Ngày Thứ Tám


Một lần nữa, gọi tên người đã khuất, [gọi ông ấy] như sau:


Ôi, người sinh ra trong dòng dõi cao quý, hãy lắng nghe một cách không phân tâm. Không nhận ra khi các Thần Linh Bình Yên tỏa sáng trên ngươi trongBardotrên cao, ngươi đã lang thang đến đây. Bây giờ, vào Ngày Thứ Tám, các Thần Giận Dữ uống máu sẽ xuất hiện. Hãy hành động để nhận ra họ mà không bị phân tâm.


O nobly-born, the Great Glorious Buddha-Heruka, dark-brown of colour; with three heads, six hands, and four feet firmly postured; the right [face] being white, the left, red, the central, dark-brown; the body emitting flames of radiance; the nine eyes widely opened, in terrifying gaze; the eyebrows quivering like lightening; the protruding teeth glistening and set over one another; giving vent to sonorous utterances of 'a-la-la' and 'ha-ha', and piercing whistling sounds; the hair of a reddish-yellow colour, standing on end, and emitting radiance; the heads adorned with dried [human] skulls, and the [symbols of the] sun and moon; black serpents and raw [human] heads forming a garland for the body; the first of the right hands holding a wheel, the middle one, a sword, the last one, a battle-axe; the first of the left hands, a bell, the middle one, a skull-bowl, the last one, a ploughshare; his body embraced by the Mother, Buddha-Krotishaurima, her right hand clinging to his neck and her left putting to his mouth a red shell [filled with blood], [making] a palatal sound like a crackling [and] a clashing sound, and a rumbling sound as loud as thunder; [emanating from the two deities] radiant flames of wisdom, blazing from every hair-pore [of the body] and each containing a flaming dorje; [the two deities together thus], standing with [one] leg bent and [the other] straight and tense, on a dais supported by horned eagles, will come froth from within thine own brain and shine vividly upon thee.  Fear that not.  Be not awed.  Know it to be the embodiment of thine own intellect.  As it is thine own tutelary deity, be not terrified.  Be not afraid, for in reality is it the Bhagavan Vairochana, the Father-Mother.  Simultaneously with the recognition, liberation will be obtained:  if they be recognized, merging [thyself], in at-one-ment, into the tutelary deity, Buddhahood in theSambhoga-Kayasẽ được chiến thắng.



Ngày Thứ Chín


Nhưng nếu một người chạy trốn khỏi họ, do sự kinh hoàng và sợ hãi sinh ra, thì vào Ngày Thứ Chín, các vị thần uống máu của Pháp Môn Kim Cương sẽ đến để tiếp nhận người đó. Sau đó, việc đối diện sẽ là, gọi tên người đã khuất, như sau:


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, hãy lắng nghe một cách không phân tâm. [Người thuộc dòng Vajra uống máu có tên là Bhagavan Vajra-Heruka, màu xanh đậm; với ba khuôn mặt, sáu tay, và bốn chân đứng vững; trong tay phải đầu tiên [cầm] mộtdorje, ở giữa [cái], một cái bát sọ, ở cái cuối [cái], một cái rìu chiến; ở cái đầu tiên bên trái, một cái chuông, ở giữa [cái] một cái bát sọ, ở cái cuối [cái], một cái lưỡi cày: cơ thể của ông được ôm bởi Mẹ Vajra-Krotishaurima, tay phải của bà bám vào cổ ông, tay trái của bà dâng cho miệng ông một vỏ sò đỏ [đầy máu], sẽ phát ra từ phương đông của bộ não của ngươi và đến chiếu sáng lên ngươi. Đừng sợ nó. Đừng hoảng sợ. Đừng kính sợ. Hãy biết rằng nó là hiện thân của trí tuệ của chính ngươi. Vì nó là thần bảo hộ của ngươi, đừng hoảng sợ. Thực ra [họ là] Bhagavan Vajra-Sattva, Cha và Mẹ. Hãy tin vào họ. Nhận ra họ, sự giải thoát sẽ đạt được ngay lập tức. Bằng cách tuyên bố [họ], biết họ là thần bảo hộ, hòa nhập [vào họ] trong sự nhất thể, sẽ đạt được Phật quả.



Ngày Thứ Mười


Tuy nhiên, nếu một người không nhận ra họ, những chướng ngại của những hành động ác quá lớn, và chạy trốn khỏi họ bằng sự sợ hãi và kinh hoàng, thì vào Ngày Thứ Mười, các vị thần uống máu của Bộ Tộc Ngọc Quý sẽ đến để tiếp nhận người đó. Sau đó, việc đối diện sẽ là, gọi tên người đã khuất như sau:


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, hãy lắng nghe. Vào Ngày Thứ Mười, vị thần uống máu của Pháp Môn Ngọc Quý tên là Ratna-Heruka, màu vàng; có ba mặt, sáu tay, bốn chân đứng vững; mặt bên phải màu trắng, bên trái màu đỏ, trung tâm màu vàng sẫm; được bao quanh bởi ngọn lửa; trong tay đầu tiên trong sáu tay cầm một viên ngọc, tay giữa cầm một cây đinh ba, tay cuối cầm một cây gậy; trong tay đầu tiên bên trái cầm một chiếc chuông, tay giữa cầm một chiếc bát sọ, tay cuối cầm một cây đinh ba; thân thể của ông được ôm bởi Mẹ Ratna-Krotishaurima, tay phải của bà bám vào cổ ông, tay trái của bà dâng cho miệng ông một chiếc vỏ đỏ đầy máu, sẽ xuất hiện từ phía nam của bộ não của ngươi và chiếu sáng lên ngươi. Đừng sợ. Đừng hoảng sợ. Đừng kinh ngạc. Hãy biết rằng họ là hiện thân của trí tuệ của chính ngươi. Họ là vị thần bảo hộ của ngươi, đừng hoảng sợ. Thực ra họ là Phụ Thân-Mẫu Bhagavan Ratna-Sambhava. Hãy tin tưởng vào họ. Sự nhận thức về họ và sự đạt được giải thoát sẽ xảy ra đồng thời.



Ngày thứ Mười Một


Tuy nhiên, mặc dù được đặt đối diện như vậy, nếu, do sức mạnh của những khuynh hướng xấu, sự kinh hoàng và sợ hãi được sinh ra, không nhận ra họ là các vị thần bảo hộ, một người chạy trốn khỏi họ, thì vào Ngày Thứ Mười Một, Đoàn Hoa Sen Uống Máu sẽ đến để tiếp nhận một người. Sau đó, việc đối diện được thực hiện, gọi tên người đã khuất như sau:


Ôi người cao quý, vào Ngày Thứ Mười Một, vị thần uống máu của Pháp Hoa, được gọi là Bhagavan Padma-Heruka, có màu đỏ đen; [có] ba mặt, sáu tay, và bốn chân đứng vững, mặt bên phải trắng, bên trái xanh, giữa màu đỏ sẫm; trong tay phải đầu tiên trong sáu tay cầm một bông sen, tay giữa [cầm] một cây đinh ba, tay cuối cùng cầm một cây gậy; trong tay trái đầu tiên, một chiếc chuông, tay giữa [cầm] một chiếc bát sọ người đầy máu, tay cuối cùng cầm một cái trống nhỏ; thân thể của ngài được ôm bởi Mẹ Padma-Krotishaurima, tay phải của bà bám vào cổ ngài, tay trái của bà dâng cho miệng ngài một chiếc vỏ đỏ [đầy máu]; Cha và Mẹ hòa hợp; sẽ xuất hiện từ phía tây của bộ não của ngươi và chiếu sáng lên ngươi. Đừng sợ điều đó. Đừng hoảng sợ. Đừng kinh ngạc. Hãy vui mừng. Nhận ra [họ] là sản phẩm của trí tuệ của chính ngươi; vì [họ là] thần bảo hộ của ngươi, đừng sợ hãi. Thực ra họ là Cha-Mẹ Bhagavan Amitabha. Hãy tin tưởng vào họ. Cùng với sự nhận ra, sự giải thoát sẽ đến. Qua việc công nhận như vậy, nhận ra họ là thần bảo hộ, trong sự hòa hợp ngươi sẽ hòa nhập [vào họ], và đạt được Phật quả.



Ngày thứ mười hai


Mặc dù đã có sự đối diện trực tiếp như vậy, nhưng vẫn bị dẫn dắt bởi những khuynh hướng xấu xa, sự kinh hoàng và sợ hãi xuất hiện, có thể rằng người đó sẽ không nhận ra và bỏ chạy. Sau đó, vào Ngày Thứ Mười Hai, các vị thần uống máu của Trật tự Nghiệp, cùng với Kerima, Htamenma, và Wang-chugma, sẽ đến để tiếp nhận người đó. Không nhận ra, sự kinh hoàng có thể xảy ra. Sau đó, sự đối diện trực tiếp là, gọi tên người đã khuất, như sau:


Ôi người cao quý, vào Ngày Thứ Mười Hai, vị thần uống máu của Trật tự Nghiệp, tên là Karma-Herua, màu xanh đậm; [có] ba mặt, sáu tay, [và] bốn chân đứng vững; mặt bên phải trắng, bên trái đỏ, giữa màu xanh đậm; vẻ ngoài hùng vĩ; trong tay phải đầu tiên của sáu tay, cầm một thanh kiếm, tay giữa [cầm] một cây giáo ba mũi, tay cuối cùng, một cây gậy; trong tay trái đầu tiên, một cái chuông, tay giữa [cầm] một cái bát sọ người, tay cuối cùng, một lưỡi cày; thân thể của ông được ôm bởi Mẹ Karma-Krotishaurima, tay phải của bà bám vào cổ ông, tay trái dâng cho miệng ông một vỏ sò đỏ; Cha và Mẹ hòa hợp, từ phần phía bắc của bộ não của ngươi, sẽ đến để chiếu sáng cho ngươi. Đừng sợ điều đó. Đừng hoảng sợ. Đừng kinh ngạc. Nhận ra họ là hiện thân của trí tuệ của chính ngươi. [Họ] là vị thần bảo hộ của ngươi, đừng sợ hãi. Thực tế, họ là Cha-Mẹ Bhagavan Amogha-Siddhi. Hãy tin tưởng; và khiêm tốn; và yêu mến [họ]. Cùng với sự nhận thức, sự giải thoát sẽ đến. Qua việc công nhận như vậy, nhận ra họ là các vị thần bảo hộ, trong sự hòa hợp ngươi sẽ hòa nhập [vào họ], và đạt được Phật quả. Quacủa gurugiáo lý chọn lọc, người ta nhận ra chúng là những hình thức tư tưởng phát sinh từ các khả năng trí tuệ của chính mình. Ví dụ, một người, khi nhận ra một chiếc da sư tử [là một chiếc da sư tử], được giải thoát [khỏi nỗi sợ]; vì mặc dù đó chỉ là một chiếc da sư tử nhồi bông, nếu người ta không biết nó thực sự chỉ là như vậy, nỗi sợ sẽ phát sinh, nhưng khi được ai đó nói rằng đó chỉ là một chiếc da sư tử, người ta được giải thoát khỏi nỗi sợ. Tương tự như vậy, khi những băng nhóm thần uống máu, khổng lồ với các chi rất to, xuất hiện lớn như bầu trời, sự kinh hoàng và sợ hãi tự nhiên phát sinh trong người. [Nhưng] ngay khi nghe thấy sự đối diện, người ta nhận ra chúng là những thần bảo hộ của chính mình và những hình thức tư tưởng của chính mình. Sau đó, khi trên Mẹ Ánh Sáng Rõ Ràng - mà người ta đã quen thuộc trước đây - một Ánh Sáng Rõ Ràng thứ cấp, Ánh Sáng Rõ Ràng Con Cái, kết hợp lại như hai người bạn thân thiết, hòa quyện không thể tách rời, và [từ đó] một ánh sáng tự giải phóng xuất hiện trong người, thông qua tự giác ngộ và tự tri thức, người ta được giải thoát.



Ngày Thứ Mười Ba


Nếu không đạt được sự đối diện này, những người tốt trên Đạo cũng sẽ lùi lại từ đây và lang thang vàoSangsaraSau đó, Tám Người Giận Dữ, Kerimas, và Htamenmas, với các đầu [động vật] khác nhau, xuất hiện từ bên trong não bộ của chính mình và chiếu sáng lên bản thân mình. Sau đó, việc đối mặt được thực hiện, gọi tên người đã khuất như sau:


Ôi người cao quý, hãy lắng nghe không bị phân tâm. Vào Ngày Thứ Mười Ba, từ phía đông của bộ não ngươi, Tám Kerima sẽ phát ra và chiếu sáng lên ngươi. Đừng sợ hãi điều đó.


Từ phía đông của bộ não của ngươi, Kerima Trắng, cầm một xác người như một cây gậy trong tay phải; trong tay trái, cầm một bát sọ người đầy máu, sẽ đến chiếu sáng lên ngươi. Đừng sợ.


Từ phía nam, Yellow Tseurima, cầm cung và tên, sẵn sàng bắn; từ phía tây, Red Pramoha, cầm mộtmakara-cờ; từ phương bắc, Black Petali, cầm mộtdorjevà một cái bát sọ người đầy máu; từ phía đông nam, Red Pukkase, cầm ruột trong tay phải và dùng tay trái đưa chúng vào miệng; từ phía tây nam, Dark-Green Ghasmari, tay trái cầm một cái bát sọ người đầy máu, tay phải khuấy nó với mộtdorje, và [cô ấy] uống nó với vẻ hùng vĩ; từ phía tây bắc, Tsandhal màu vàng nhạt, xé toạc đầu từ xác chết, tay phải cầm một trái tim, tay trái đưa xác chết lên miệng và [cô ấy] ăn [nó]; từ phía đông bắc, Smasha màu xanh đen, xé toạc đầu từ xác chết và ăn [nó]: những điều này, Tám Kerima của các Cư Trú [hoặc Tám Phương], cũng đến tỏa sáng lên ngươi, bao quanh Năm Người Cha Uống Máu. Nhưng đừng sợ hãi.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, từ Vòng tròn bên ngoài họ, Tám Htamenmas của [tám] vùng [của não] sẽ đến chiếu sáng lên ngươi: từ phía đông, Người có Đầu Sư Tử Nâu, hai tay bắt chéo trên ngực, và trong miệng cầm một xác chết, và lắc bờm; từ phía nam, Người có Đầu Hổ Đỏ, hai tay bắt chéo xuống dưới, cười và khoe răng nanh và nhìn với đôi mắt lồi; từ phía tây, Người có Đầu Cáo Đen, tay phải cầm một con dao cạo, tay trái cầm một cái ruột, và [cô ấy] ăn và liếm máu [từ đó]; từ phía bắc, Người có Đầu Sói Xanh Đen, hai tay xé xác chết và nhìn với đôi mắt lồi; từ phía đông nam, Người có Đầu Kền Kền Vàng Trắng, mang một xác chết khổng lồ [hình người] trên vai và cầm một bộ xương trong tay; từ phía tây nam, Người có Đầu Chim Nghĩa Đen Đỏ, mang một xác chết khổng lồ trên vai; từ phía tây bắc, Người có Đầu Quạ Đen, tay trái cầm một cái bát sọ, tay phải cầm một thanh kiếm, và [cô ấy] ăn tim và phổi; từ phía đông bắc, Người có Đầu Cú Xanh Đen, cầm một dorje trong tay phải, và cầm một cái bát sọ trong tay trái, và ăn.


Những Tám Htamenmas của [tám] vùng đất, cũng như bao quanh các Bậc Cha Uống Máu, và phát xuất từ bên trong bộ não của ngươi, đến để chiếu sáng lên ngươi. Đừng sợ hãi điều đó. Hãy biết rằng chúng là những hình thức tư tưởng của chính khả năng trí tuệ của ngươi.



Ngày Thứ Mười Bốn


Ôi người cao quý sinh ra vào Ngày Thứ Mười Bốn, Bốn Nữ Thần Giữ Cửa, cũng xuất phát từ chính bộ não của ngươi, sẽ đến để chiếu sáng cho ngươi. Hãy nhận ra một lần nữa. Từ phía đông [của] bộ não ngươi sẽ đến để chiếu sáng Nữ Thần Cầm Roi Đầu Hổ Trắng, mang theo một chiếc bát sọ người đầy máu trong tay trái; từ phía nam, Nữ Thần Cầm Lưới Đầu Lợn Vàng; từ phía tây, Nữ Thần Cầm Xích Sắt Đầu Sư Tử Đỏ; và từ phía bắc, Nữ Thần Cầm Chuông Đầu Rắn Xanh. Như vậy, Bốn Nữ Thần Giữ Cửa cũng xuất phát từ chính bộ não của ngươi và đến để chiếu sáng cho ngươi; như những vị thần bảo trợ, hãy nhận ra họ.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, trên Vòng tròn bên ngoài của ba mươi vị thần giận dữ, Herukas, hai mươi tám nữ thần vĩ đại với nhiều đầu, mang theo nhiều vũ khí, xuất phát từ chính bộ não của ngươi, sẽ đến để chiếu sáng lên ngươi. Đừng sợ hãi điều đó. Hãy nhận ra bất cứ điều gì tỏa sáng đều là hình thức tư tưởng của các khả năng trí tuệ của ngươi. Vào thời điểm quan trọng này, hãy nhớ lại những giáo lý chọn lọc củaguru.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, [sẽ xuất hiện] từ phương Đông Nữ Thần Rakshasa Đầu Bò Màu Nâu Đen, cầm mộtdorjevà một cái sọ; và Nữ Thần Brahma Đầu Rắn Màu Đỏ-Vàng, cầm một bông sen trong tay; và Nữ Thần Vĩ Đại Đầu Báo Màu Xanh-Đen, cầm một cái đinh ba trong tay; và Nữ Thần Tò Mò Đầu Khỉ Màu Xanh, cầm một cái bánh xe; và Nữ Thần Đồng Trinh Đầu Gấu Tuyết Màu Đỏ, cầm một cái giáo ngắn trong tay; và Nữ Thần Indra Đầu Gấu Trắng, cầm một cái dây ruột trong tay: [những điều này], Sáu Yogini của Phương Đông, phát xuất từ bên trong [phần phía đông của bộ não của ngươi], sẽ đến để chiếu sáng cho ngươi; | đừng sợ hãi điều đó.


Ôi, người sinh ra từ dòng dõi cao quý, từ phương nam sẽ xuất hiện Nữ Thần Vui Mừng Đầu Dơi Màu Vàng, cầm một con dao cạo trong tay; và Nữ Thần Bình Yên Đầu Makara Màu Đỏ, cầm một chiếc bình trong tay; và Nữ Thần Amrita Đầu Bọ Cạp Màu Đỏ, cầm một bông sen trong tay; và Nữ Thần Mặt Trăng Đầu Diều Hâu Màu Trắng, cầm mộtdorjetrong tay; và Nữ Thần Đầu Cáo Màu Xanh Đen, vung một cây gậy trong tay; và Rakshasi Đầu Hổ Màu Vàng Đen, cầm một bát sọ người đầy máu trong tay: [những] Sáu Yogini của Phương Nam, xuất phát từ [phần phía nam của chính] bộ não của ngươi, sẽ đến tỏa sáng trên ngươi; đừng sợ điều đó.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, từ phương tây sẽ xuất hiện Nữ Thần Ăn Uống Đầu Kền Kền Màu Xanh Đen, cầm một cây gậy trong tay; và Nữ Thần Vui Vẻ Đầu Ngựa Màu Đỏ, cầm một cái xác khổng lồ; và Nữ Thần Hùng Mạnh Đầu Đại Bàng Màu Trắng, cầm một cái gậy trong tay; và Rakshasi Đầu Chó Màu Vàng, cầm mộtdorjetrong tay và một con dao cạo và cắt [với cái này]; và Nữ Thần Khao Khát Đầu Chim Hoopoo Đỏ, cầm một cây cung và mũi tên trong tay; và Nữ Thần Bảo Vệ Giàu Có Đầu Hươu Xanh, cầm một chiếc bình trong tay: [những điều này], Sáu Nữ Yogini của Phương Tây, phát xuất từ bên trong [phần tây của chính] bộ não của ngươi, sẽ đến để chiếu sáng cho ngươi; đừng sợ điều đó.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, từ phương Bắc sẽ xuất hiện Nữ Thần Gió Đầu Sói Xanh, vẫy một lá cờ trong tay; và Nữ Thần Đầu Dê Đỏ, cầm một cây cọc nhọn trong tay; và Nữ Thần Lợn Đen, cầm một vòng thòng lọng trong tay; và Nữ Thần Sấm Sét Đầu Quạ Đỏ, cầm một xác trẻ sơ sinh trong tay; và Nữ Thần Mũi Lớn Đầu Voi Xanh Đen, cầm một xác lớn trong tay và uống máu từ một cái sọ; và Nữ Thần Nước Đầu Rắn Xanh, cầm một vòng thòng lọng rắn trong tay: [những người này], Sáu Nữ Thần Bắc, xuất phát từ bên trong [phương Bắc của] chính bộ não của ngươi, sẽ đến để chiếu sáng cho ngươi; đừng sợ hãi điều đó.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, Bốn Yogini của Cửa, phát xuất từ bên trong não bộ, sẽ đến chiếu sáng cho ngươi: từ phương đông, Nữ Thần Huyền Bí Đầu Chim Cúc Đen, cầm một cái móc sắt trong tay; từ phương nam, Nữ Thần Huyền Bí Đầu Dê Vàng, cầm một cái thòng lọng trong tay; từ phương tây, Nữ Thần Huyền Bí Đầu Sư Tử Đỏ, cầm một cái xích sắt trong tay; và từ phương bắc, Nữ Thần Huyền Bí Đầu Rắn Đen Xanh: [những người này], Bốn Yogini Giữ Cửa, phát xuất từ bên trong não bộ, sẽ đến chiếu sáng cho ngươi.


Vì hai mươi tám vị Nữ Thần Hùng Mạnh này phát sinh từ sức mạnh thân thể của Ratna-Sambhava, [Ngài] trong số Sáu Vị Thần Heruka, hãy nhận ra họ.


Ô, người sinh ra từ dòng dõi cao quý, các Thần Thánh Hòa Bình phát xuất từ Hư Không củaPháp Thân; nhận ra họ. Từ Ánh Sáng củaPháp Thânphát ra các Thần Giận Dữ; nhận ra họ.


Vào thời điểm này khi Năm mươi tám vị Thần Uống Máu phát ra từ chính bộ não của ngươi đến chiếu sáng lên ngươi, nếu ngươi nhận ra chúng là những ánh sáng của trí tuệ của chính mình, ngươi sẽ hòa nhập, trong trạng thái hòa hợp, vào thân thể của những vị Uống Máu ngay tại đó và ngay lúc đó, và đạt được Phật quả.


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, nếu không nhận ra bây giờ, và chạy trốn khỏi các vị thần vì sợ hãi, lại một lần nữa khổ đau sẽ đến và áp đảo ngươi. Nếu điều này không được biết, sợ hãi sinh ra từ các vị thần uống máu, [người đó] sẽ kinh hoàng và sợ hãi đến ngất đi: các hình thức tư tưởng của chính mình biến thành những hình ảnh ảo tưởng, và người đó lang thang vàoSangsara; nếu không cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi, người ta sẽ không lang thang vàoSangsara.


Hơn nữa, thân thể của các vị Thần Hòa Bình và Thần Giận Dữ lớn nhất bằng [về độ rộng] với giới hạn của các tầng trời; thân thể trung bình bằng núi Meru; thân thể nhỏ nhất bằng mười tám thân thể như thân thể của chính ngươi, xếp chồng lên nhau. Đừng sợ hãi điều đó; đừng kính sợ. Nếu tất cả các hiện tượng tồn tại tỏa sáng như hình dạng và ánh sáng thần thánh được nhận ra là sự phát xuất từ trí tuệ của chính mình, thì Phật tính sẽ đạt được ngay tại khoảnh khắc nhận ra đó. Câu nói, 'Phật tính sẽ đạt được trong một khoảnh khắc [thời gian]' là điều áp dụng ngay bây giờ. Ghi nhớ điều này, người ta sẽ đạt được Phật tính bằng cách hòa nhập, trong sự đồng nhất, vào Ánh Sáng vàKayas.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, bất kể những hình ảnh đáng sợ và kinh hoàng nào mà ngươi có thể thấy, hãy nhận ra chúng là những hình thức tư tưởng của chính ngươi.


Ô người sinh ra cao quý, nếu ngươi không nhận ra và bị sợ hãi, thì tất cả các Thần Hòa Bình sẽ hiện ra dưới hình dạng Maha-Kala; và tất cả các Thần Giận Dữ sẽ hiện ra dưới hình dạng Dharma-Raja, Chúa Tể của Cái Chết; và các hình thức tư tưởng của ngươi sẽ trở thành Ảo Ảnh [hoặcMaras], ngươi sẽ lang thang vàoSangsara.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, nếu không nhận ra những hình thức tư tưởng của chính mình, dù có học rộng biết nhiều trong Kinh điển -- cả haiKinh điểnvàTantras-- mặc dù thực hành tôn giáo cho mộtkalpa, người ta không đạt được Phật quả. Nếu người ta nhận ra các hình thức tư tưởng của chính mình, bằng một nghệ thuật quan trọng và bằng một từ, Phật quả sẽ đạt được.


Nếu các hình thức tư tưởng của một người không được nhận ra ngay khi người đó qua đời, hình dạng của Dharma-Raja, Chúa Tể Cái Chết, sẽ tỏa sáng trênChönyid-BardoThân thể lớn nhất của Dharma-Raja, Chúa Tể Cái Chết, bằng với thiên đàng [về độ rộng]; trung gian, núi Meru; nhỏ nhất, mười tám lần thân thể của chính mình, sẽ đến lấp đầy các hệ thống thế giới. Họ sẽ đến với hàm răng trên cắn vào môi dưới; đôi mắt lờ đờ; tóc buộc trên đỉnh đầu; bụng to, eo nhỏ; cầm một [nghiệp] bảng ghi trong tay; phát ra âm thanh từ miệng 'Đánh! Giết!', liếm [não người], uống máu, xé đầu từ xác chết, xé [trái tim]: vậy [họ] sẽ đến, lấp đầy các thế giới.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, khi những hình thức tư tưởng như vậy phát ra, đừng sợ hãi hay hoảng loạn; cơ thể mà ngươi đang sở hữu bây giờ là một cơ thể tinh thần của [nghiệp] khuynh hướng, dù bị giết và chặt [thành từng mảnh], cũng không thể chết. Bởi vì thân thể của ngươi, thực ra, là một sự trống rỗng, ngươi không cần phải sợ hãi. [Thân thể của] Chúa Tể Tử Thần, cũng là những phát sinh từ ánh sáng của trí tuệ của chính ngươi; chúng không được cấu thành từ vật chất; sự trống rỗng không thể làm hại sự trống rỗng. Ngoài những phát sinh từ khả năng trí tuệ của ngươi, bên ngoài, những Đấng Bình An và Đấng Giận Dữ, những Đấng Uống Máu, những Đấng Đầu Nhiều, những ánh sáng cầu vồng, những hình dạng đáng sợ của Chúa Tể Tử Thần, không tồn tại trong thực tế: điều này không có gì nghi ngờ. Do đó, biết điều này, tất cả nỗi sợ hãi và kinh hoàng tự tan biến; và, hòa nhập vào trạng thái hợp nhất, Phật quả được đạt được.


Nếu ngươi nhận ra theo cách đó, thể hiện đức tin và tình cảm của ngươi đối với các vị thần bảo trợ và tin rằng họ đã đến để đón ngươi giữa những cạm bẫy củaBardo, hãy nghĩ, '[Tôi] nương tựa [vào họ]'; và nhớ đến Ba Ngôi Thiêng Liêng, thể hiện tình cảm và đức tin đối với họ [Ba Ngôi]. Dù thần bảo hộ của bạn là ai, hãy nhớ lại; [và] gọi tên ông ấy, hãy cầu nguyện như sau:




'[Ôi!], tôi đang lang thang trongBardo; chạy đến cứu tôi;
Giữ gìn tôi bằng ân điển của ngài, Ô Bảo Hộ Quý Giá!





Gọi tên của chính mìnhguru, cầu nguyện như vậy:




'[Ôi!] tôi đang lang thang trongBardo; cứu tôi với!
[Ôi] đừng để ân điển của ngài bỏ rơi tôi!





Hãy tin tưởng vào các Thần Uống Máu, và dâng lên lời cầu nguyện này:




Ôi! khi [tôi] lang thang trongSangsara, qua sức mạnh của những ảo tưởng áp đảo,
Trên con đường ánh sáng của việc từ bỏ sự sợ hãi, lo lắng và kinh ngạc,
Nguyện cho các băng nhóm của các Bhagavan, những Đấng Bình An và Giận Dữ, dẫn dắt [tôi],
Nguyện các băng nhóm của Nữ Thần Giận Dữ Giàu Có Không Gian là [hộ vệ] của ta,
Và cứu tôi khỏi những cuộc phục kích đáng sợ củaBardo,
Và đặt tôi vào trạng thái của các Đức Phật Viên Mãn Giác Ngộ.
Khi lang thang một mình, xa cách bạn bè thân yêu,
Khi những hình thức trống rỗng của chính suy nghĩ của mình đang tỏa sáng ở đây,
Nguyện cho các Đức Phật, với sức mạnh của ân điển,
Nguyên nhân không đến nỗi sợ hãi, kinh ngạc và kinh hoàng trongBardo.
Khi năm ánh sáng Trí Tuệ sáng rực rỡ nơi đây,
Nguyện cho sự công nhận đến mà không có sự sợ hãi và không có sự kính trọng.
Khi những thân thể thần thánh của Người Bình Yên và Người Nổi Giận đang tỏa sáng ở đây;
Nguyện cho sự đảm bảo không sợ hãi được đạt được vàBardođược công nhận.
Khi, bằng sức mạnh của cái ácnghiệp, nỗi khổ đang được nếm trải,
Nguyện các vị thần bảo hộ xua tan nỗi khổ đau;
Khi âm thanh tự nhiên của Thực tại vang vọng [như] hàng ngàn tiếng sấm,
Nguyện cho chúng được chuyển hóa thành âm thanh của Sáu Âm Tiếng.
Khi không được bảo vệ,nghiệpphải được tuân theo ở đây,
Tôi cầu xin Đấng Từ Bi Nhân Hậu bảo vệ tôi;
Khi chịu đựng những nỗi khổ củanghiệpcác khuynh hướng ở đây,
Nguyện cho sự hạnh phúc của Ánh Sáng Rõ Ràng xuất hiện;
Nguyện Ngũ Hành không nổi dậy như kẻ thù;
Nhưng tôi có thể chiêm ngưỡng các cõi của Ngũ Trật của những người Giác Ngộ.





Vì vậy, với đức tin chân thành và khiêm tốn, hãy dâng lên lời cầu nguyện; nhờ đó mọi nỗi sợ hãi sẽ biến mất và Phật tính trongSambhoga-Kayasẽ chắc chắn được giành chiến thắng: điều quan trọng là đây. Không bị phân tâm, hãy lặp lại theo cách đó, ba hoặc thậm chí bảy lần.


Dù ác độc đến đâunghiệpcó thể và dù cho phần còn lại có yếu đến đâunghiệpcó thể, không thể nào mà không đạt được sự giải thoát [nếu chỉ cần nhận ra]. Nếu, tuy nhiên, bất chấp mọi thứ đã làm trong những [giai đoạn này]Bardo], sự công nhận vẫn chưa được đạt được, thì -- có nguy cơ người đó sẽ lang thang xa hơn, vào cái thứ baBardo, được gọi làSidpa Bardo-- việc thiết lập trực tiếp cho điều đó sẽ được trình bày chi tiết ở phần sau.



Kết luận, cho thấy tầm quan trọng cơ bản củaBardoGiáo lý]


Dù các thực hành tôn giáo của bất kỳ ai có thể đã như thế nào -- dù rộng rãi hay hạn chế -- trong những khoảnh khắc của cái chết, nhiều ảo tưởng sai lầm xảy ra; và do đó điều nàyThödollà không thể thiếu. Đối với những người đã thiền định nhiều, Chân lý thực sự xuất hiện ngay khi cơ thể và nguyên lý ý thức tách rời. Việc thu thập kinh nghiệm trong khi sống là quan trọng: những người đã [sau đó] nhận ra [bản chất thực sự của] chính mình, và do đó đã có một số kinh nghiệm, đạt được sức mạnh lớn trong suốtBardocủa những Khoảnh Khắc của Cái Chết, khi Ánh Sáng Rõ Ràng xuất hiện.


Một lần nữa, thiền về các vị thần của Con Đường Huyền Bí củaMantra, [cả trong] giai đoạn hình dung và hoàn thiện, trong khi sống, sẽ có ảnh hưởng lớn khi những tầm nhìn hòa bình và giận dữ xuất hiện trênChönyid BardoVì vậy, việc đào tạo trong lĩnh vực nàyBardođặc biệt quan trọng ngay cả khi còn sống, hãy giữ lấy nó, đọc nó, ghi nhớ nó, ghi nhớ nó một cách chính xác, đọc nó thường xuyên ba lần; hãy để các từ và ý nghĩa rất rõ ràng; nó nên được như vậy để các từ và ý nghĩa không bị quên ngay cả khi có một trăm kẻ hành hình đang truy đuổi [ngươi].


Nó được gọi là Đại Giải Thoát qua Nghe, vì ngay cả những người đã phạm phải năm tội lỗi vô biên cũng chắc chắn được giải thoát nếu họ nghe nó qua con đường của tai. Vì vậy, hãy đọc nó giữa những đám đông rộng lớn. Hãy phổ biến nó. Qua việc nghe nó một lần, ngay cả khi không hiểu nó, nó sẽ được nhớ lại trong Trạng Thái Trung Gian mà không có từ nào bị bỏ sót, vì trí tuệ trở nên sáng suốt gấp chín lần [ở đó]. Do đó, nó nên được công bố bên tai của tất cả mọi người sống; nó nên được đọc trên gối của tất cả những người đang bệnh; nó nên được đọc bên cạnh tất cả các xác chết: nó nên được phát tán rộng rãi.


Những ai gặp được [giáo lý] này thật sự là may mắn. Trừ những người đã tích lũy nhiều công đức và xóa bỏ nhiều chướng ngại, rất khó để gặp được nó. Ngay cả khi đã gặp, cũng rất khó để hiểu được nó. Giải thoát sẽ đạt được chỉ bằng cách không nghi ngờ nó khi nghe thấy. Vì vậy, hãy trân trọng [giáo lý] này rất quý giá: nó là tinh túy của tất cả các giáo lý.


Việc Đối Diện Trong Khi Trải Nghiệm Thực Tại Trong Trạng Thái Trung Gian, được gọi là 'Giáo Huấn Giải Thoát Chỉ Bằng Việc Nghe Và Giải Thoát Chỉ Bằng Việc Gắn Kết', đã hoàn thành.
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[TheSidpa Bardo]



Đây được gọi là phần đầu tốt của cái gọi là 'Bản Chất Sâu Sắc của Giải Thoát Qua Nghe', -- sự nhắc nhở, sự đối diện rõ ràng trong trạng thái trung gian khi tìm kiếm tái sinh.




[Những Lễ Cúng]


Đến các vị Thần linh tập hợp, đến các vị Bảo hộ, đếnGuru, Khiêm tốn là sự tôn kính được bày tỏ:
Nguyện cho Giải thoát trong Trạng thái Trung gian được ban cho bởi Các Ngài.







[Những câu mở đầu]


Trên cao, trong ĐạiBardo-Thödol,
CáiBardogọiCh&ouml;nyidđã được dạy;
Và bây giờ, củaBardogọiSidpa,
Nhắc nhở sống động được mang đến.
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Thế Giới Sau Cái Chết


[Hướng dẫn mở đầu cho người chủ trì]: Mặc dù, cho đến nay, trong khiChönyid Bardo, nhiều lời nhắc nhở sống động đã được đưa ra -- tạm gác lại những người đã quen thuộc với Chân lý thực sự và những người cónghiệp-- cho họ của cái ácnghiệpnhững người chưa quen thuộc, và đối với họ là điều ácnghiệpnhững người vì ảnh hưởng của điều đó trở nên bị ám ảnh bởi sự sợ hãi và kinh hoàng, việc nhận diện trở nên khó khăn. Những điều này kéo dài đến Ngày Thứ Mười Bốn; và, để tái hiện chúng một cách sống động, điều gì theo sau đây sẽ được đọc.



[TheBardoThân thể: Sự Ra Đời và Các Năng Lực Siêu Phàm


Sau khi đã dâng lễ cho Ba Ngôi, và cầu nguyện kêu gọi sự trợ giúp của các Đức Phật và Bồ Tát đã được đọc, thì, gọi tên người đã khuất ba hoặc bảy lần, hãy nói như sau:


Ô người sinh ra trong dòng dõi cao quý, hãy lắng nghe thật kỹ, và ghi nhớ trong lòng rằng sự sinh ra trong thế giới Địa ngục, trongDeva-thế giới, và trong điều nàyBardo-cơ thể thuộc loại được gọi là sinh ra siêu bình thường.


Thật vậy, khi ngươi đang trải nghiệm ánh sáng của những điều Bình yên và Giận dữ, trongChönyid Bardo, không thể nhận ra, ngươi đã ngất đi, vì sợ hãi, khoảng ba ngày rưỡi [sau khi ngươi qua đời]; và, sau đó, khi ngươi hồi phục khỏi cơn ngất, Thần thức của ngươi chắc hẳn đã trỗi dậy trong trạng thái nguyên thủy của nó và một thân thể rực rỡ, giống như thân thể trước đây, chắc hẳn đã xuất hiện -- nhưTantranói,


'Có một thân thể [dường như] giống như trước đây và điều đó sẽ được sản xuất ra,'
Được ban cho tất cả các giác quan và khả năng chuyển động không bị cản trở,
Sở hữunghiệpquyền năng kỳ diệu,
Có thể nhìn thấy bằng đôi mắt thiên thánh thuần khiết [củaBardocác sinh vật] có bản chất tương tự.'




Như vậy, đó là giáo lý.


Cơ thể [rực rỡ] đó -- được gọi là [giống như] 'cái trước và cái sẽ được tạo ra' (nghĩa là một người sẽ có một cơ thể giống như cơ thể thịt và máu, cơ thể nhân loại trước đây, cơ thể có khuynh hướng) -- cũng sẽ được ban cho những dấu hiệu và vẻ đẹp hoàn hảo mà những sinh linh có số phận cao quý sở hữu.


Thân thể này, [được] sinh ra từ ham muốn, là một ảo tưởng hình thức tư tưởng trong Trạng thái Trung gian, và nó được gọi là thân thể ham muốn.


Vào thời điểm đó -- nếu ngươi được sinh ra như mộtdeva-- tầm nhìn vềDeva-thế giới sẽ hiện ra trước mắt ngươi; tương tự -- bất kể nơi nào ngươi sẽ được sinh ra -- nếu như mộtasura, hoặc một con người, hoặc một kẻ thô lỗ, hoặc mộtpreta, hoặc một sinh linh trong Địa Ngục, một hình ảnh của nơi đó sẽ hiện ra trước mặt bạn.


Theo đó, từ 'former' [trong đoạn trích] ngụ ý rằng trước ba ngày rưỡi, ngươi sẽ nghĩ rằng ngươi có cùng loại thân thể như thân thể trước đây của thịt và máu, mà ngươi đã sở hữu trong kiếp trước vì những khuynh hướng thói quen; và từ 'produced' được sử dụng như vậy vì sau đó, tầm nhìn về nơi sinh ra trong tương lai của ngươi sẽ xuất hiện. Do đó, toàn bộ biểu thức 'former and that to be produced' ám chỉ đến những điều này [tức là thân thể thịt vừa bị từ bỏ và thân thể thịt sẽ được tiếp nhận khi tái sinh].


Vào thời điểm đó, đừng theo những ảo tưởng hiện ra với bạn. Đừng bị thu hút; đừng yếu đuối: nếu vì yếu đuối mà bạn thích chúng, bạn sẽ phải lang thang giữa Sáu.Lokasvà chịu đựng nỗi đau.


Cho đến ngày hôm qua, ngươi vẫn không thể nhận raChönyid Bardovà đã phải lang thang đến tận đây. Bây giờ, nếu ngươi muốn nắm giữ chân lý thực sự, ngươi phải để tâm trí ngươi nghỉ ngơi không bị phân tâm trong trạng thái không-cần-làm-gì, không-cần-nắm-giữ của trí tuệ nguyên thủy, sáng sủa, trống rỗng, mà ngươi đã được giới thiệu bởiguru. [Do đó] ngươi sẽ đạt được Giải thoát mà không cần phải bước qua cửa sinh. Nhưng nếu ngươi không thể tự biết mình, thì, dù thần bảo hộ của ngươi là ai đi chăng nữa và ngươiguru, thiền định về chúng, trong trạng thái yêu thương mãnh liệt và niềm tin khiêm tốn, như bao trùm lên vương miện của đầu bạn. Điều này rất quan trọng. Đừng bị phân tâm.


[Hướng dẫn cho Người chủ trì]: Hãy nói như vậy, và nếu sự nhận thức từ đó dẫn đến, Giải thoát sẽ đạt được, mà không cần phải lang thang trong SáuLokas. Nếu, tuy nhiên, do ảnh hưởng xấunghiệp, việc nhận diện trở nên khó khăn, do đó nói như sau:


Ôi người cao quý, hãy lắng nghe một lần nữa. 'Được ban cho tất cả các giác quan và khả năng di chuyển không bị cản trở' ngụ ý rằng [mặc dù] khi còn sống, ngươi có thể đã mù mắt, hoặc điếc, hoặc què quặt, nhưng trên Cõi Sau Chết này, mắt ngươi sẽ thấy hình dạng, tai ngươi sẽ nghe thấy âm thanh, và tất cả các cơ quan giác quan khác của ngươi sẽ không bị tổn hại và rất nhạy bén và hoàn chỉnh. Do đó,Bardo-thân thể đã được nói đến như 'được ban cho tất cả các giác quan'. [trạng thái tồn tại, trong đó chính ngươi đang ở] là một dấu hiệu cho thấy ngươi đã qua đời và đang lang thang trongBardoHãy hành động để biết điều này. Hãy nhớ những lời dạy; hãy nhớ những lời dạy.


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, 'chuyển động không bị cản trở' có nghĩa là thân thể hiện tại của ngươi là một thân thể của ham muốn - trí tuệ của ngươi đã được tách rời khỏi chỗ ngồi của nó - không phải là một thân thể của vật chất thô, vì vậy bây giờ ngươi có khả năng đi xuyên qua bất kỳ khối đá nào, đồi núi, tảng đá, đất, nhà cửa, và ngay cả núi Meru mà không bị cản trở. Ngoại trừ Budh-Gaya và bụng mẹ, ngay cả Vua của các ngọn núi, núi Meru, cũng có thể được ngươi đi xuyên qua, tiến thẳng về phía trước và lùi lại mà không bị cản trở. Điều đó cũng là một dấu hiệu rằng ngươi đang lang thang trongSidpa BardoNhớ lấycủa gurugiáo lý, và cầu nguyện với Đức Chúa Từ Bi.


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, ngươi thực sự được ban cho sức mạnh hành động kỳ diệu, nhưng đó không phải là kết quả của bất kỳsamadhi, nhưng một sức mạnh đến với bạn một cách tự nhiên; và, vì vậy, đó là bản chất củanghiệpquyền năng. Ngươi có thể trong một khoảnh khắc vượt qua bốn châu lục quanh núi Meru. Hoặc ngươi có thể ngay lập tức đến bất kỳ nơi nào ngươi muốn; ngươi có quyền đến đó trong khoảng thời gian mà một người đàn ông cần để cúi xuống, hoặc duỗi tay ra. Những quyền năng ảo giác và biến hình này không mong muốn, không mong muốn.


Không có quyền năng nào mà ngươi có thể mong muốn mà không thể thể hiện. Khả năng thực hiện chúng một cách không bị cản trở hiện đang tồn tại trong ngươi. Hãy biết điều này, và cầu nguyện vớiguru.


Ôi những người sinh ra cao quý, 'Có thể thấy bằng đôi mắt thiên thượng thuần khiết cùng bản chất' ngụ ý rằng những [chúng sinh] có cùng bản chất, tức là những người có cấu trúc tương tự [hoặc trình độ tri thức tương tự] trong Trạng thái Trung gian, sẽ nhìn thấy nhau một cách riêng biệt. Ví dụ, những chúng sinh được định mệnh sẽ được sinh ra trongdevassẽ gặp nhau [và những thứ tương tự]. Đừng mê mẩn họ [được thấy bởi bạn], mà hãy thiền về Đấng Từ Bi.


'Nhìn thấy bởi đôi mắt thiên thánh thuần khiết' [cũng] ngụ ý rằngdevas, được sinh ra [thuần khiết] nhờ công đức, có thể nhìn thấy bằng đôi mắt thiên thánh thuần khiết của những người tu hànhdhyana. Những người này sẽ không thấy chúng mọi lúc; khi tập trung tinh thần [vào chúng] họ thấy [chúng], khi không, họ không thấy [chúng]. Đôi khi, ngay cả khi thực hànhdhyana, họ có thể bị phân tâm [và không nhìn thấy họ].



[Đặc điểm của sự tồn tại trong trạng thái trung gian]


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, người sở hữu loại thân thể đó sẽ thấy những nơi [được biết đến trên cõi trần] và người thân [ở đó] như một người thấy người khác trong giấc mơ.


Ngươi thấy người thân và bạn bè của mình và nói chuyện với họ, nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, thấy họ và gia đình ngươi đang khóc, ngươi nghĩ, 'Ta đã chết! Ta phải làm gì bây giờ?' và cảm thấy nỗi khổ cực lớn lao, giống như một con cá bị ném ra khỏi nước trên than đỏ. Ngươi sẽ trải qua nỗi khổ cực như vậy ngay bây giờ. Nhưng cảm thấy khổ sở sẽ không giúp ích gì cho ngươi lúc này. Nếu ngươi có một đức tính thần thánh...guru, cầu nguyện với Ngài. Cầu nguyện với Thần Bảo Hộ, Đấng Từ Bi. Dù ngươi có cảm thấy gắn bó với người thân và bạn bè, điều đó cũng sẽ không mang lại lợi ích gì cho ngươi. Vậy nên đừng gắn bó. Cầu nguyện với Đấng Từ Bi; ngươi sẽ không còn nỗi buồn, nỗi sợ hãi, hay sự kinh ngạc nào nữa.


Ô, người sinh ra trong dòng dõi cao quý, khi ngươi bị cuốn đi [đến nơi này nơi khác] bởi cơn gió không ngừng chuyển động củanghiệp, trí tuệ của ngươi, không có đối tượng nào để bám víu, sẽ như một chiếc lông vũ bị gió thổi bay, cưỡi trên con ngựa của hơi thở. Ngươi sẽ lang thang không ngừng và không tự chủ. Đối với tất cả những người đang khóc [ngươi sẽ nói], 'Ta đây; đừng khóc.' Nhưng họ không nghe thấy ngươi, ngươi sẽ nghĩ, 'Ta đã chết!' Và lại, vào lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy rất khổ sở. Đừng khổ sở theo cách đó.


Sẽ có một ánh sáng giống như ánh sáng hoàng hôn màu xám, cả ban đêm và ban ngày, và vào mọi lúc. Trong trạng thái Trung gian đó, bạn sẽ ở lại trong một, hai, ba, bốn, năm, sáu hoặc bảy tuần, cho đến ngày thứ bốn mươi chín. Người ta đã nói rằng thông thường những nỗi khổ đau củaSidpa Bardođược trải nghiệm khoảng hai mươi hai ngày; nhưng, vì ảnh hưởng quyết định củanghiệp, một khoảng thời gian cố định không được đảm bảo.


Ô người sinh ra trong dòng dõi cao quý, vào khoảng thời gian đó, cơn gió dữ dội củanghiệp, khủng khiếp và khó chịu, sẽ thúc đẩy ngươi [tiến lên], từ phía sau, trong những cơn gió dữ dội. Đừng sợ hãi nó. Đó là ảo giác của chính ngươi. Bóng tối dày đặc và đáng sợ sẽ xuất hiện trước mặt ngươi liên tục, từ giữa đó sẽ phát ra những lời đe dọa gây kinh hoàng như 'Đánh đi! Giết đi!' và những lời đe dọa tương tự. Đừng sợ hãi chúng.


Trong những trường hợp khác, của những người có nhiều ác ýnghiệp,về mặt nghiệp báo-sản xuất ăn thịtrakshasas[các ác quỷ] mang theo nhiều loại vũ khí sẽ thốt lên, 'Đánh đi! Giết đi!' và những thứ tương tự, tạo ra một tiếng ồn khủng khiếp. Họ sẽ đến gần như thể đang cạnh tranh với nhau xem ai sẽ bắt được người đó. Những ảo giác về việc bị truy đuổi bởi nhiều loài thú săn mồi đáng sợ cũng sẽ xuất hiện. Tuyết, mưa, bóng tối, những cơn gió mạnh [của gió], và ảo giác về việc bị nhiều người truy đuổi cũng sẽ đến; [và] âm thanh như núi đổ sập, và biển cả nổi giận tràn bờ, và tiếng gầm của lửa, và những cơn gió mạnh nổi lên.


Khi những âm thanh này đến, người ta sẽ hoảng sợ và chạy trốn theo mọi hướng, không quan tâm đến nơi mình chạy đi. Nhưng con đường sẽ bị chặn bởi ba vách đá kinh khủng - trắng, đen và đỏ. Chúng sẽ gây ra nỗi sợ hãi và sâu thẳm, và người ta sẽ cảm thấy như mình sắp rơi xuống chúng. Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, chúng không thực sự là vách đá; chúng là Giận dữ, Dục vọng và Ngu dốt.


Biết vào lúc đó rằng đó làSidpa Bardo[bạn đang ở trong đó]. Kêu gọi, bằng tên, Đấng Từ Bi, hãy cầu nguyện chân thành, như sau: 'Ôi Đấng Từ Bi, và của tôiGuru, và Ba Ngôi Quý Giá, đừng để tôi (tên là...) sa vào những thế giới bất hạnh. Hãy hành động để không quên điều này.


Những người khác đã tích lũy công đức và tận tâm với tôn giáo sẽ trải nghiệm nhiều niềm vui thú vị và hạnh phúc, an lạc đầy đủ. Nhưng lớp người trung lập không tích lũy công đức cũng không tạo ra điều xấunghiệpsẽ không trải qua niềm vui hay nỗi đau, mà chỉ là một loại ngu ngốc không màu sắc của sự thờ ơ. Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, bất cứ điều gì đến theo cách đó -- bất cứ niềm vui thú nào mà ngươi có thể trải nghiệm -- đừng bị thu hút bởi chúng; đừng mê mẩn [chúng]: hãy nghĩ rằng, 'Nguyện choGuruvà Ba Ngôi được tôn thờ [với những niềm vui do công đức mang lại]'. Từ bỏ tất cả những đam mê và khao khát.


Dù cho ngươi không trải nghiệm niềm vui hay nỗi đau, mà chỉ có sự thờ ơ, hãy giữ trí tuệ của ngươi trong trạng thái không bị phân tâm của [thiền về] Biểu Tượng Vĩ Đại, mà không nghĩ rằng ngươi đang thiền. Điều này vô cùng quan trọng.


Ô người sinh ra trong dòng dõi cao quý, vào thời điểm đó, tại các đầu cầu, trong các ngôi đền, bởitháp cổcủa tám loại, ngươi sẽ nghỉ ngơi một chút, nhưng ngươi sẽ không thể ở lại đó lâu, vì trí tuệ của ngươi đã bị tách rời khỏi cơ thể [trên mặt đất] của ngươi. Vì không thể dừng lại, ngươi thường cảm thấy bối rối, khó chịu và hoảng loạn. Đôi khi, Người Biết của ngươi sẽ mờ nhạt; đôi khi, thoáng qua và không rõ ràng. Sau đó, suy nghĩ này sẽ xuất hiện trong ngươi, 'Ôi! Ta đã chết! Ta phải làm gì?' và vì suy nghĩ như vậy, Người Biết sẽ trở nên buồn bã và trái tim sẽ lạnh lẽo, và ngươi sẽ trải qua nỗi khổ đau vô hạn. Vì ngươi không thể dừng lại ở bất kỳ nơi nào, và cảm thấy bị thúc giục tiếp tục, đừng nghĩ đến nhiều điều khác nhau, mà hãy để trí tuệ ở trong trạng thái [không thay đổi] của nó.


Về thức ăn, chỉ có thức ăn đã được dâng hiến cho ngươi mới có thể được ngươi dùng, và không có thức ăn nào khác. Về bạn bè vào thời điểm này, sẽ không có sự chắc chắn nào.


Đây là những dấu hiệu của việc lang thang trênSidpa Bardocủa cơ thể tâm trí. Vào thời điểm đó, hạnh phúc và khổ đau sẽ phụ thuộc vàonghiệp.


Ngươi sẽ thấy ngôi nhà của mình, những người hầu, người thân, và xác chết, và nghĩ, 'Bây giờ ta đã chết! Ta sẽ làm gì?' và bị áp lực bởi nỗi buồn sâu sắc, suy nghĩ sẽ xuất hiện trong đầu ngươi, 'Ôi, ta sẽ không làm gì để có được một thân xác!' Và suy nghĩ như vậy, ngươi sẽ lang thang khắp nơi tìm kiếm một thân xác.


Dù ngươi có thể nhập vào xác chết của mình chín lần -- do khoảng thời gian dài mà ngươi đã trải qua trongChönyid Bardo-- nó sẽ bị đông lạnh nếu vào mùa đông, bị phân hủy nếu vào mùa hè, hoặc, nếu không, người thân của ngươi sẽ hỏa táng nó, hoặc chôn cất nó, hoặc ném nó xuống nước, hoặc cho nó vào tay các loài chim và thú ăn thịt. Do đó, không tìm thấy nơi nào để vào, ngươi sẽ không hài lòng và có cảm giác bị ép vào các kẽ nứt và khe hở giữa các tảng đá và tảng đá lớn. Trải nghiệm loại khổ đau này xảy ra trong Trạng thái Trung gian khi tìm kiếm tái sinh. Ngay cả khi ngươi tìm kiếm một thân xác, ngươi sẽ chỉ nhận được rắc rối. Hãy gạt bỏ mong muốn có một thân xác; và cho phép tâm trí ngươi ở trong trạng thái từ bỏ, và hành động để ở đó.


Bằng cách đối diện như vậy, người ta đạt được sự giải thoát khỏiBardo.



[Bản Án]


[Hướng dẫn cho người chủ trì]: Tuy nhiên, có thể rằng do ảnh hưởng của điều xấunghiệpngười ta sẽ không nhận ra ngay cả như vậy. Vì vậy, hãy gọi tên người đã khuất, và nói như sau:


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, (ai đó), hãy lắng nghe. Sự đau khổ của ngươi đến từ chính bản thân ngươi.nghiệp; không phải do ai khác: mà là do chính mìnhnghiệpVì vậy, hãy cầu nguyện chân thành đến Ba Ngôi Thiên Chúa; điều đó sẽ bảo vệ bạn. Nếu bạn không cầu nguyện hoặc không biết cách thiền định về Biểu Tượng Vĩ Đại hoặc về bất kỳ thần bảo hộ nào, Thiên Thần Tốt, người sinh ra cùng lúc với bạn, sẽ đến và đếm những việc tốt của bạn bằng những viên sỏi trắng, và Thiên Thần Xấu, người sinh ra cùng lúc với bạn, sẽ đến và đếm những việc xấu của bạn bằng những viên sỏi đen. Sau đó, bạn sẽ rất sợ hãi, kinh hoàng và hoảng sợ, và sẽ run rẩy; và bạn sẽ cố gắng nói dối, nói rằng, 'Tôi không phạm phải bất kỳ việc xấu nào'.


Sau đó, Chúa Tể Tử Thần sẽ nói, 'Ta sẽ tham khảo Gương củaNghiệp'.


Nói vậy, anh ta sẽ nhìn vào Gương, nơi mọi hành động tốt và xấu đều được phản chiếu rõ nét. Nói dối sẽ không có tác dụng gì.


Sau đó, [một trong những Cơn Thịnh Nộ của] Chúa Tể Tử Thần sẽ đặt một sợi dây quanh cổ ngươi và kéo ngươi đi; hắn sẽ chặt đầu ngươi, lấy trái tim ngươi, lôi ruột gan ngươi ra, liếm não ngươi, uống máu ngươi, ăn thịt ngươi, và gặm xương ngươi; nhưng ngươi sẽ không thể chết. Mặc dù cơ thể ngươi bị chặt thành từng mảnh, nó sẽ hồi sinh lại. Việc bị chặt đi chặt lại sẽ gây ra đau đớn và tra tấn dữ dội.


Ngay cả khi những viên sỏi đang được đếm, đừng sợ hãi, cũng đừng hoảng sợ; đừng nói dối; và đừng sợ Chúa Tử Thần.


Thân thể của ngươi là một thân thể tâm linh, không thể chết dù bị chặt đầu và xẻ thịt. Thực ra, thân thể của ngươi có bản chất là hư không; ngươi không cần phải sợ hãi. Các Chúa Tể của Tử Thần chỉ là ảo giác của chính ngươi. Thân thể ham muốn của ngươi là một thân thể của các khuynh hướng, và là hư không. Hư không không thể làm tổn thương hư không; vô chất không thể làm tổn thương vô chất.


Ngoài những ảo giác của chính mình, thực tế không có những thứ như Chúa Tể Cái Chết, hay thần thánh, hay quỷ, hay Linh Hồn Bò Đầu Cái Chết tồn tại bên ngoài bản thân. Hãy hành động để nhận ra điều này.


Vào lúc này, hãy hành động để nhận ra rằng bạn đang ở trongBardoSuy ngẫm vềSamadhicủa Biểu Tượng Vĩ Đại. Nếu ngươi không biết cách thiền, thì chỉ cần phân tích cẩn thận bản chất thực sự của điều đang làm ngươi sợ hãi. Thực ra nó không được hình thành thành bất cứ điều gì, mà là một Hư Vô mà làPháp Thân.


Trạng thái Trống Rỗng đó không phải là bản chất của sự trống rỗng của hư vô, mà là một Trống Rỗng mà bản chất thật sự của nó khiến ngươi cảm thấy kính sợ, và trước nó trí tuệ của ngươi tỏa sáng rõ ràng và minh bạch hơn; đó là [trạng thái] tâm trí củaSambhoga-Kaya.


Trong trạng thái mà ngươi đang tồn tại, ngươi đang trải nghiệm, với một cường độ không thể chịu đựng được, sự trống rỗng và Ánh sáng không thể tách rời -- sự Trống rỗng sáng tự nhiên và Ánh sáng tự nhiên trống rỗng, và Ánh sáng không thể tách rời khỏi sự Trống rỗng -- một trạng thái của trí tuệ nguyên thủy [hoặc chưa được biến đổi], đó làAdi-KayaVà sức mạnh của điều này, tỏa sáng không bị cản trở, sẽ lan tỏa khắp nơi; đó làNirmana-Kaya.


Ô người sinh ra từ dòng dõi cao quý, hãy lắng nghe ta một cách không phân tâm. Chỉ cần nhận ra BốnKayas, ngươi chắc chắn sẽ đạt được Giải Thoát hoàn hảo trong bất kỳ điều nào trong số đó. Đừng bị phân tâm. Ranh giới phân biệt giữa Phật và chúng sinh nằm ở đây. Khoảnh khắc này rất quan trọng; nếu ngươi bị phân tâm bây giờ, sẽ mất vô số kiếp để ngươi thoát khỏi Đầm Lầy Khổ Đau.


Một câu nói, sự thật của nó có thể áp dụng, là:



'Trong một khoảnh khắc, sự phân biệt rõ ràng được tạo ra; Trong một khoảnh khắc, Giác Ngộ Hoàn Hảo được đạt được.'




Cho đến khoảnh khắc vừa qua, tất cả những điều nàyBardođã bắt đầu ló rạng trên ngươi nhưng ngươi vẫn chưa nhận ra, vì bị phân tâm. Vì lý do này, ngươi đã trải qua tất cả nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Nếu ngươi bây giờ lại bị phân tâm, những dây liên kết của lòng từ bi thần thánh của Đôi Mắt Từ Bi sẽ đứt, và ngươi sẽ đi vào nơi không có sự giải thoát ngay lập tức. Vì vậy, hãy cẩn thận. Dù ngươi chưa nhận ra trước đây -- mặc dù đã được đặt đối diện -- ngươi sẽ nhận ra và đạt được sự giải thoát ở đây.


[Hướng dẫn cho người chủ trì]: Nếu đó là một kẻ vô học không biết cách thiền, thì hãy nói điều này:


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, nếu ngươi không biết cách thiền định như vậy, hãy hành động để nhớ đến Đấng Từ Bi, và Tăng Đoàn, Pháp, và Phật, và cầu nguyện. Hãy nghĩ đến tất cả những nỗi sợ hãi và những hình ảnh đáng sợ này như là thần hộ mệnh của ngươi, hoặc như Đấng Từ Bi. Hãy nhớ lại cái tên bí truyền mà ngươi đã được ban cho vào thời điểm thánh lễ khi ngươi còn là một con người, và cái tên của ngươi.guru, và nói với Vị Vua Chính Nghĩa của Chúa Tể của Cái Chết. Ngay cả khi ngươi rơi xuống vực thẳm, ngươi cũng sẽ không bị tổn thương. Tránh xa sự kinh hoàng và sợ hãi.



[Ảnh Hưởng Quyết Định Tất Cả Của Tư Tưởng]


[Hướng dẫn cho người chủ trì]: Nói rằng; vì bằng cách đối mặt như vậy, mặc dù trước đó không được giải thoát, sự giải thoát chắc chắn sẽ đạt được ở đây. Tuy nhiên, có thể, sự giải thoát sẽ không đạt được ngay cả sau khi đối mặt; và việc áp dụng nghiêm túc và liên tục là cần thiết, lại gọi tên người đã khuất, nói như sau:


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, những trải nghiệm ngay lập tức của ngươi sẽ là những niềm vui thoáng qua tiếp theo là những nỗi buồn thoáng qua, với cường độ lớn, như những hành động cơ học [căng và thả lỏng] của máy bắn đá. Đừng chút nào gắn bó [với những niềm vui] cũng như không chán ghét [những nỗi buồn] đó.


Nếu ngươi sẽ được sinh ra trên một cõi cao hơn, tầm nhìn của cõi cao hơn đó sẽ bắt đầu hiện ra trước mắt ngươi.


Những người thân còn sống của ngươi có thể -- bằng cách cống hiến để lợi ích cho người đã khuất -- đang hy sinh nhiều con vật, thực hiện các nghi lễ tôn giáo, và bố thí. Ngươi, vì tầm nhìn chưa được thanh tịnh, có thể sẽ rất tức giận với hành động của họ và mang lại, ngay lúc này, sự tái sinh của ngươi trong Địa Ngục: dù những người ở lại đang làm gì, hãy hành động sao cho không có suy nghĩ tức giận nào nảy sinh trong ngươi, và thiền về tình yêu thương dành cho họ.


Hơn nữa, ngay cả khi ngươi cảm thấy gắn bó với những tài sản thế gian mà ngươi đã để lại, hoặc, vì thấy những tài sản thế gian đó thuộc về người khác và được họ hưởng thụ, ngươi có thể cảm thấy gắn bó với chúng vì sự yếu đuối, hoặc cảm thấy tức giận với những người kế thừa của ngươi, cảm giác đó sẽ ảnh hưởng đến khoảnh khắc tâm lý theo cách mà, mặc dù ngươi được định sẵn để sinh ra ở những cõi cao hơn và hạnh phúc hơn, ngươi sẽ bị buộc phải sinh ra ở Địa ngục, hoặc trong thế giới củapretas[hoặc những linh hồn không hạnh phúc]. Mặt khác, ngay cả khi ngươi gắn bó với những tài sản thế gian đã để lại, ngươi cũng sẽ không thể sở hữu chúng, và chúng sẽ không có ích gì cho ngươi. Vì vậy, hãy từ bỏ sự yếu đuối và sự gắn bó với chúng; hãy vứt bỏ chúng hoàn toàn; từ bỏ chúng từ trái tim ngươi. Dù ai có thể đang hưởng thụ những tài sản thế gian của ngươi, đừng cảm thấy keo kiệt, mà hãy sẵn sàng từ bỏ chúng một cách tự nguyện. Hãy nghĩ rằng ngươi đang dâng chúng lên Ba Ngôi Quý Giá và choguru, và sống trong cảm giác không ràng buộc, không có sự yếu đuối [của ham muốn].


Một lần nữa, khi bất kỳ sự đọc nào củaMantra Kamkaniđang được thực hiện thay cho bạn như một nghi lễ tang lễ, hoặc khi bất kỳ nghi lễ nào để xá tộinghiệpcó khả năng mang lại sự tái sinh của ngươi ở các vùng thấp hơn đang được thực hiện cho ngươi, cảnh tượng của việc thực hiện sai cách, bị trộn lẫn với giấc ngủ và sự phân tâm và không tuân thủ lời thề và thiếu sự thanh khiết [của bất kỳ người thực hiện nào], và những điều như vậy cho thấy sự nhẹ dạ -- tất cả những điều này ngươi sẽ có thể thấy vì ngươi được ban cho sự hạn chếnghiệpsức mạnh của tiên tri -- ngươi có thể cảm thấy thiếu niềm tin và hoàn toàn không tin tưởng [vào tôn giáo của ngươi]. Ngươi sẽ có khả năng nhận ra bất kỳ nỗi sợ hãi và hoảng loạn nào, bất kỳ hành động đen tối nào, hành vi vô thần, và các nghi lễ được tụng niệm sai. Trong tâm trí ngươi, ngươi có thể nghĩ, 'Ôi! Họ thực sự đang lừa dối ta'. Nghĩ như vậy, ngươi sẽ cực kỳ chán nản, và, qua sự oán giận lớn lao, ngươi sẽ mất niềm tin và không còn đức tin, thay vì tình cảm và sự tin tưởng khiêm tốn. Điều này ảnh hưởng đến khoảnh khắc tâm lý, ngươi chắc chắn sẽ được sinh ra trong một trong những trạng thái khổ đau.


Suy nghĩ như vậy không chỉ vô ích đối với ngươi, mà còn gây hại lớn cho ngươi. Dù nghi lễ có sai lầm và hành vi của các thầy tu thực hiện nghi lễ tang lễ của ngươi có không đúng, [hãy nghĩ], 'Cái gì! Những suy nghĩ của chính ta chắc chắn phải không trong sạch! Làm sao có thể lời của Đức Phật lại sai lầm? Nó giống như hình ảnh phản chiếu những vết bẩn trên khuôn mặt ta mà ta thấy trong gương; những suy nghĩ của chính ta chắc chắn phải không trong sạch. Còn về những người này [tức là các thầy tu], Tăng đoàn là thân thể của họ, Pháp là lời nói của họ, và trong tâm trí họ, họ thực sự là Đức Phật: Ta sẽ nương tựa vào họ'.



Vì vậy, hãy suy nghĩ như vậy, đặt niềm tin vào họ và thể hiện tình yêu chân thành đối với họ. Sau đó, mọi điều được làm cho bạn [bởi những người] ở lại sẽ thực sự mang lại lợi ích cho bạn. Do đó, việc thể hiện tình yêu đó là rất quan trọng; đừng quên điều này.


Một lần nữa, ngay cả khi ngươi được sinh ra trong một trong những trạng thái khổ đau và ánh sáng của trạng thái khổ đau đó chiếu rọi lên ngươi, nhưng nhờ vào việc những người kế thừa và người thân của ngươi thực hiện các nghi lễ tôn giáo trắng không pha trộn với hành động ác, và các trụ trì và các thầy tế tự học thức tận tâm, thân, khẩu, và ý, thực hiện các nghi lễ công đức đúng đắn, niềm vui từ cảm giác của ngươi khi thấy họ sẽ, bằng chính đức hạnh của nó, ảnh hưởng đến khoảnh khắc tâm lý đến mức, ngay cả khi ngươi xứng đáng với một sự tái sinh trong các trạng thái bất hạnh, ngươi sẽ được sinh ra ở một cõi cao hơn và hạnh phúc hơn. [Vì vậy] ngươi không nên tạo ra những suy nghĩ bất kính, mà hãy thể hiện tình cảm thuần khiết và đức tin khiêm tốn đối với tất cả mọi người một cách công bằng. Điều này rất quan trọng. Vì vậy, hãy cực kỳ cẩn thận.


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, tóm lại: trí tuệ hiện tại của ngươi trong trạng thái Trung gian không có đối tượng vững chắc để dựa vào, nhẹ nhàng và liên tục chuyển động, bất kỳ suy nghĩ nào xuất hiện trong ngươi bây giờ - dù là thiện hay ác - sẽ có sức mạnh lớn; vì vậy đừng nghĩ đến những điều ác trong tâm trí ngươi, mà hãy nhớ lại bất kỳ bài tập tôn thờ nào; hoặc, nếu ngươi không quen với bất kỳ bài tập nào như vậy, hãy thể hiện tình cảm thuần khiết và đức tin khiêm tốn; cầu nguyện với Đấng Từ Bi, hoặc với các thần bảo trợ của ngươi; với quyết tâm đầy đủ, hãy thốt lên lời cầu nguyện này:




Ôi! Khi lang thang một mình, xa cách bạn bè yêu thương,
Khi cậu bé trống rỗng, phản chiếu những ý tưởng của chính tâm trí ta hiện ra trước mắt,
Nguyện các vị Phật, ban cho sức mạnh từ bi của họ,
Xin rằng sẽ không có sự sợ hãi, kinh ngạc, hay kinh hoàng trongBardo.
Khi trải qua những nỗi khổ, qua sức mạnh của cái ácnghiệp,
Nguyện các vị thần bảo trợ xua tan mọi khổ đau.
Khi hàng ngàn tiếng sấm của Âm thanh Thực tại vang vọng,
Nguyện cho tất cả đều là âm thanh của Sáu Âm Tiếng.
KhiNghiệptheo sau, mà không có người bảo vệ,
Nguyện xin Đấng Từ Bi che chở cho tôi, tôi cầu nguyện.
Khi trải qua nỗi buồn củanghiệpcác khuynh hướng ở đây,
Nguyện ánh sáng rực rỡ của ánh sáng trong trẻo hạnh phúcSamadhitỏa sáng trên tôi.





Lời cầu nguyện chân thành theo cách này chắc chắn sẽ dẫn dắt bạn; bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ không bị lừa dối. Điều quan trọng là: qua việc tụng niệm đó, sự nhớ lại sẽ đến; và sự công nhận và giải thoát sẽ đạt được.



[Bình Minh của Ánh Sáng của SáuLokas]


[Hướng dẫn cho Người chủ trì]: Tuy nhiên -- mặc dù [hướng dẫn này] đã được lặp đi lặp lại nhiều lần -- nếu việc nhận diện khó khăn, vì ảnh hưởng của cái ácnghiệp, sẽ có nhiều lợi ích từ việc lặp lại những thiết lập này trực tiếp nhiều lần. Một lần nữa, [sau đó,] gọi tên người đã khuất và nói như sau:


Ô người cao quý, nếu ngươi không thể hiểu được điều trên, từ nay thân thể của kiếp trước sẽ trở nên mờ nhạt hơn và thân thể của kiếp sau sẽ trở nên rõ ràng hơn. Buồn bã vì điều này [ngươi sẽ nghĩ], 'Ôi, tôi đang chịu đựng bao nhiêu khổ sở! Bây giờ, bất cứ thân thể nào tôi sẽ nhận được, tôi sẽ đi tìm kiếm [nó]'. Nghĩ như vậy, ngươi sẽ đi đây đi đó, không ngừng nghỉ và phân tâm. Rồi ánh sáng của Sáu sẽ chiếu rọi lên ngươi.Sangsaric LokasÁnh sáng của nơi mà ngươi sẽ được sinh ra, qua sức mạnh củanghiệp, sẽ tỏa sáng nổi bật nhất.


Ôi, người sinh ra trong dòng dõi cao quý, hãy lắng nghe. Nếu ngươi muốn biết sáu ánh sáng đó là gì; sẽ có một ánh sáng trắng nhạt chiếu rọi lên ngươi từDeva-thế giới, một ánh sáng xanh lục nhạt từAsura-thế giới, một ánh sáng vàng nhạt từ Thế giới Nhân loại, một ánh sáng xanh nhạt từ Thế giới Thú vật, một ánh sáng đỏ nhạt từPreta-thế giới, và một ánh sáng màu khói từ thế giới Địa ngục. Vào lúc đó, bằng sức mạnh củanghiệp, cơ thể của ngươi sẽ mang màu sắc của ánh sáng nơi ngươi sẽ được sinh ra.


Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, nghệ thuật đặc biệt của những giáo lý này đặc biệt quan trọng vào lúc này: bất kỳ ánh sáng nào chiếu rọi lên bạn bây giờ, hãy thiền về nó như là Đấng Từ Bi; từ bất kỳ nơi nào ánh sáng đến, hãy coi [nơi đó] là [hoặc tồn tại trong] Đấng Từ Bi. Đây là một nghệ thuật vô cùng sâu sắc; nó sẽ ngăn chặn sự sinh ra. Hoặc bất kỳ thần hộ mệnh nào của bạn là gì, hãy thiền về hình dạng trong một thời gian dài -- như là hiện hữu nhưng không tồn tại trong thực tế, giống như một hình dạng do một ảo thuật gia tạo ra. Đó được gọi là hình dạng ảo tưởng thuần khiết. Sau đó, hãy để [hình ảnh của] thần hộ mệnh tan biến từ các đầu ngón tay, cho đến khi không còn gì có thể nhìn thấy; và đặt bản thân vào trạng thái Sự Rõ Ràng và Sự Trống Rỗng -- mà bạn không thể hình dung như một cái gì đó -- và duy trì trạng thái đó trong một thời gian ngắn. Một lần nữa thiền về thần hộ mệnh; một lần nữa thiền về Ánh Sáng Rõ Ràng: làm điều này luân phiên. Sau đó, hãy để trí tuệ của bạn cũng tan biến dần dần, [bắt đầu] từ các đầu ngón tay.


Bất cứ nơi nào ether thấm nhuần, ý thức thấm nhuần; bất cứ nơi nào ý thức thấm nhuần,Pháp Thânthấm nhuần. Hãy an trú một cách bình thản trong trạng thái chưa được tạo ra củaPháp ThânTrong trạng thái đó, sự sinh ra sẽ bị cản trở và Giác ngộ Hoàn hảo sẽ đạt được.





[image: Part II]



[Quá Trình Tái Sinh]



[Đóng Cửa Tử Cung]


[Hướng dẫn cho người chủ trì]: Một lần nữa, nếu do sự yếu đuối trong sự thờ phượng và thiếu quen thuộc mà không thể hiểu được, ảo tưởng có thể chiếm lấy người đó, và người đó sẽ lang thang đến cánh cửa của các thai. Hướng dẫn để đóng cánh cửa thai trở nên rất quan trọng; gọi tên người đã khuất và nói điều này:


Ô người sinh ra từ dòng dõi cao quý, nếu ngươi chưa hiểu được điều trên vào lúc này, qua ảnh hưởng củanghiệp, ngươi sẽ có cảm giác rằng ngươi đang lên cao, hoặc di chuyển trên một mặt phẳng, hoặc đi xuống. Sau đó, hãy thiền về Đấng Từ Bi. Hãy nhớ. Rồi, như đã nói ở trên, những cơn gió mạnh, và những luồng gió lạnh, bão đá, và bóng tối, và cảm giác bị nhiều người đuổi theo sẽ đến với ngươi. Khi chạy trốn khỏi những [ảo giác] này, những người không có công đứcnghiệpsẽ có ấn tượng như đang chạy trốn vào những nơi khổ sở; những người được ban cho phước đứcnghiệpsẽ có ấn tượng như đến những nơi hạnh phúc. Sau đó, ô người cao quý, ở bất kỳ lục địa hay nơi nào ngươi sẽ được sinh ra, những dấu hiệu của nơi sinh đó sẽ tỏa sáng trên ngươi.


Trong khoảnh khắc này có nhiều giáo lý sâu sắc quan trọng. Hãy lắng nghe một cách không bị phân tâm. Dù bạn chưa hiểu rõ qua các thiết lập trên, nhưng ở đây bạn sẽ hiểu, vì ngay cả những người rất yếu trong sự thờ phượng cũng sẽ nhận ra những dấu hiệu. Vì vậy, hãy lắng nghe.


[Hướng dẫn cho người chủ trì]: Bây giờ rất quan trọng để sử dụng các phương pháp đóng cửa tử cung. Do đó, cần phải hết sức cẩn thận. Có hai cách chính để đóng: ngăn chặn sinh vật muốn vào không vào được, và đóng cửa tử cung có thể bị vào.



[Phương Pháp Ngăn Ngừa Xâm Nhập Tử Cung]


Hướng dẫn để ngăn chặn sinh vật này vào là như sau:


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, (tên là ai đó,) dù thần bảo hộ của ngươi là ai, hãy thiền định một cách bình thản về ngài - như hình ảnh của mặt trăng trong nước, hiện hữu nhưng không tồn tại [như một mặt trăng], như một ảo ảnh được tạo ra bởi phép thuật. Nếu ngươi không có thần bảo hộ đặc biệt, hãy thiền định về Đức Chúa Từ Bi hoặc về ta; và, với điều này trong tâm trí, hãy thiền định một cách bình thản.


Sau đó, khiến [hình dạng được hình dung của] thần bảo trợ tan biến từ các đầu chi, thiền định, không hình thành bất kỳ tư tưởng nào, vào Ánh Sáng Rỗng Không. Đây là một nghệ thuật rất sâu sắc; nhờ vào nó, không có sự xâm nhập vào tử cung.



[Phương Pháp Đầu Tiên Để Đóng Cửa Tử Cung]


Theo cách đó mà thiền định; nhưng ngay cả khi điều này không đủ để ngăn ngươi không bước vào một bào thai, và nếu ngươi thấy mình sẵn sàng bước vào một bào thai, thì có một giáo lý sâu sắc để đóng cửa bào thai. Hãy lắng nghe điều đó:




Khi, vào lúc này, ôi!Sidpa Bardođang dần hiện ra với bản thân,
Giữ trong tâm trí một quyết tâm duy nhất,
Kiên trì tham gia vào chuỗi hành động tốt đẹp.nghiệp;
Đóng cửa tử cung lại, và nhớ đến sự phản đối.
Đây là thời điểm mà sự chân thành và tình yêu thuần khiết là cần thiết.
Bỏ qua sự ghen tị, và thiền định vềGuruBố-Mẹ.'





Lặp lại điều này, từ chính miệng bạn, rõ ràng; và nhớ rõ ý nghĩa của nó, và suy ngẫm về nó. Việc thực hành điều này là rất cần thiết.


Ý nghĩa của bài giảng trên, 'Khi, vào thời điểm này,Sidpa Bardođang dần hiện ra với tôi [hoặc với chính mình]', là bây giờ ngươi đang lang thang trongSidpa BardoNhư một dấu hiệu của điều này, nếu ngươi nhìn vào nước, hoặc vào gương, ngươi sẽ không thấy phản chiếu khuôn mặt hoặc cơ thể của mình; cơ thể ngươi cũng không tạo ra bóng. Ngươi đã từ bỏ cơ thể vật chất thô thiển của mình, cơ thể thịt và máu. Đây là những dấu hiệu cho thấy ngươi đang lang thang trongSidpa Bardo.


Vào lúc này, ngươi phải hình thành, không bị phân tâm, một quyết tâm duy nhất trong tâm trí. Việc hình thành một quyết tâm duy nhất rất quan trọng bây giờ. Nó giống như việc điều khiển hướng đi của một con ngựa bằng cách sử dụng dây cương.


Bất cứ điều gì ngươi mong muốn sẽ trở thành hiện thực. Đừng nghĩ đến những hành động xấu xa có thể làm thay đổi hướng đi của tâm trí ngươi. Hãy nhớ mối quan hệ [tâm linh] của ngươi với Người Đọc của văn bản này.Bardo Thödol, hoặc với bất kỳ ai mà bạn đã nhận được giáo lý, sự khởi đầu, hoặc sự ủy quyền tâm linh để đọc các văn bản tôn giáo trong thế giới loài người; và kiên trì tiếp tục làm những việc tốt: điều này rất quan trọng. Đừng bị phân tâm. Ranh giới giữa việc đi lên hoặc đi xuống đang ở đây bây giờ. Nếu bạn để sự do dự chiếm lấy ngay cả một giây, bạn sẽ phải chịu đựng khổ đau trong một thời gian rất dài. Đây là khoảnh khắc. Hãy giữ vững một mục đích duy nhất. Kiên trì nối tiếp chuỗi hành động tốt.


Ngươi đã đến lúc đóng cửa tử cung. 'Đây là thời điểm cần thiết phải có sự chân thành và tình yêu thuần khiết', điều này ngụ ý rằng bây giờ là thời điểm mà, trước hết, cửa tử cung nên được đóng lại, có năm phương pháp để đóng. Hãy ghi nhớ điều này trong lòng.



[Phương Pháp Thứ Hai Để Đóng Cửa Tử Cung]


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, vào lúc này ngươi sẽ thấy những hình ảnh của nam và nữ hòa hợp. Khi ngươi thấy họ, hãy nhớ không can thiệp vào giữa họ. Hãy coi cha và mẹ nhưGuruvà Mẹ Thiêng Liêng, thiền định về họ và cúi đầu; khiêm tốn thực hành đức tin của ngươi; dâng lên sự thờ phượng tinh thần với lòng nhiệt thành lớn; và quyết tâm rằng ngươi sẽ yêu cầu [của họ] sự hướng dẫn tôn giáo.


Chỉ bằng quyết định đó, tử cung chắc chắn nên được đóng lại; nhưng nếu nó không được đóng lại ngay cả bằng điều đó, và nếu ngươi thấy mình sẵn sàng bước vào nó, hãy thiền về Đấng Thiêng Liêng.GuruCha-Mẹ, như đối với bất kỳ thần bảo trợ nào, hoặc đối với Thần Bảo Trợ và Shakti từ bi; và thiền định về họ, thờ phượng họ bằng những lễ vật tinh thần. Quyết tâm chân thành rằng bạn sẽ cầu xin [họ] một ân huệ. Bằng cách này, cửa tử cung nên được đóng lại.



[Phương Pháp Thứ Ba Để Đóng Cửa Tử Cung]


Tuy nhiên, nếu nó vẫn không được đóng lại bởi điều đó, và ngươi thấy mình đã sẵn sàng để bước vào bụng mẹ, phương pháp thứ ba để đẩy lùi sự gắn bó và ghét bỏ sẽ được chỉ cho ngươi:


Có bốn loại sinh: sinh bằng trứng, sinh bằng tử cung, sinh siêu nhiên, và sinh bằng nhiệt và độ ẩm. Trong bốn loại này, sinh bằng trứng và sinh bằng tử cung có tính chất tương đồng.


Như đã nói ở trên, những hình ảnh của nam và nữ trong sự kết hợp sẽ xuất hiện. Nếu, vào thời điểm đó, một người bước vào bụng mẹ qua cảm giác gắn bó và ghê tởm, người đó có thể được sinh ra dưới hình dạng ngựa, gia cầm, chó, hoặc con người.


Nếu [sắp] được sinh ra là nam, cảm giác về việc mình là nam giới xuất hiện trong tâm trí của Người biết, và một cảm giác thù hận mãnh liệt đối với cha và sự ghen tị cùng sự thu hút đối với mẹ được sinh ra. Nếu [sắp] được sinh ra là nữ, cảm giác về việc mình là nữ giới xuất hiện trong tâm trí của Người biết, và một cảm giác thù hận mãnh liệt đối với mẹ và sự thu hút cùng sự yêu mến đối với cha được sinh ra. Qua nguyên nhân thứ cấp này -- [khi] bước vào con đường ether, ngay tại thời điểm khi tinh trùng và trứng sắp kết hợp -- Người biết trải nghiệm niềm hạnh phúc của trạng thái đồng sinh, trong trạng thái đó, Người faint vào trạng thái vô thức. [Sau đó] Người thấy mình bị bao bọc trong hình oval, trong trạng thái phôi thai, và khi ra khỏi bụng mẹ và mở mắt, Người có thể thấy mình đã biến thành một con chó con. Trước đây Người đã là một con người, nhưng bây giờ nếu Người đã trở thành một con chó, Người thấy mình đang chịu đựng những đau khổ trong chuồng chó; hoặc [có thể] như một con lợn con trong chuồng lợn, hoặc như một con kiến trong tổ kiến, hoặc như một con côn trùng, hoặc một con sâu trong lỗ, hoặc như một con bê, hoặc một con dê con, hoặc một con cừu con, từ hình dạng đó không có [trở lại ngay lập tức]. Người chịu đựng sự câm lặng, ngu ngốc, và sự tối tăm trí tuệ khốn khổ, và trải qua nhiều loại đau khổ. Tương tự như vậy, một người có thể lang thang vào địa ngục, hoặc vào thế giới của những hồn ma bất hạnh, hoặc khắp SáuLokas, và chịu đựng những nỗi khổ không thể tưởng tượng nổi.


Những người có xu hướng khao khát điều này [tức là.sangsaricsự tồn tại], hoặc những người không thực sự sợ nó -- Ôi kinh khủng! Ôi kinh khủng! Than ôi! -- và những người chưa nhận được mộtcủa gurugiáo lý, sẽ rơi xuống những vực sâu dốc đứng củaSangsaratheo cách này, và chịu đựng vô hạn và không thể chịu nổi. Thay vì gặp phải số phận tương tự, hãy lắng nghe lời ta và ghi nhớ những giáo huấn của ta trong lòng.


Từ chối những cảm giác thu hút hoặc ghê tởm, và nhớ một phương pháp đóng cửa tử cung mà ta sắp chỉ cho ngươi. Đóng cửa tử cung và nhớ sự phản đối. Đây là lúc cần thiết sự chân thành và tình yêu thuần khiết. Như đã nói, 'Từ bỏ sự ghen tuông, và thiền định vềGuruCha-Mẹ.


Như đã giải thích ở trên, nếu được sinh ra là nam, sẽ có sự thu hút đối với mẹ và sự ghê tởm đối với cha, và nếu được sinh ra là nữ, sẽ có sự thu hút đối với cha và sự ghê tởm đối với mẹ, cùng với cảm giác ghen tị [đối với một trong hai] sẽ xuất hiện.


Vào thời điểm đó có một giáo lý sâu sắc. Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, khi sự thu hút và đẩy lùi xuất hiện, hãy thiền như sau:


Ôi! Thật là một sinh vật xấu xanghiệptôi đây! Rằng tôi đã lang thang trongSangsaracho đến nay, đã là do sự hấp dẫn và đẩy lùi. Nếu tôi vẫn tiếp tục cảm thấy hấp dẫn và đẩy lùi, thì tôi sẽ lang thang trong vô tậnSangsaravà chịu khổ trong Đại Dương Khổ Đau trong một thời gian dài, bằng cách chìm đắm trong đó. Bây giờ tôi không được hành động qua sự thu hút và đẩy lùi. Ôi, cho tôi! Từ nay tôi sẽ không bao giờ hành động qua sự thu hút và đẩy lùi nữa.'


Thiền định như vậy, hãy quyết tâm giữ vững [quyết định] đó. Người ta đã nói, trongTantras, 'Cánh cửa của tử cung sẽ chỉ đóng lại bởi điều đó.'


Ô, người sinh ra từ dòng dõi cao quý, đừng bị phân tâm. Hãy giữ tâm trí của ngươi tập trung vào quyết định đó.



[Phương Pháp Thứ Tư Đóng Cửa Cửa Tử Cung]


Một lần nữa, ngay cả khi điều đó không đóng kín tử cung, và người ta thấy mình sẵn sàng bước vào tử cung, thì bằng cách sử dụng giáo lý [gọi là] 'Điều Không Thật và Ảo Ảnh', tử cung nên được đóng lại. Điều đó nên được thiền định như sau:
 

Ôi, cặp đôi, cha và mẹ, cơn mưa đen, những cơn bão, âm thanh va chạm, những hình ảnh đáng sợ, và tất cả các hiện tượng, đều là ảo giác trong bản chất thật sự của chúng. Dù chúng có thể xuất hiện như thế nào, không có sự thật nào ở đó; tất cả các vật chất đều không có thật và sai lầm. Chúng giống như những giấc mơ và những hình ảnh; chúng không bền vững; chúng không có tính cố định. Có lợi ích gì trong việc gắn bó với chúng! Có lợi ích gì trong việc sợ hãi và kinh hoàng trước chúng! Đó là việc nhìn thấy cái không tồn tại như cái tồn tại. Tất cả những điều này đều là ảo giác của chính tâm trí mình. Tâm trí ảo giác đó cũng không tồn tại từ vĩnh hằng; vậy thì những hiện tượng bên ngoài này ở đâu ra?


'Tôi, vì chưa hiểu những điều này theo cách đó cho đến nay, đã coi cái không tồn tại là cái tồn tại, cái không thực là cái thực, cái ảo tưởng là cái thực tế, và đã lang thang trongSangsaraquá lâu. Và ngay cả bây giờ nếu tôi không nhận ra chúng là ảo tưởng, thì, lang thang trongSangsaratrong nhiều thế kỷ, [tôi sẽ] chắc chắn rơi vào vũng lầy của nhiều nỗi khổ đau.


'Thật vậy, tất cả những điều này giống như những giấc mơ, như những ảo giác, như những tiếng vang, như các thành phố của những kẻ ăn mùi, như ảo ảnh, như những hình dạng phản chiếu, như những ảo ảnh kỳ quái, như mặt trăng nhìn thấy trong nước -- không có thật ngay cả trong một khoảnh khắc. Thật ra, chúng không có thật; chúng là giả dối.'


Bằng cách giữ vững tư tưởng đó, niềm tin rằng chúng là thật sẽ tan biến; và, khi điều đó được khắc sâu vào sự liên tục bên trong [của ý thức], người ta sẽ quay lại: nếu kiến thức về sự không thực được khắc sâu theo cách đó, cánh cửa tử cung sẽ bị đóng lại.



[Phương Pháp Thứ Năm Đóng Cửa Cửa Tử Cung]


Tuy nhiên, ngay cả khi điều này đã được thực hiện, nếu sự nắm giữ [hiện tượng] như là thực vẫn chưa được giải quyết, cửa tử cung vẫn chưa được đóng lại; và, nếu một người sẵn sàng bước vào tử cung, thì người đó nên đóng cửa tử cung bằng cách thiền về Ánh Sáng Rõ Ràng, đây là phương pháp thứ năm. Thiền được thực hiện như sau:


'Nhìn kìa! Tất cả các vật chất đều là tâm của ta; và tâm này là hư không, không sinh ra, và không ngừng nghỉ.'


Như vậy, khi thiền, hãy để tâm trí nghỉ ngơi trong trạng thái không tạo ra -- giống như, ví dụ, đổ nước vào nước. Tâm trí nên được phép có tư thế tinh thần dễ dàng của riêng nó, trong trạng thái tự nhiên [hoặc không bị biến đổi], rõ ràng và sống động. Bằng cách duy trì trạng thái tâm trí thư giãn, không tạo ra này, bốn cánh cửa sinh ra chắc chắn sẽ được đóng lại. Hãy thiền như vậy cho đến khi việc đóng lại được hoàn thành thành công.


[Hướng dẫn cho người chủ trì]: Nhiều giáo lý rất sâu sắc về việc đóng cửa tử cung đã được đưa ra ở trên. Không thể nào chúng không giải phóng được những người có trí tuệ cao nhất, trung bình và thấp nhất. Nếu được hỏi tại sao lại như vậy, đó là vì, trước hết, ý thức trongBardosở hữu sức mạnh nhận thức siêu thường loại hạn chế, bất cứ điều gì được nói với một người thì đều được hiểu. Thứ hai, vì -- mặc dù [trước đây] điếc hoặc mù -- ở đây, vào thời điểm này, tất cả các khả năng của một người đều hoàn hảo, và một người có thể nghe bất cứ điều gì được nói với mình. Thứ ba, bị theo đuổi liên tục bởi sự kinh hoàng và sợ hãi, một người nghĩ, 'Điều gì là tốt nhất?' và, với ý thức cảnh giác, một người luôn nghe thấy bất cứ điều gì có thể được nói với mình. Vì ý thức không có điểm tựa, nó ngay lập tức đi đến bất kỳ nơi nào tâm trí chỉ đạo. Thứ tư, dễ dàng để chỉ đạo nó. Trí nhớ rõ ràng gấp chín lần so với trước đây. Ngay cả khi ngu ngốc [trước đây], vào thời điểm này, nhờ vào sự hoạt động củanghiệp, trí tuệ trở nên cực kỳ rõ ràng và có khả năng thiền định bất cứ điều gì được dạy cho nó. [Vì vậy câu trả lời là], đó là vì nó [tức là Người Biết] sở hữu những đức tính này.


Rằng việc thực hiện các nghi lễ tang lễ nên có hiệu quả, cũng vì lý do đó. Do đó, sự kiên trì trong việc đọc Kinh Vĩ ĐạiBardo Thödoltrong bốn mươi chín ngày là vô cùng quan trọng. Ngay cả khi không được giải thoát trong một lần đối diện, người ta cũng nên được giải thoát trong lần khác; đó là lý do tại sao cần nhiều lần đối diện khác nhau.



[Việc Chọn Cửa Tử Cung]


[Hướng dẫn cho người chủ trì]: Tuy nhiên, vẫn có nhiều loại người -- mặc dù đã được nhắc nhở và hướng dẫn để tập trung tư tưởng -- nhưng vẫn không được giải thoát, do sức mạnh lớn của cái ác.nghiệpcác chướng ngại, và vì không quen với các hành vi thánh thiện, và đã quen với các hành vi bất thiện trong suốt các kiếp. Do đó, nếu cửa thai chưa được đóng lại trước đây, một bài giảng về việc chọn cửa thai cũng sẽ được đưa ra sau đây. Bây giờ, kêu gọi sự trợ giúp của tất cả các Đức Phật và Bồ Tát, hãy tụng lại bài Tín; và, một lần nữa gọi tên người đã khuất ba lần, hãy nói như sau:


'Ôi người sinh ra từ dòng dõi cao quý, (vị nào đó) hãy lắng nghe. Mặc dù những giáo lý đối diện trên đã được truyền đạt một cách nhất quán, nhưng ngươi vẫn chưa hiểu chúng. Do đó, nếu cánh cửa tử cung chưa được đóng lại, thì đã đến lúc gần như phải nhận một thân xác. Hãy chọn lựa tử cung [theo] giáo lý tốt nhất này. Hãy lắng nghe chăm chú và ghi nhớ trong tâm trí.



[Những Thị Giác Tiên Tri của Nơi Tái Sinh]


Ôi người sinh ra trong dòng dõi cao quý, giờ đây những dấu hiệu và đặc điểm của nơi sinh sẽ xuất hiện. Hãy nhận ra chúng. Khi quan sát nơi sinh, hãy chọn cả lục địa nữa.


Nếu được sinh ra ở Lục Địa Phương Đông của Lüpah, một hồ được trang trí bằng những con thiên nga, đực và cái, [nổi trên đó], sẽ được thấy. Đừng đi đến đó. Hãy nhớ lại sự ghê tởm [đối với việc đi đến đó]. Nếu một người đi đến đó, [Lục Địa đó] -- mặc dù được ban cho hạnh phúc và dễ chịu -- là nơi mà tôn giáo không chiếm ưu thế. Vì vậy, đừng bước vào đó.


Nếu được sinh ra ở miền Nam của Jambu, những biệt thự lộng lẫy và tuyệt vời sẽ được thấy. Hãy bước vào đó, nếu ai đó muốn bước vào.


Nếu sinh ra ở Lục Địa Phương Tây của Balang-Chöd, một hồ nước được trang trí bằng những con ngựa, cả đực lẫn cái, [gặm cỏ trên bờ], sẽ được thấy. Đừng đến đó, mà hãy quay trở lại đây. Mặc dù có sự giàu có và phong phú ở đó, nhưng đó là một vùng đất mà tôn giáo không thịnh hành, đừng vào đó.


Nếu được sinh ra ở Lục Địa Phía Bắc của Daminyan, một hồ được trang trí bằng gia súc đực và cái, [gặm cỏ trên bờ hồ], hoặc cây cối, [xung quanh nó], sẽ được thấy. Mặc dù tuổi thọ và công đức ở đó, nhưng Lục Địa đó cũng là nơi mà tôn giáo không chiếm ưu thế. Vì vậy, đừng vào đó.


Đây là những dấu hiệu báo trước [hoặc tầm nhìn] về việc tái sinh ở những [Châu lục] đó. Hãy nhận ra chúng. Đừng bước vào.


Nếu một người được sinh ra như mộtdeva, những ngôi đền [hoặc biệt thự] tuyệt đẹp được xây dựng bằng các kim loại quý khác nhau cũng sẽ được thấy. Bạn có thể bước vào đó; vì vậy hãy bước vào đó.


Nếu được sinh ra như mộtasura, hoặc là một khu rừng quyến rũ sẽ được nhìn thấy hoặc là những vòng lửa quay ngược chiều nhau. Hãy nhớ lại sự ghê tởm; và đừng vào đó bằng bất kỳ cách nào.


Nếu sinh ra giữa thú vật, hang đá và những hố sâu trong lòng đất, và sương mù sẽ xuất hiện. Đừng bước vào đó.


Nếu được sinh ra giữapretas, những đồng bằng hoang vắng không có cây cối và những hang động nông cạn, những khoảng rừng rậm và những vùng rừng hoang sẽ được thấy. Nếu ai đó đến đó, tái sinh như mộtpreta, người ta sẽ phải chịu đựng nhiều cơn đói khát khác nhau. Hãy nhớ lại sự ghê tởm; và đừng bao giờ đến đó bằng bất kỳ cách nào. Hãy nỗ lực hết sức [để không bước vào đó].


Nếu sinh ra ở Địa Ngục, những bài hát [như tiếng than khóc], do ác độcnghiệp, sẽ được nghe thấy. [Người ta sẽ] bị buộc phải bước vào đó mà không kháng cự. Những vùng đất u ám, những ngôi nhà đen, những ngôi nhà trắng, những cái hố đen dưới đất, và những con đường đen mà người ta phải đi sẽ xuất hiện. Nếu người ta đi vào đó, người ta sẽ vào Địa Ngục; và, chịu đựng những cơn đau không thể chịu nổi của nhiệt độ nóng và lạnh, người ta sẽ rất lâu mới ra khỏi đó. Đừng vào giữa chốn đó. Đã có câu nói, 'Hãy nỗ lực hết mình': điều này bây giờ là cần thiết.



Bảo vệ chống lại những cơn giận dữ hành hạ


Ô người sinh ra trong dòng dõi cao quý, mặc dù không thích, nhưng vẫn bị theo đuổi từ phía sau bởinghiệpnhững cơn giận dữ hành hạ, người ta cảm thấy bị ép buộc phải tiếp tục; [và với] những cơn giận dữ hành hạ ở phía trước, và những kẻ cắt đứt cuộc sống như một đội tiên phong dẫn dắt, và bóng tối vànghiệpbão tố, và tiếng ồn và tuyết và mưa và những cơn bão đá đáng sợ và những cơn lốc xoáy của những cơn gió lạnh xảy ra, sẽ nảy sinh ý nghĩ chạy trốn khỏi chúng.


Sau đó, bằng cách tìm nơi trú ẩn vì sợ hãi, [người ta thấy] những hình ảnh vĩ đại của các biệt thự, hang đá, hang đất, rừng rậm, và hoa sen mà khi vào trong chúng thì chúng đóng lại; và người ta trốn thoát bằng cách ẩn náu bên trong [một trong những nơi đó] và sợ hãi không dám ra ngoài, và nghĩ rằng, 'Ra ngoài bây giờ không tốt'. Và sợ hãi khi rời khỏi đó, người ta sẽ cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ đến nơi trú ẩn của mình [đó là tử cung]. Sợ rằng, khi ra ngoài, sự kinh hoàng và sợ hãi củaBardosẽ gặp một người, và sợ phải đối mặt với họ, nếu một người ẩn mình trong [nơi hoặc bào thai đã chọn], người đó sẽ phải mang một thân xác rất không mong muốn và chịu đựng nhiều khổ đau khác nhau.


Điều kiện đó là một dấu hiệu cho thấy có ma quỷ vàrakshasas[hoặc quỷ dữ] đang can thiệp vào một người. Lần này có một bài học sâu sắc. Hãy lắng nghe; và chú ý đến nó:


Vào lúc đó -- khi những cơn thịnh nộ đang truy đuổi bạn, và khi sự kinh hoàng và sợ hãi đang xảy ra -- ngay lập tức [hình dung] hoặc là Supreme Heruka, hoặc Haya-grīva, hoặc Vajra-Pani, hoặc [bất kỳ] thần bảo hộ nào khác nếu bạn có, hoàn hảo về hình dạng, khổng lồ về cơ thể, với các chi to lớn, đáng sợ và kinh hoàng trong diện mạo, có khả năng biến tất cả các linh hồn nghịch ngợm thành bụi. Hãy hình dung ngay lập tức. Những làn sóng quà tặng và sức mạnh của ân điển của nó sẽ tách bạn khỏi những cơn thịnh nộ và bạn sẽ có được sức mạnh để chọn cánh cửa tử cung. Đây là nghệ thuật quan trọng của giáo lý rất sâu sắc; vì vậy hãy ghi nhớ kỹ lưỡng.


Ô người sinh ra trong dòng dõi cao quý,dhyanivà các vị thần khác được sinh ra từ sức mạnh củaSamadhi[hoặc thiền].Pretas[các linh hồn không hạnh phúc hoặc bóng ma] và các linh hồn ác độc thuộc về một số loại là những người bằng cách thay đổi cảm xúc [hoặc thái độ tinh thần] của họ trong Trạng thái Trung gian đã giả định hình dạng đó mà họ sau đó giữ lại, và trở thànhpretas, ma quái, vàrakshasas, sở hữu sức mạnh biến hình. Tất cảpretas, những người tồn tại trong không gian, những người vượt qua bầu trời, và tám mươi nghìn loài tinh linh tinh nghịch, đã trở thành như vậy bằng cách thay đổi cảm xúc của họ [trong] cơ thể tâm trí [trênBardo-kế hoạch].


Vào lúc này, nếu ai có thể nhớ lại các giáo lý của Đại Biểu Tượng về Tính Không, đó sẽ là tốt nhất. Nếu chưa được đào tạo về điều đó, hãy rèn luyện [năng lực] tâm trí để [coi] mọi thứ như ảo giác [hoặcmaya]. Ngay cả khi điều này là không thể, đừng bị thu hút bởi bất cứ điều gì. Bằng cách thiền định về Thần Bảo Hộ, Đấng Đại Từ Bi, sẽ đạt được Phật quả trongSambhoga-Kaya.



[Lựa Chọn Thay Thế: Sinh Nở Siêu Thường; hoặc Sinh Nở Từ Tử Cung]


Nếu, tuy nhiên, ô người sinh ra trong dòng dõi cao quý, ngươi đã, vì ảnh hưởng củanghiệp, để vào trong bụng mẹ, giáo lý về việc chọn cửa bụng sẽ được giải thích ngay bây giờ. Nghe đây.


Đừng bước vào bất kỳ loại bụng nào mà có thể đến được. Nếu bị ép buộc bởi những cơn giận dữ hành hạ để bước vào, hãy thiền về Hayagriva.


Vì ngươi giờ đây sở hữu một sức mạnh siêu nhiên mỏng manh về tiên tri, tất cả các nơi [sinh ra] sẽ được biết đến với ngươi, lần lượt từng nơi một. Hãy chọn lựa cho phù hợp.


Có hai lựa chọn; chuyển giao [nguyên lý ý thức] đến một cõi Phật thuần khiết, và lựa chọn cõi ô uế.sangsariccửa tử cung, được thực hiện như sau:



[Siêu sinh bằng cách chuyển đến cõi thiên đường]


Trong lần đầu tiên - sự chuyển giao đến một thiên đường thuần khiết - sự chiếu xạ được hướng dẫn [bằng cách suy nghĩ hoặc thiền định] như sau:


Ôi! thật buồn làm sao khi tôi, trong suốt vô sốkalpaskể từ vô hạn, vô thủy vô chung, cho đến nay, đã lang thang trong Bùn Lầy củaSangsaraÔi, thật đau đớn khi tôi chưa được giải thoát thành Phật bằng cách biết rằng ý thức là bản ngã cho đến bây giờ! Giờ đây điều nàySangsaraghê tởm tôi, kinh hoàng tôi, buồn nôn tôi; chưa đến giờ để chuẩn bị trốn khỏi nó. Tôi sẽ hành động để được sinh ra ở Cõi Tây Phương Cực Lạc, dưới chân Đức Phật A Di Đà, một cách kỳ diệu từ giữa một bông sen.


Nghĩ như vậy, hãy hướng quyết tâm [hoặc ước nguyện] một cách chân thành [đến Cõi đó]; hoặc, tương tự, đến bất kỳ Cõi nào mà bạn mong muốn -- Cõi Hạnh Phúc Tối Thượng, hoặc Cõi Hình Thù Đặc Biệt, hoặc Cõi [của Những Người] Tóc Dài, hoặc Vihara Vô Biên của Ánh Sáng Hoa Sen, trong sự hiện diện của Urgyan; hoặc hướng ước nguyện của bạn đến bất kỳ Cõi nào mà bạn mong muốn nhất, với tâm trí không bị phân tâm [một cách tập trung]. Bằng cách làm như vậy, sự tái sinh sẽ xảy ra trong Cõi đó ngay lập tức.


Hoặc, nếu bạn mong muốn đến gặp Maitreya, trong Thiên Đường Tushita, bằng cách hướng một ước nguyện chân thành theo cách tương tự và nghĩ rằng, 'Tôi sẽ đến gặp Maitreya trong Thiên Đường Tushita, vì giờ đã điểm cho tôi ở đây trong Trạng Thái Trung Gian', sự tái sinh sẽ được thực hiện một cách kỳ diệu bên trong một bông sen trong sự hiện diện của Maitreya.



[Bào Thai: Trở Về Thế Giới Nhân Loại]


Nếu, tuy nhiên, một [sự sinh ra siêu thường] như vậy không thể xảy ra, và một người thích thú trong việc vào một bào thai hoặc phải vào, có một giáo lý cho việc chọn cửa bào thai không thuần khiết.SangsaraNghe:


Nhìn bằng sức mạnh siêu nhiên của ngươi qua các Châu lục, như đã nói, hãy chọn nơi mà tôn giáo chiếm ưu thế và bước vào đó.


Nếu sự tái sinh được đạt được trên một đống ô uế, cảm giác rằng nó có mùi thơm sẽ thu hút một người đến gần đống ô uế đó, và sự tái sinh sẽ được đạt được nhờ đó.


Dù chúng [các bào thai hoặc tầm nhìn] có vẻ như thế nào, đừng coi chúng như chúng là [hoặc dường như]; và bằng cách không bị thu hút hoặc bị đẩy lùi, một bào thai tốt nên được chọn. Trong điều này, cũng vậy, vì việc hướng dẫn ước muốn là quan trọng, hãy hướng dẫn nó như sau:


'Ah! Ta nên tái sinh làm một Hoàng Đế Vũ Trụ; hoặc như một Bà-la-môn, giống như một cây sala lớn; hoặc như con trai của một bậc thầy trongsiddhicquyền lực; hoặc trong một dòng tộc không tì vết; hoặc trong đẳng cấp của một người đầy [tín ngưỡng] tôn giáo; và, được sinh ra như vậy, được ban cho công đức lớn lao để có thể phục vụ tất cả chúng sinh.'


Nghĩ như vậy, hãy hướng nguyện của bạn và bước vào bụng mẹ. Đồng thời, phát ra những làn sóng ban tặng [ơn huệ, hoặc thiện ý] lên bụng mẹ mà bạn đang bước vào, [biến nó thành] một cung điện thiên đàng. Và tin rằng các Đấng Chinh Phục và các Con của họ [hoặc Bồ Tát] từ Mười Phương, cùng các vị thần bảo hộ, đặc biệt là Đấng Đại Từ Bi [Ngài], đang ban sức mạnh lên đó, hãy cầu nguyện với họ và bước vào bụng mẹ.


Trong việc chọn cánh cửa tử cung như vậy, có khả năng xảy ra sai sót: qua ảnh hưởng củanghiệp, những tử cung tốt có thể trông như xấu và những tử cung xấu có thể trông như tốt; sai lầm như vậy là có thể xảy ra. Vào thời điểm đó, nghệ thuật giảng dạy cũng quan trọng, vì vậy hãy làm như sau:


Mặc dù một cái bụng có thể trông tốt, đừng bị thu hút; nếu nó trông xấu, đừng có sự ghê tởm đối với nó. Để thoát khỏi sự ghê tởm và thu hút, hoặc khỏi mong muốn lấy hay tránh -- để bước vào tâm trạng hoàn toàn công bằng -- là nghệ thuật sâu sắc nhất. Ngoại trừ một vài người đã có một số kinh nghiệm thực tiễn [trong phát triển tâm lý], rất khó để loại bỏ những tàn dư của bệnh khuynh hướng xấu.


[Hướng dẫn cho người chủ trì]: Do đó, nếu không thể tách rời khỏi sự thu hút và đẩy lùi, những người có trí tuệ kém và ác độcnghiệpsẽ phải tìm nơi trú ẩn giữa những kẻ thô bạo. Cách để xua đuổi chúng là gọi tên người đã khuất một lần nữa, như sau:


Ô người sinh ra trong dòng dõi cao quý, nếu ngươi không thể thoát khỏi sự hấp dẫn và ghê tởm, và không biết [nghệ thuật] chọn cửa sinh, bất kỳ tầm nhìn nào ở trên có thể xuất hiện, hãy kêu gọi vào Ba Ngôi Quý Giá và tìm nơi nương tựa [trong đó]. Hãy cầu nguyện với Đấng Đại Từ Bi. Hãy đi với đầu ngẩng cao. Hãy tự biết mình trong Bardo. Hãy từ bỏ tất cả sự yếu đuối và sự hấp dẫn đối với con cái hoặc bất kỳ người thân nào còn lại; họ sẽ không có ích gì cho ngươi. Hãy bước vào Con Đường Ánh Sáng Trắng.devas, hoặc trên Con Đường Ánh Sáng Vàng của con người; bước vào những biệt thự lớn bằng kim loại quý và những khu vườn tuyệt đẹp.


[Hướng dẫn cho người chủ trì]: Lặp lại [lời gọi đến người đã khuất] bảy lần. Sau đó nên dâng 'Lời cầu nguyện của các Đức Phật và Bồ Tát'; 'Con đường của những lời chúc tốt đẹp mang lại sự bảo vệ khỏi nỗi sợ hãi trongBardoCác từ gốc [hoặc câu] củaBardo'; và 'Người Cứu [hoặc Đường Chúc Tốt Đẹp để Cứu] khỏi những Cạm Bẫy [hoặc Đường Hẹp Nguy Hiểm] củaBardo'. Những điều này phải được đọc ba lần. 'TheTahdol', mà giải phóng tập hợp thân thể, cũng nên được đọc ra. Sau đó 'Nghi lễ tự bản thân ban cho sự giải thoát theo [đức tính] khuynh hướng' cũng nên được đọc.



[Kết Luận Chung]


Bằng cách đọc những điều này một cách đúng đắn, những tín đồ đó [hoặcyogis] những người có hiểu biết sâu sắc có thể tận dụng tốt nhất sự Chuyển Giao vào lúc chết. Họ không cần phải trải qua Trạng Thái Trung Gian, mà sẽ ra đi theo Con Đường Thẳng Lên Vĩ Đại. Những người khác, ít thực hành hơn [trong các vấn đề tâm linh], nhận ra Ánh Sáng Rõ Ràng trongChönyid Bardo, vào lúc chết, sẽ đi theo con đường lên trên. Những người thấp hơn sẽ được giải thoát -- theo khả năng vànghiệpkết nối -- khi một trong hai vị Thần Hòa Bình và Thần Giận dữ xuất hiện trước họ, trong hai tuần tiếp theo, trong khi ởChönyid Bardo.


Có nhiều điểm chuyển giao, sự giải thoát nên được đạt được tại một trong số đó thông qua việc nhận thức. Nhưng những người rất yếunghiệpcác mối liên hệ, mà khối lượng che khuất của chúng lớn [vì] những hành động xấu xa, phải lang thang xuống dưới và xuống dưới đếnSidpa Bardo. Tuy nhiên, vì có nhiều loại thiết lập-gặp mặt [hoặc nhắc nhở], giống như các bậc thang, sự giải thoát nên đã được đạt được ở một hoặc một cái nào đó bằng cách nhận ra. Nhưng những người yếu nhấtnghiệpcác mối liên hệ, bằng cách không nhận ra, rơi vào ảnh hưởng của sự kinh ngạc và kinh hoàng. [Đối với họ] có nhiều giáo lý khác nhau để đóng cửa tử cung và để chọn cửa tử cung; và, ở một trong những điều này, họ nên đã nắm bắt được phương pháp hình dung và [áp dụng] các đức tính vô hạn [của nó] để nâng cao điều kiện của bản thân. Ngay cả những người thấp kém nhất trong số họ, giống như loài thú, cũng sẽ có thể - nhờ vào việc áp dụng Nương Tựa - tránh khỏi việc rơi vào khổ đau; và, [đạt được] ân huệ lớn của một thân thể con người hoàn hảo và tự do, sẽ, trong kiếp sau, gặp được mộtguruai là một người bạn đức hạnh, đạt được những lời nguyện [cứu rỗi].


Nếu Giáo lý này đến [khi một người đang] trongSidpa Bardo, nó sẽ giống như việc kết nối các hành động tốt, giống như việc đặt một máng vào chỗ gãy của một cống rãnh bị hỏng; đó chính là Giáo lý này.


Những kẻ ác độc nặng nềnghiệpkhông thể không được giải thoát khi nghe Đạo này [và nhận ra]. Nếu được hỏi, tại sao? Đó là vì, vào thời điểm đó, tất cả các Thần Hòa Bình và Thần Giận Dữ đều có mặt để tiếp nhận [một người], vàMarasvà những kẻ ngắt lời cũng đến để tiếp nhận [một] cùng với họ, chỉ cần nghe thấy Giáo lý này thì quan điểm của một người sẽ thay đổi, và sự giải thoát sẽ đạt được; vì không có thân xác bằng thịt và máu để dựa vào, mà chỉ có một thân xác tinh thần, dễ bị ảnh hưởng. Bất kể khoảng cách nào mà một người có thể đang lang thang trongBardo, người nghe và đến, vì người sở hữu cảm giác mỏng manh của nhận thức siêu thường và tiên tri; và, nhớ lại và nắm bắt ngay lập tức, tâm trí có khả năng bị thay đổi [hoặc bị ảnh hưởng]. Vì vậy, đây là [tức là Giáo lý] rất hữu ích ở đây. Nó giống như cơ chế của một chiếc máy bắn đá. Nó giống như việc di chuyển một thanh gỗ lớn [hoặc khúc gỗ] mà một trăm người không thể mang nổi, nhưng bằng cách nổi trên mặt nước có thể kéo đi bất cứ đâu mong muốn trong một khoảnh khắc. Nó giống như việc kiểm soát miệng ngựa bằng dây cương.


Vì vậy, đến gần [thi thể] của người đã qua đời -- nếu thi thể còn đó -- hãy khắc sâu điều này [vào tâm hồn của người đã khuất] một cách sống động, lặp đi lặp lại, cho đến khi máu và nước vàng bắt đầu chảy ra từ lỗ mũi. Vào lúc đó, thi thể không nên bị quấy rầy. Các quy tắc cần tuân theo để [khắc sâu này có hiệu quả] là: không nên giết hại động vật vì người đã khuất; cũng không nên để người thân khóc lóc hay than thở gần thi thể; [gia đình] hãy thực hiện các việc thiện càng nhiều càng tốt.


Theo những cách khác, cũng như vậy, Đại Học Thuyết nàyBardo Thödol, cũng như bất kỳ văn bản tôn giáo nào khác, có thể được giảng giải [cho người chết hoặc người sắp chết]. Nếu [Giáo lý] này được kết hợp vào cuốiHướng Dẫnvà đọc thuộc lòng [cùng vớiHướng Dẫn] nó trở nên rất hiệu quả. Ở những cách khác, nó nên được đọc càng thường xuyên càng tốt. Những lời và ý nghĩa nên được ghi nhớ [bởi mọi người]; và, khi cái chết là không thể tránh khỏi và các triệu chứng của cái chết được nhận ra -- nếu sức mạnh cho phép -- người ta nên tự mình đọc nó và suy ngẫm về các ý nghĩa. Nếu sức mạnh không cho phép, thì một người bạn nên đọc Sách và ghi nhớ nó một cách sống động. Không có nghi ngờ gì về sự giải thoát của nó.


Giáo lý là một thứ giải phóng bằng cách được nhìn thấy, không cần thiền định haysadhana; Giáo lý sâu sắc này giải thoát khi được nghe hoặc được thấy. Giáo lý sâu sắc này giải thoát những kẻ có ác ý lớn.nghiệpqua Con Đường Bí Mật. Người ta không nên quên ý nghĩa và những lời nói, ngay cả khi bị bảy con chó săn đuổi theo.


Bằng cách này, một người đạt được Phật quả vào lúc chết. Nếu các Đức Phật của Ba Thời [Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai] tìm kiếm, họ cũng không thể tìm thấy bất kỳ giáo lý nào vượt qua điều này.


Vậy là đã hoàn thành Tâm Giọt Sâu của Giáo lý Bardo, được gọi là Bardo Thödol, giải phóng các chúng sinh hữu hình.


[Đây là phần kết thúc của cuốn sách Tử Thi Tây Tạng]






Phụ lục
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[Trong Bản Thảo của chúng tôi (nhưng không phải trong Bản In Khối), ngay sau văn bản củaBardo Thödol, có mười ba trang nghi thức và lời cầu nguyện (nghĩa đen, 'những con đường của những điều tốt đẹp'), mà tất cả các độc giả chuyên nghiệp củaBardo Thödolphải biết, thường từ trí nhớ, và áp dụng khi cần thiết; và chúng được dịch sang tiếng Anh như sau:]



[I: Lời Kêu Gọi Các Đức Phật và Bồ Tát]


[Hướng dẫn cho người chủ trì]: Việc cầu khẩn các Đức Phật và Bồ Tát để được trợ giúp, khi [bất kỳ ai] đang hấp hối, là [như sau]:


Dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa bất kỳ lễ vật nào có thể được dâng [bởi người sắp chết, hoặc bởi gia đình của họ], cùng với những lễ vật được tạo ra bằng tâm trí: và, cầm trong tay hương thơm ngát, hãy lặp lại, với lòng nhiệt thành lớn lao, những lời sau đây:


Ôi các Đức Phật và Bồ Tát, cư trú trong Mười Phương, được ban cho đại từ bi, được ban cho trí tuệ siêu phàm, được ban cho con mắt thần, được ban cho tình yêu, bảo vệ chúng sinh, xin hãy hạ cố qua sức mạnh của đại từ bi của quý vị để đến đây; xin hãy hạ cố chấp nhận những lễ vật đã được bày biện và tạo ra trong tâm trí.


Ôi những Đấng Từ Bi, các ngươi sở hữu trí tuệ của sự hiểu biết, tình yêu của lòng từ bi, sức mạnh của những hành động thiêng liêng và sự bảo vệ, ở mức độ không thể hiểu nổi. Ôi những Đấng Từ Bi, (người nọ) đang rời khỏi thế giới này để đến thế giới bên kia. Anh ấy đang rời bỏ thế giới này. Anh ấy đang thực hiện một bước nhảy vọt lớn. Không có bạn bè [bên cạnh]. Nỗi khổ đau rất lớn. [Anh ấy không có] người bảo vệ, không có người che chở, không có lực lượng và người thân. Ánh sáng của thế giới này đã tắt. Anh ấy đi đến một nơi khác. Anh ấy bước vào bóng tối dày đặc. Anh ấy rơi xuống một vách đá dốc. Anh ấy bước vào một khu rừng hoang vắng. Anh ấy bị đuổi theo bởiNghiệpLực lượng. Anh ấy đi vào Vô Tận Tĩnh Lặng. Anh ấy được mang đi bởi Đại Dương. Anh ấy được thổi bay trên GióNghiệp. Anh ấy đi theo hướng không có sự ổn định. Anh ấy bị mắc kẹt trong Cuộc Xung Đột Lớn. Anh ấy bị ám ảnh bởi Tinh Thần Đau Khổ Lớn. Anh ấy bị kinh hoàng và sợ hãi bởi các Sứ Giả của Chúa Tể Tử Thần. Tồn tạiNghiệpđưa hắn vào sự tồn tại lặp đi lặp lại. Hắn không có sức mạnh. Hắn đã đến lúc phải đi một mình.


Ôi những Người Đầy Lòng Từ Bi, hãy bảo vệ (ai đó) người không có khả năng tự vệ. Bảo vệ người không được bảo vệ. Hãy trở thành lực lượng và người thân của anh ấy. Bảo vệ [anh ấy] khỏi bóng tối lớn củaBardo. Biến anh ta khỏi cơn gió đỏ [hoặc bão] củaNghiệp. Biến anh ta khỏi sự kinh hoàng và sợ hãi lớn lao của các Chúa Tể Tử Thần. Cứu anh ta khỏi con đường hẹp dài củaBardo.


Ôi những Đấng Từ Bi, đừng để sức mạnh của lòng từ bi của các ngươi trở nên yếu ớt; mà hãy giúp đỡ anh ấy. Đừng để anh ấy rơi vào cảnh khổ đau [hay những trạng thái khổ đau của sự tồn tại]. Đừng quên những lời thề xưa; và đừng để sức mạnh của lòng từ bi của các ngươi trở nên yếu ớt.


Ôi các Đức Phật và Bồ Tát, đừng để sức mạnh của phương pháp từ bi của các Ngài yếu đối với người này. Hãy nắm giữ anh ta bằng [móc câu] ân điển của các Ngài. Đừng để chúng sinh rơi vào quyền lực của cái ác.nghiệp.


Ôi Ba Ngôi Thiên Chúa, xin bảo vệ anh ấy khỏi những khổ đau củaBardo.


Nói điều này với sự khiêm tốn và đức tin lớn lao, hãy để bản thân và [tất cả] những người [có mặt] lặp lại ba lần.



[II:] 'Con Đường Cầu Chúc Giải Thoát Khỏi Con Đường Hẹp Nguy Hiểm củaBardo


là [như sau]:



[1]


Ô hỡi các Ngài Chinh Phục và các Con của các Ngài, cư trú trong Mười Phương,
Ôi, Hội Thánh như biển cả của những Kẻ Chinh Phục Tốt Lành, của những Kẻ Hòa Bình và những Kẻ Nổi Giận,
Ôi trời ơiGuruvàDevas, và các bạnDakinis, những Kẻ Trung Thành,
Lắng nghe bây giờ vì tình yêu và lòng thương xót lớn lao của [bạn]:
Lòng tôn kính, ôi các ngươi hội tụGuruvàDakinis;
Vì tình yêu lớn lao của Ngài, dẫn dắt chúng con trên Con Đường.




[2]


Khi, qua ảo giác, tôi và những người khác đang lang thang trongSangsara,
Dọc theo con đường ánh sáng rực rỡ của việc lắng nghe không bị phân tâm, suy ngẫm và thiền định,
Nguyện rằngGurucủa Dòng Hứng Khởi dẫn dắt chúng ta,
Nguyện các đoàn Mẹ là hậu thuẫn của chúng ta,
Nguyện chúng ta được cứu thoát khỏi con đường hẹp đáng sợ củaBardo,
Nguyện chúng ta được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát hoàn hảo.




[3]


Khi, qua cơn giận dữ bạo lực, [chúng ta] đang lang thang trongSangsara,
Dọc theo con đường ánh sáng rực rỡ của Trí Huệ Giống Gương,
Nguyện rằng Bhagavan Vajra-Sattva dẫn dắt chúng ta,
Nguyện Mẹ Mamaki là hậu thuẫn của chúng ta,
Nguyện chúng ta được cứu thoát khỏi con đường hẹp đáng sợ củaBardo,
Nguyện chúng ta được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát hoàn hảo.




[4]


Khi, qua niềm kiêu hãnh mãnh liệt, [chúng ta] lang thang trongSangsara,
Dọc theo con đường ánh sáng rực rỡ của Trí Tuệ Bình Đẳng,
Nguyện rằng Bhagavan Ratna-Sambhava dẫn dắt chúng ta,
Nguyện Mẹ, Người-Mắt-Phật, là hậu thuẫn của chúng con,
Nguyện chúng ta được cứu thoát khỏi con đường hẹp đáng sợ củaBardo,
Nguyện chúng ta được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát hoàn hảo.




[5]


Khi, qua sự gắn bó lớn lao, [chúng ta] đang lang thang trongSangsara,
Dọc theo con đường ánh sáng rực rỡ của Trí Tuệ Phân Biệt,
Nguyện Đức Phật A Di Đà dẫn dắt chúng ta,
Nguyện Mẹ, [Bà]-Người-Mặc-Áo-Trắng, là hàng phòng thủ của chúng ta,
Nguyện chúng ta được cứu thoát khỏi con đường hẹp đáng sợ củaBardo,
Nguyện chúng ta được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát hoàn hảo.




[6]


Khi, qua sự ghen tuông mãnh liệt, [chúng ta] lang thang trongSangsara,
Dọc theo con đường ánh sáng rực rỡ của Trí Tuệ Toàn Diễn,
Nguyện rằng Bhagavan Amogha-Siddhi dẫn dắt chúng ta,
Nguyện Mẹ, Tara Trung Thành, là hậu thuẫn của chúng ta.
Nguyện chúng ta được cứu thoát khỏi con đường hẹp đáng sợ củaBardo,
Nguyện chúng ta được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát hoàn hảo.




[7]


Khi, qua sự ngu ngốc tột độ, [chúng ta] lang thang trongSangsara,
Dọc theo con đường ánh sáng rực rỡ của Trí Tuệ Thực Tại,
Nguyện rằng Bhagavan Vairochana dẫn dắt chúng ta,
Nguyện Mẹ của Vũ Trụ vĩ đại là hậu thuẫn của chúng ta,
Nguyện chúng ta được cứu thoát khỏi con đường hẹp đáng sợ củaBardo,
Nguyện chúng ta được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát hoàn hảo.




[8]


Khi, qua ảo giác mãnh liệt, [chúng ta] đang lang thang trongSangsara,
Dọc theo con đường ánh sáng rực rỡ của việc từ bỏ nỗi sợ hãi ảo giác, sự kinh ngạc và sự khủng khiếp,
Nguyện các Bhagavan của những kẻ Giận Dữ dẫn dắt chúng ta,
Nguyện các băng nhóm của những Nữ Thần Giận Dữ Giàu Có Không Gian là lực lượng hộ vệ của chúng ta,
Nguyện chúng ta được cứu thoát khỏi con đường hẹp đáng sợ củaBardo,
Nguyện chúng ta được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát hoàn hảo.




[9]


Khi, qua những khuynh hướng mãnh liệt, [chúng ta] đang lang thang trongSangsara,
Dọc theo con đường ánh sáng rực rỡ của Trí tuệ Sinh ra Đồng thời,
Nguyện các Người Giữ Gìn Tri Thức dẫn dắt chúng ta,
Nguyện các băng nhóm của các Bà Mẹ, cácDakinis, hãy làm hậu vệ của chúng tôi,
Nguyện chúng ta được cứu thoát khỏi con đường hẹp đáng sợ củaBardo,
Nguyện chúng ta được đặt vào trạng thái của Phật Bồ Tát hoàn hảo.




[10]


Nguyện cho những yếu tố huyền bí không nổi dậy như kẻ thù;
Nguyện rằng chúng ta sẽ thấy Vương Quốc của Đức Phật Xanh.
Nguyện cho các yếu tố nước không nổi dậy như kẻ thù;
Nguyện rằng chúng ta sẽ thấy Cõi của Đức Phật Trắng.
Nguyện cho các yếu tố đất không nổi dậy như kẻ thù;
Nguyện rằng chúng ta sẽ thấy Cõi Phật Vàng.
Nguyện cho các yếu tố lửa không nổi dậy như kẻ thù;
Tháng Năm đã đến, chúng ta sẽ thấy Vùng Đất của Đức Phật Đỏ.
Nguyện các yếu tố không khí không nổi dậy như kẻ thù;
Nguyện rằng chúng ta sẽ thấy Vương Quốc của Đức Phật Xanh.
Nguyện cho các yếu tố của cầu vồng không nổi dậy như kẻ thù;
Nguyện cho tất cả các Cõi Phật đều được thấy.
Nguyện rằng tất cả Âm thanh [trongBardo] sẽ được biết đến như là âm thanh của chính mình;
Nguyện cho tất cả các Ánh Sáng sẽ được biết đến như là ánh sáng của chính mình;
Nguyện rằng điều đó sẽ đếnTri-Kayasẽ được hiện thực hóa trongBardo.





[III:]Đây là nơi bắt đầu


'Những Câu Thơ Căn Bản của SáuBardos':



[1]


Ô giờ đây, khi nơi sinh raBardotrên tôi đang ló rạng!
Từ bỏ sự lười biếng -- không có sự lười biếng trong cuộc sống của [một tín đồ] --
Nhập vào Thực tại một cách không bị phân tâm, lắng nghe, suy ngẫm, và thiền định,
Tiếp tục trên con đường [tri thức về bản chất thật sự của] các hiện tượng và tâm trí, mong rằngTri-Kayađược hiện thực hóa:
Khi hình hài con người đã đạt được,
Nguyện không có thời gian [hay cơ hội] nào để lãng phí nó [hay cuộc sống con người].




[2]


Ô giờ đây, khi Giấc MơBardotrên tôi đang ló rạng!
Từ bỏ giấc ngủ như xác chết của sự ngu ngốc,
Nguyện cho tâm thức không bị phân tâm mà giữ được trạng thái tự nhiên của nó.
Nắm bắt [bản chất thật sự của] giấc mơ, [xin cho tôi] được tu luyện [bản thân] trong Ánh Sáng Rõ Ràng của Biến Hóa Kỳ Diệu:
Hành động không như những kẻ thô lỗ trong sự lười biếng,
Nguyện cho sự hòa quyện giữa việc thực hành trạng thái ngủ và trải nghiệm thực tế (hoặc trạng thái thức) được tôi đánh giá cao.




[3]


Ô bây giờ, khi màDhyana Bardotrên tôi đang ló rạng!
Bỏ rơi toàn bộ đám đông những sự phân tâm và ảo tưởng,
Nguyện [tâm trí] được giữ trong tâm trạng không bị phân tâm mãi mãi.Samadhi,
Nguyện cho sự kiên định cả trong giai đoạn hình dung và giai đoạn hoàn thiện được đạt được:
Lúc này, khi thiền định một cách tập trung, với [tất cả] các hành động khác được gác lại,
Xin đừng để tôi rơi vào quyền lực của những đam mê lừa dối, làm choáng váng.




[4]


Ô bây giờ, khi màBardocủa Khoảnh Khắc Tử Thần đang đến gần!
Từ bỏ sự hấp dẫn và khao khát, và sự yếu đuối đối với tất cả [những thứ trần gian],
Xin cho tôi không bị phân tâm trong không gian của những giáo lý sáng suốt.
Xin cho tôi [có thể] truyền mình vào không gian thiên đường của Đấng Chưa Sinh:
Giờ đã đến để chia tay với cơ thể này được tạo thành từ thịt và máu;
Xin hãy cho tôi biết rằng thân thể là vô thường và hư ảo.




[5]


Ô bây giờ, khi màBardocủa Thực tại đang dần hiện ra với tôi,
Bỏ hết mọi sự kính sợ, lo lắng và kinh hoàng đối với tất cả [hiện tượng],
Xin cho tôi nhận ra bất cứ điều gì xuất hiện như là hình thức tư tưởng của chính mình,
Xin cho tôi biết họ là những hồn ma trong Trạng thái Trung gian;
[Người ta đã nói], 'Có một thời điểm khi bước ngoặt chính đạt đến;
Đừng sợ các băng nhóm của những người Hòa Bình và Giận Dữ, Họ chính là những hình thức tư tưởng của chính bạn.




[6]


Ô bây giờ, khi màBardocủa [nhận] Tái sinh đang đến với tôi!
Một lòng kiên định với một ước nguyện duy nhất,
[Mong rằng tôi có thể] tiếp tục con đường làm việc thiện qua những nỗ lực không ngừng;
Nguyện cánh cửa tử cung được đóng lại và sự ghê tởm được nhớ lại:
Giờ đã đến khi cần năng lượng và tình yêu thuần khiết;
[Nguyện] từ bỏ sự ghen tị và thiền định vềGuru, Cha-Mẹ.




[7]


Ôi kẻ trì hoãn, người không nghĩ đến cái chết sắp đến,
Dành trọn bản thân cho những việc vô ích của cuộc đời này,
Ngươi thật thiếu khôn ngoan khi tiêu tán cơ hội lớn của mình.
Sai lầm, thật vậy, sẽ là mục đích của ngươi bây giờ nếu ngươi trở về tay không [từ cuộc sống này]:
Vì Chánh Pháp được biết là nhu cầu thực sự của ngươi,
Ngươi không cống hiến [mình] cho Thánh Pháp ngay bây giờ sao?




[Epilogue]


Như các Đại Đệ Tử trong lòng sùng kính đã nói.
Nếu phương pháp giảng dạy được chọn củagurukhông được ghi nhớ,
Ngươi không [Ôshishya] có hành động như một kẻ phản bội chính mình sao?
Điều quan trọng là những Từ Gốc này phải được biết đến.





[IV:]Đây là nơi bắt đầu


Con Đường của Những Lời Chúc Tốt Đẹp Bảo Vệ Khỏi Nỗi Sợ trongBardo':


[1]


Khi những viên xúc xắc của cuộc đời ta đã hết,
Người thân trong thế giới này không giúp ích gì cho tôi;
Khi tôi lang thang một mình trongBardo,
[Ôi] những Kẻ Chinh Phục, Bình An và Giận Dữ, thực thi sức mạnh của lòng từ bi của các ngươi,
Hãy để cho Bóng Tối của Sự Vô Minh được xua tan.




[2]


Khi lang thang một mình, xa rời những người bạn yêu thương,
Khi những hình dạng của những hình thức tư tưởng trống rỗng của tôi hiện ra trước mắt tôi ở đây,
[Nguyện cho] các Đức Phật, với sức mạnh từ bi thiêng liêng của họ,
Khiến cho nó đến mà không có sự kính sợ hay kinh hoàng trongBardo.




[3]


Khi những ánh sáng rực rỡ của Ngũ Trí chiếu rọi lên tôi bây giờ,
Hãy đến đi, để tôi, không kinh sợ cũng không khiếp đảm, có thể nhận ra chúng là của chính mình;
Khi những hình ảnh của các hình thức Bình yên và Giận dữ đang hiện ra trước mắt tôi ở đây,
Hãy đến đi, để tôi, khi đạt được sự tự tin không sợ hãi, có thể nhận raBardo.




[4]


Khi trải qua những nỗi khổ, vì sức mạnh của nghiệp ác,
Hãy để những Kẻ Chinh Phục, những Kẻ Bình Yên và Giận Dữ đến để xua tan những nỗi khổ đau;
Khi Âm thanh Tự tồn tại của Thực tại vang vọng [như] một ngàn tiếng sấm,
Hãy để nó đến và biến thành âm thanh củaMahayanaGiáo lý.




[5]


Khi [tôi] không được bảo vệ, [và] các ảnh hưởng nghiệp phải được tuân theo ở đây,
Tôi cầu xin các Đấng Chinh Phục, các Đấng Bình An và các Đấng Giận Dữ, hãy bảo vệ tôi;
Khi chịu đựng khổ đau, vì ảnh hưởng nghiệp báo của các khuynh hướng,
Hãy để điều hạnh phúc đếnSamadhicủa Ánh Sáng Rõ Ràng có thể xuất hiện [trên tôi].




[6]


Khi giả định tái sinh siêu thường trongSidpa Bardo,
Hãy để những tiết lộ xuyên tạc đến.Marakhông xảy ra ở đó;
Khi tôi đến nơi nào tôi muốn,
Xin cho tôi không phải trải qua nỗi sợ hãi và kinh hoàng ảo tưởng từ nghiệp ác.




[7]


Khi tiếng gầm rú của những con thú hoang dã được phát ra,
Hãy để chúng được biến thành âm thanh thiêng liêng của Sáu Âm Tiếng.
Khi bị truy đuổi bởi tuyết, mưa, gió và bóng tối,
Hãy đến đi, để tôi thấy bằng đôi mắt thiên thượng của Trí Tuệ sáng ngời.




[8]


Hãy để tất cả chúng sinh cùng hòa hợp đến vớiBardo,
Không có sự ghen tị [đối với nhau], đạt được sinh ra ở những cõi cao hơn;
Khi [được định sẵn] phải chịu đựng những nỗi khổ cực tột cùng của đói khát,
Xin cho tôi không phải trải qua cơn đói khát, nóng lạnh.




[9]


Khi tôi nhìn thấy những bậc cha mẹ tương lai hòa hợp,
Xin hãy đến để tôi thấy họ như là Đôi [Thần Thánh], những Kẻ Chinh Phục, Cha và Mẹ Hòa Bình và Giận Dữ;
Đạt được sức mạnh được sinh ra ở bất kỳ đâu, vì lợi ích của người khác,
Xin hãy đến để tôi có được thân thể hoàn hảo, được trang trí bằng những dấu hiệu và ân sủng.




[10]


Đạt được cho bản thân mình thân xác của một người nam [mà là] tốt hơn,
Hãy đến đi, tôi sẽ giải phóng tất cả những ai thấy hoặc nghe tôi;
Không để nghiệp xấu theo đuổi tôi,
Xin hãy đến rằng mọi công đức [thuộc về tôi] theo tôi và được nhân lên.




[11]


Dù tôi sinh ra ở đâu, ở đó và ngay lúc đó,
Hãy đến để tôi gặp các Đấng Chinh Phục, các Đấng Hòa Bình và các Đấng Giận Dữ;
Có thể đi và nói ngay khi [tôi] sinh ra,
Xin hãy đến để tôi có được trí tuệ không quên và nhớ lại kiếp sống [hoặc những kiếp sống] của mình.




[12]


Trong tất cả các truyền thuyết khác nhau, lớn, nhỏ và trung gian,
Xin hãy đến rằng tôi có thể đạt được sự thành thạo chỉ bằng cách nghe, suy ngẫm và thấy;
Ở bất kỳ nơi nào tôi được sinh ra, hãy để nó là điều tốt lành;
Xin hãy đến rằng tất cả chúng sinh đều được ban cho hạnh phúc.




[13]


Hỡi những Kẻ Chinh Phục, Bình An và Nổi Giận, giống như thân thể của các ngươi,
[Số lượng] người theo dõi của bạn, thời gian sống của bạn, giới hạn của các lĩnh vực của bạn
Và [giống như] sự tốt lành của danh thánh của Ngài,
Hãy để điều đó đến rằng tôi, và những người khác, ngang bằng với chính các bạn trong tất cả những điều này.




[14]


Bằng ân sủng thiêng liêng của vô số Đấng Từ Bi, Bình An và Giận Dữ,
Và bởi những làn sóng quà tặng của Thực tại hoàn toàn thuần khiết,
[Và] bởi những làn sóng quà tặng của lòng sùng kính một lòng của các tín đồ huyền bí,
Hãy để điều gì được mong muốn trở thành hiện thực ngay tại đây và bây giờ.





Con Đường của Những Lời Chúc Bảo Vệ Khỏi Nỗi Sợ trongBardo' đã hoàn thành.



[V: Chú thích]


Bản thảo kết thúc với bảy câu thơ sau đây củalamahoặc người chép sử đã biên soạn nó, nhưng ông ấy -- trung thành với cái cũlamaicdạy rằng nhân cách con người nên tự hạ mình và chỉ có Kinh Thánh được tôn vinh trước ánh mắt của các sinh vật có tri giác -- không ghi tên ông ấy:]



Thông qua ý định hoàn toàn thuần khiết của tôi
Trong quá trình thực hiện điều này, thông qua gốc rễ của những công đức của nó,
[Nguyện] những chúng sinh không có người bảo vệ, Mẹ,
[Được] đặt trong Trạng thái của Đức Phật:
Hãy để ánh hào quang rực rỡ của sự cát tường đến soi sáng thế giới;
Xin cho cuốn Sách này được may mắn;
Hãy để đức hạnh và điều thiện được hoàn thiện theo mọi cách.





[Đây là phần kết thúc của Bản thảo củaBardo Thödol.]
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Để tiếp tục nghiên cứu


Sách Tử Thi Tây Tạngcó thể khá khó đọc và hiểu vì nó được viết cho một đối tượng khác. Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp các video phát sóng đọc sách bao gồm các cuộc thảo luận sâu sắc về nội dung của nó trong bối cảnh triết lý Summum, các nghi lễ Summum của Xác Ướp Hiện Đại, và điều mà Summum gọi là "Chuyển Giao." Chuyển Giao là khoảng thời gian chuyển tiếp giữa một cuộc sống và cuộc sống tiếp theo xảy ra ngay trước, trong và sau khi chết. Các cuộc thảo luận video giúp truyền đạt rõ ràng ý định và ý nghĩa của cuốn sách vì chúng được diễn đạt bằng các thuật ngữ dễ hiểu hơn đối với thế giới phương Tây.


Bạn có thể xem video bằng cách truy cập trang web của chúng tôi tại:



	http://www.summum.us/mummification/tbotd/




Để tìm hiểu thêm về thực hành Xác ướp Hiện đại của Summum, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại:



	http://www.summum.us/mummification/




Để tìm hiểu thêm


[image: The Force of Creation has arrive and been established]


Cáigiáo lý đằng sauSách Tử Thi Tây Tạngxuất phát từ những triết lý cổ xưa nhất:Tối caoMột thuật ngữ Latin có nghĩa là "cao nhất, tổng hợp của tất cả," Summum dựa trên các Nguyên tắc của Tự nhiên mà nền tảng của tất cả các hiện tượng và giải quyết tất cả các vấn đề của cuộc sống, sự tồn tại, tình dục và cái chết.


Triết lý Summum được giới thiệu trong cuốn sách,SUMMUM: Được Niêm Phong Ngoại Trừ Tâm Trí Mở Rộng, bởi Summum Bonum Amen Ra, và có sẵn dưới dạng ebook. Cuốn sách này xem xét nguyên nhân của sự sáng tạo, bảy nguyên tắc cơ bản, và vị trí của nhân loại trong ma trận của các hình thức sáng tạo. Đây là một cuốn sách phải đọc cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự hiểu biết chân chính về Sáng tạo.


[image: Wings of Ra]


"Giọng nói của trí tuệ im lặng, ngoại trừ với tâm hồn cởi mở."&mdash;;Summum
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